
STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
1 5065 Calci lactat uống 300mg A.T CALCIUM 300 Viên 1490
2 5066 Calci lactat uống 500mg/10ml A.T Calmax 500 Ống 3200
3 A.T001 Domperidon uống 5mg/5ml A.T Domperidon Chai 4255
4 4269 Ích mẫu, Hương phuống 400mg, 125mg, 100mgA.T Ichmau Viên 474
5 A.T003 Ketoconazol Dùng ngoài 100mg/5g A.T Ketoconazole 2% Tuýp 3045
6 A.T004 Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù,Muống Mỗi 8ml cao lỏng chứa dịch chiết của: Thục địa 1,6g; HoA.T Lục vị Ống 5000
7 5257 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin)Tiêm 5mg/5ml A.T Nitroglycerin inj Ống 48993
8 A.T002 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin)Tiêm 5mg/5ml A.T Nitroglycerin inj Ống 49980
9 4165 Abacavir + Lamivudineuống 60mg+30mg ABACAVIR-LAMIVUDINE 60/30 Viên 0

10 5048 N-acetylcystein uống 200mg ACECYST Viên 190
11 6907 N-acetylcystein uống 200mg ACECYST Viên 190
12 ACE001 N-acetylcystein uống 200mg ACECYST Viên 195
13 4956 Paracetamol (acetaminophen)uống 325mg Acepron 325 mg Gói 1300
14 5035 Acetazolamid uống 250mg ACETAZOLAMID Viên 693
15 ACE003 Acetazolamid uống 250mg ACETAZOLAMID Viên 974
16 5047 N-acetylcystein uống 200mg Acetylcystein Gói 399
17 ACE002 N-acetylcystein uống 100mg Acetylcysteine 100mg Gói 415
18 001059 ACETYST Viên 190
19 ACI003 Acid amin* Tiêm truyền Mỗi 200ml chứa: L-Tyrosin 0,05g; L-Aspartic acid 0,1g; L-Glutamic acid 0,1g; L-Serin 0,3g; L-methionin 0,39g; L-Histidin   0,5g; L-Prolin 0,5g; L-Threonin 0,57g; L-Phenylalanin 0,7g; L-Isoleucin 0,8g; L-Valine 0,8g; L-Alanine 0,8g; L-Arginin 1,05g; L-Leucine 1,4g; Glycine 0,59g; L-Lysine Acetate 1,48g (tACID AMIN 5% Chai 53000
20 ACI002 Acid amin* Tiêm truyền Mỗi 200ml chứa: L-Arginin HCl 1,46g; L-Histidin.HCl.H2O 0,64g; L-Methionin 0,2g; L-Phenylalanin 0,2g; L-Threonin 0,9g; L-Valin 1,68g; Glycin 1,8g; L-Lysin HCl 1,52g; L-Tryptophan 0,14g; L-Leucine 2,2g; L-Isoleucin 1,8g; L-Prolin 1,6g; L-Serin 1g; L-Alanin 1,5g; L-Cystein.HCl.H2O 0,08gAcid Amin 8% Chai 104000
21 ACI001 Ursodeoxycholic aciduống 200mg Acid Ursodeoxycholic  200mg Viên 2700
22 5247 Lamivudine/Tenofovir/dolutegraviruống 300/300/50 mg Acriptega Viên 0
23 ACR002 Tenofovir disoproxil fumarate, Lamivudine, Dolutegraviruống 300mg,300mg, 50mgAcriptega Viên 3178
24 ACR001 Tenofovir disoproxil fumarate, Lamivudine, Dolutegraviruống 300mg, 300mg, 50mgAcriptega Viên 3945
25 6997 Tenofovir + lamivudin + dolutegraviruống 300mg+300mg+50mgAcriptega Viên 4645.26
26 6916 Insulin người tác dụng nhanh, ngắnTiêm 1000IU/10ml Actrapid Lọ 65000
27 ACT001 Insulin người tác dụng nhanh, ngắnTiêm 1000IU/10ml Actrapid Lọ 57000
28 3322 Insulin tác dụng nhanh, ngắn (Fast-acting, Short-acting)Tiêm 100IU/ml Actrapid Inj. 100IU/ml x 10ml Lọ 118000
29 4109 Aciclovir Dùng ngoài 0.25g Acyclorvir 5% Tube 4598
30 ACY001 Aciclovir Dùng ngoài 5%/5g Acyclovir Tuýp 3780
31 4979 Aciclovir Dùng ngoài 5%; 5g Acyclovir Tuýp 4100
32 807 Acyclovir 10g 10g Acyclovir 10g Tuyp 7479.999
33 4127 Aciclovir Dùng ngoài 0.25g Acyclovir 5% Tube 4598
34 3256 Nifedipin uống 30mg Adalat LA Tab 30mg 30`s Viên 9454
35 ADE001 Adenosin triphosphatTiêm 3mg/ml Adenorythm Lọ 850000
36 4233 Adrenalin Tiêm 0,1%/1mg /1ml Adrenalin Ống 1911
37 4966 Epinephrin (adrenalin)Tiêm 0,1%/1mg/1ml Adrenalin Ống 1386
38 ADR001 Epinephrin (adrenalin)Tiêm 1mg/1ml Adrenalin Ống 1285
39 ADR005 Epinephrin (adrenalin)Tiêm 1mg/1ml Adrenalin Ống 1285
40 ADR003 Epinephrin (adrenalin)Tiêm truyền 1mg/1ml Adrenalin Ống 1285
41 ADR004 Epinephrin (adrenalin) 1mg/1ml Adrenalin Ống 1285
42 000967 Adrenalin (Epinephrin) Ống 1386
43 ADR002 Epinephrin (adrenalin)Tiêm 1mg/10ml Adrenalin 1mg/10ml Ống 5040
44 7227 N-acetylcystein uống 200mg Aecysmux Sachet Gói 399
45 3675 Isofluran Dạng hít 100% Aerrane 100%/250ml B/1 Ml 2260
46 6894 Isofluran Dạng hít 100%; 250ml Aerrane 250ml Ml 2080
47 3210 Isofluran Đường hô hấp 100%/250ml Aerrane 250ml Chai 649000
48 AGO001 Ofloxacin uống 200mg AGOFLOX Viên 310
49 AGO002 Ofloxacin uống 200mg AGOFLOX Viên 310
50 AGI002 Clarithromycin uống 500mg AGICLARI 500 Viên 1890
51 4978 Aciclovir uống 200mg AGICLOVIR 200 Viên 340
52 AGI008 Aciclovir uống 200mg AGICLOVIR 200 Viên 410
53 AGI012 Aciclovir uống 200mg AGICLOVIR 200 Viên 410
54 4989 Methyldopa uống 250mg AGIDOPA Viên 520
55 3321 Methyldopa uống 250mg AGIDOPA Viên 610
56 4052 Methyldopa uống 250mg AGIDOPA Viên 520
57 AGI009 Methyldopa Uống 250mg AGIDOPA Viên 520
58 AGI004 Methyldopa uống 250mg AGIDOPA Viên 545
59 AGI014 Methyldopa 250mgUống AGIDOPA Viên 545
60 7054 Rifampicin uống 300mg Agifamcin 300 Viên 2180
61 AGI017 FUROSEMID 40mgUống AGIFUROS Viên 92
62 5006 Furosemid uống 40mg AGIFUROS Viên 95
63 AGI011 Furosemid uống 40mg AGIFUROS Viên 92
64 AGI003 Furosemid uống 40mg AGIFUROS Viên 92
65 AGI013 Celecoxib uống 200mg Agilecox 200 Viên 1680
66 AGI001 Celecoxib uống 200mg Agilecox 200 Viên 1680
67 AGI010 PARACETAMOL Uống 325mg AGIMOL 325 Gói 1030
68 AGI006 Paracetamol (acetaminophen)uống 325mg AGIMOL 325 Gói 1030
69 5016 Domperidon uống 1mg/1ml, 30ml AGIMOTI Chai 4950
70 3294 Metronidazol + neomycin + nystatinĐặt âm đạo 500mg + 65000UI + 100000UIAGIMYCOB Viên 1200
71 3292 Paracetamol + ibuprofenuống 325/200mg AGIPAROFEN Viên 135



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
72 AGI007 Vitamin A uống 5000IU AGIRENYL Viên 225
73 AGI015 Uống AGIRENYL Viên 225
74 4954 Ibuprofen uống 400mg AGIROFEN 400 Viên 245
75 AGI016 Uống AGITRITIE 200 Viên 565
76 5032 Trimebutin maleat uống 200mg AGITRITINE 200 Viên 590
77 AGI005 Trimebutin maleat uống 200mg AGITRITINE 200 Viên 565
78 5075 Vitamin C uống 500mg AGI-VITAC Viên 140
79 5030 Simethicon uống 125mg Airflat 125 Viên 1200
80 AIR003 Simethicon uống 125 mg Airflat 125 Viên 1071
81 AIR002 Simethicon uống 180mg AIRFLAT 180 Viên 1890
82 5078 Simethicon uống 120mg AIR-X 120 Viên 1300
83 7007 Simethicon uống 120mg AIR-X 120 Viên 1300
84 AIR004 Simethicon uống 120mg AIR-X 120 Viên 1365
85 AIR001 Simethicon uống 120mg AIR-X 120 Viên 1365
86 5021 Macrogol uống 10g Akigol Gói 3500
87 ALA001 Alfuzosin uống 10mg Alanboss XL 10 Viên 6800
88 989 Albumin Tiêm truyền 25% 50ml Albumin 25% 50ml (Albuminar 25) Chai 935000
89 4835 Albumin Tiêm truyền 20%/50ml Albunorm 20% Lọ 579000
90 4104 Amiodaron HCl uống 200mg ALDARONE Viên 2600
91 4893 Amiodaron hydrocloriduống 200 mg Aldarone Viên 2800
92 ALE002 Pemirolast kali nhỏ mắt 1mg/ml Alegysal Lọ 76760
93 ALE001 Pemirolast kali nhỏ mắt 1mg/ml Alegysal Lọ 76760
94 4866 Alpha chymotrypsinuống 4200IU Alphachymotrypsin Viên 780
95 4891 Alfuzosin uống 10 mg Alsiful S.R Tablets 10mg Viên 7200
96 ALU001 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethiconuống 800,4mg +  4596mg +  80mgAlumag-S Gói 3402
97 3252 Aluminum phosphatuống 20% 12,38g Aluminium Phosphat gel Gói 945
98 4144 Lopinavir/Ritonaviruống 200/50mg ALUVIA 200/50mg Viên 0
99 3202 Alverin (citrat) uống 40mg Alverin Viên 92

100 2285 Alverin (citrat) uống 40mg ALVERIN Viên 105
101 000878 Alverin citrat (Spas-agi) Viên 107.99
102 ALZ001 Omeprazol uống 40mg Alzole 40mg Viên 292
103 AMB002 Ambroxol uống 30mg AMBRON TAB Viên 114
104 5219 Ambroxol uống 30mg Ambroxol Viên 124
105 AMB001 Ambroxol uống 30mg Ambroxol HCl Tablets 30mg Viên 1050
106 AMD001 Amlodipin + atorvastatinuống 5mg + 10mg Amdepin Duo Viên 3880
107 7071 Amikacin SulphateTiêm 500mg/2ml Amicasil 500mg/2ml Ống 0
108 5250 Amikacin Tiêm 500mg/100ml Amikacin 500 Chai 48500
109 2826 Acid amin* Tiêm truyền 8%, 200ml Aminoleban Chai/túi 104000
110 AMI001 Amiodaron hydrocloriduống 200 mg Amiodarona GP Viên 6619
111 5053 Acid amin* Tiêm truyền 5%/200ml Amiparen – 5 Chai 53000
112 6926 Acid amin* Tiêm truyền 5%/500ml Amiparen – 5 Chai 66104
113 AMI002 Acid amin* Tiêm truyền Mỗi 200ml chứa: L-Tyrosin 0,05g; L-Aspartic acid 0,1g; L-Glutamic acid 0,1g; L-Serin 0,3g; L-methionin 0,39g; L-Histidin   0,5g; L-Prolin 0,5g; L-Threonin 0,57g; L-Phenylalanin 0,7g; L-Isoleucin 0,8g; L-Valine 0,8g; L-Alanine 0,8g; L-Arginin 1,05g; L-Leucine 1,4g; Glycine 0,59g; L-Lysine Acetate 1,48g (tAmiparen- 5 Chai 53000
114 3197 Acid amin* Tiêm truyền 5%, 200ml Amiparen-5 Chai/túi 53000
115 001058 AMLODIPIN (Kavasdin 10) Viên 335
116 000902 Amlodipin (Stadovas 5 Tab) Viên 349
117 AML002 AMLOPIDIN Uống 10mg AMLODIPINE STELLA Viên 640
118 AML003 Amlodipine Stella 10mg AMLODIPINE STELLA Viên 640
119 AML004 Amlodipin uống 10mg Amlodipine Stella 10mg Viên 640
120 AML001 Amlodipin uống 10mg Amlodipine Stella 10mg Viên 640
121 7202 Amlodipin uống 5 mg Amlodipine Stella 5mg Viên 349
122 000964 Amoxicilin (Fabamox) Viên 1280
123 AMO001 Imefed 250mg/31,25mg 250mg + 31,25mg Amoxicilin + acid clavulanic Gói 7500
124 AMP001 Chè dây uống 625mg Ampelop Viên 1278
125 5126 Chè dây uống 625mg Ampelop Viên 1278
126 2208 Ampicilin (muối natri)Tiêm 1g Ampicillin 1g Lọ 3591
127 AMS001 Vitamin C uống 1g Amsurvit-C 1000 Viên 1750
128 5139 Đăng tâm thảo, Táo nhân, Thảo quyết minh, Tâm senuống 0,1g+ 0,8g+ 0,3g+ 0,8gAn thần Viên 2050
129 4262 Sinh địa, Mạch môn, Thiuống 400mg, 133.3mg, 133.3mg, 133.3mg, 133.3mg, 66.7mg, 66.7mg, 66.7mg, 133.3mg, 133.3mg, 66.7mg, 66.7mg, 66.7mgAn thần bổ tâm - f Viên 850
130 ANV001 Mộc hương, Hoàng liênuống 250mg; 250mg. An vị tràng TW3 Viên 819
131 5027 Lactobacillus acidophilusuống 75mg Andonbio Gói 1230
132 AND001 Lactobacillus acidophilusuống 75mg Andonbio Gói 1290
133 4864 Allopurinol uống 300mg Angut 300 Viên 580
134 API001 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethiconuống 800mg + 800mg + 80mg/10mlApigel-Plus Gói 3900
135 AQU001 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethiconuống 400mg/10ml; 460mg (351,9mg)/10ml; 50mg /10mlAQUIMA Gói 3300
136 5011 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethiconuống 400 mg +351,9mg +50mgAQUIMA Gói 3300
137 4085 Diacerein uống 50 mg Artreil Viên 3150
138 ART002 Diacerein uống 50mg Artreil Viên 1386
139 ART001 Diacerein uống 50mg Artreil Viên 1386
140 3203 Diacerein uống 50 mg Artreil Viên 3500
141 ASP001 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)uống 100mg Aspirin - 100 Viên 450
142 3212 Acetylsalicylic aciduống 81mg ASPIRIN 81 Viên 86



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
143 2278 Acetylsalicylic aciduống 81mg ASPIRIN 81mg Viên 87
144 ASP005 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)uống 81mg Aspirin Stella 81mg Viên 340
145 ASP002 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)uống 81mg Aspirin Stella 81mg Viên 340
146 4900 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)uống 81mg Aspirin Stella 81mg Viên 290
147 7245 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)uống 81mg Aspirin Stella 81mg Viên 290
148 ASP003 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)Uống 81mg ASPIRIN STELLA 81mg Viên 340
149 ASP004 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)81mg Aspirin Stella 81mg Viên 340
150 4967 Levocetirizin uống 2,5mg/5ml; 5ml Aticizal Ống 5985
151 5095 Diệp hạ châu đắng, Xuyuống 800mg; 200mg; 200mg; 200mgATILIVER DIỆP HẠ CHÂU Viên 1950
152 7001 Diệp hạ châu đắng, Xuyuống 800mg; 200mg; 200mg; 200mgATILIVER DIỆP HẠ CHÂU Viên 1950
153 ATI004 Diệp hạ châu đắng, Xuyuống 800mg, 200mg, 200mg, 200mgATILIVER DIỆP HẠ CHÂU Viên 1945
154 5259 Methyl prednisolonTiêm 40mg Atisolu 40 inj Lọ 6190
155 ATI003 Kẽm sulfat Uống 10 mg/5ml Atisyrup Zin C Gói 4800
156 ATI005 Kẽm nguyên tố 10mg/5mlUống Atisyrup Zin C Gói 4800
157 ATI001 Kẽm sulfat uống 10 mg/5ml Atisyrup zinc Gói 4800
158 ATI002 Hyoscin butylbromidTiêm 20mg/1ml Atithios inj Ống 3650
159 4902 Atorvastatin uống 40mg Atorvastatin SaVi 40 Viên 1785
160 2211 Atropin sulfat Tiêm 0,25mg/1ml ATROPIN Ống 500
161 ATR001 Atropin sulfat Tiêm 0,25mg/ml Atropin Sulphat Ống 428
162 ATR002 Atropin Sulphat 0,25mg/1mlTiêm truyền Atropin Sulphat 0,25mg/1ml Ống 428
163 ATR003 Atropin sulfat 0,25mg/1ml Atropin Sulphat 0,25mg/1ml Ống 428
164 AUC001 Amoxicilin + acid clavulanicuống 500mg + 125mg Auclanityl  500mg/125mg Gói 6860
165 AUC002 Amoxicilin + acid clavulanicuống 500 mg + 125mg Auclanityl 500/125mg Viên 1700
166 AUC004 Amoxicilin + acid clavulanicUống 500 mg + 125mg Auclanityl 500/125mg Viên 1700
167 AUC003 Amoxicilin + acid clavulanicuống 875mg; 125mg Auclanityl 875/125mg Viên 4000
168 4029 Amoxicilin + acid clavulanicuống 875mg+125mg Augbidil 1g Viên 2331
169 5188 Amoxicilin + acid clavulanicuống 500mg + 125mg Augbidil 625 Viên 1699
170 808 Amoxicillin 500mg + Clavulanic acide 62.5mg Augtipha ( Amoxicillin 500mg + Clavulanic acide 62.5mg )Gói 3501.75
171 4124 Ampicilin + sulbactamTiêm 500mg Sulbactam, 1g AmpicillinAuropennz 1.5 Lọ 2300
172 5248 Ampicilin + sulbactamTiêm 1g + 500mg Auropennz 1.5 Lọ 44898
173 4202 Efavirenz (EFV houống 600mg Aviranz tablets 600mg Viên 2495
174 7051 Efavirenz (EFV houống 600mg Aviranz tablets 600mg Viên 2495
175 5270 Efavirenz uống 600mg Aviranz tablets 600mg Viên 2495
176 6889 Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Lamivudin 300mg; Efavirenz 400mguống 300mg+300mg+400mgAvonza Viên 5192
177 6998 Tenofovir + lamivudin + efavirenzuống 300mg+300mg+400mgAvonza Viên 4645.26
178 4107 Tenofovir Disoproxil Fumarate + Lamivudin + EfavirenzUống 300mg + 300mg + 400mgAvonza Viên 0
179 AZO001 Brinzolamid nhỏ mắt 10mg/ml Azopt Lọ 116700
180 BAB001 Paracetamol (acetaminophen)uống 120mg/5ml BABEMOL Gói 1800
181 4957 Paracetamol (acetaminophen)uống 120mg/5ml BABEMOL Gói 1800
182 BAI002 Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, Houống Cao khô Kim tiền thảo 135mg, Chỉ thực 150mg, Nhân trần bắc 375mg, Hậu phác 150mg, HoBài thạch TP Gói 3600
183 BAI001 Bạch mao căn, Đương quy, Kim tiuống 0,8g; 0,8g; 3,2g; 0,8g; 0,4g; 0,8g.Bài thạch Trường Phúc Viên 2050
184 5157 Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cuống 0.5g, 0.6g, 0.5g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.6gBảo mạch hạ huyết áp Viên 2700
185 BAO002 Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cuống 0.6g, 0.5g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.5g, 0.6gBảo mạch hạ huyết áp Viên 2700
186 BAO001 Thục địa, Hoài sơn,Muống Hoài sơn 150mg; PhBảo thận đan Viên 630
187 BAS001 Ciprofloxacin Tiêm 400mg/200ml Basmicin 400 Lọ 51000
188 5252 Ciprofloxacin Tiêm 400mg/200ml Basmicin 400 Lọ 85500
189 7236 Ciprofloxacin Tiêm 400mg/200ml Basmicin 400 Lọ 51000
190 4274 Thục địa, Hoài sơn,Muống 800mg, 400mg, 300mg, 300mg, 300mg, 400mg, 50mg, 50mgBát vị Viên 780
191 4263 Sinh địa,Đảng sâm, Đan sâm, Huyền sâm, Bạch linh, Ngũ vị tử, Viễn chí, Cát cánh, Đuống 1g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,15g; 0,15g; 0,125g; 0,15g; 0,05gBearbidan Viên 1800
192 5143 Sinh địa,Đảng sâm, Đan sâm, Huyền sâm, Bạch linh, Ngũ vị tử, Viễn chí, Cát cánh, Đuống 1g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,15g; 0,15g; 0,125g; 0,15g; 0,05gBearbidan Viên 1980
193 6993 Sinh địa,Đảng sâm, Đan sâm, Huyền sâm, Bạch linh, Ngũ vị tử, Viễn chí, Cát cánh, Đuống 1g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,15g; 0,15g; 0,125g; 0,15g; 0,05gBearbidan Viên 1980
194 BEA001 Sinh địa,Đảng sâm, Đan sâm, Huyền sâm, Bạch linh, Ngũ vị tử, Viễn chí, Cát cánh, Đuống 1g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,15g; 0,15g; 0,125g; 0,15g; 0,05g.Bearbidan Viên 2000
195 000532 Bearbidan Viên 1980
196 3253 Domperidon uống 10mg Becadom Viên 54
197 3274 Celecoxib uống 200mg Beroxib Viên 350
198 BER001 Prednisolon uống 5mg Berztin DT 5 Viên 1928
199 5106 Râu mèo, Actiso uống Mỗi 120 ml dung dịch chứa: Cao lỏng Râu mBetasiphon Chai 35800
200 5107 Râu mèo, Actiso uống Mỗi 5ml chứa: Cao lỏng Actisô (1:1) + Cao lỏng Râu Mẻo (1:1) 2,4 ml + 1 mlBetasiphon Ống 4900
201 BET001 Râu mèo, Actiso uống Mỗi 5ml chứa: Cao lỏng Actisô (1:1) + Cao lỏng Râu Mẻo (1:1)Betasiphon Ống 5100
202 4987 Amiodaron hydrocloridTiêm 150mg/ 3ml BFS - Amiron Lọ 24000
203 BFS001 Amiodaron hydrocloridTiêm 150mg/ 3ml BFS - Amiron Lọ 24000
204 BFS002 Hyoscin butylbromidTiêm 20mg/ml - 2ml BFS-Hyoscin 40mg/2ml Lọ 14700
205 4926 Cefaclor uống 500mg Bicelor 500 Viên 8100
206 BIF001 Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconatuống 399mg (tương đương vBifehema Ống 3045
207 BIF002 Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconatuống 399mg (tương đương vBifehema Ống 3045
208 2284 Bisoprolol uống 5mg Bihasal 5 Viên 914
209 4980 Ketoconazol Dùng ngoài 20mg/1g;5g Bikozol Tuýp 3276
210 7233 Ketoconazol Dùng ngoài 20mg/1g;5g Bikozol Tuýp 3276
211 4975 Ofloxacin nhỏ mắt 0,3%; 5ml Biloxcin Eye Lọ 2373
212 5254 Nystatin Đánh tưa lưỡi 25.000IU Binystar Gói 925
213 2215 Nystatin Đánh tưa lưỡi 25.000 UI Binystar Gói 960
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214 000975 Binystar Gói 925
215 4874 Amoxicilin + acid clavulanicuống 500mg + 62,5mg Biocemet DT 500mg/62,5mg Viên 9450
216 BIO001 Amoxicilin + acid clavulanicuống 500mg + 62,5mg Biocemet DT 500mg/62,5mg Viên 9450
217 BIO004 Amoxicillin 500mg+ clavulanic acidUống 625mg BIOCEMET DT 500mg/62,5mg Viên 9450
218 BIO002 Bacillus subtilis uống 10^7-10^8 CFU/250mgBiosubtyl-II Viên 1500
219 4036 Cefotaxim Tiêm 1g Bio-Taksym Lọ 19312
220 4361 Cefotaxim Tiêm 1g Bio-Taksym Lọ 19312
221 BIR003 Tobramycin nhỏ mắt 0,3%/5ml Biracin-E Lọ 2730
222 BIR001 Paracetamol (acetaminophen)Đặt hậu môn 150mg Biragan 150 Viên 1596
223 BIR002 Clotrimazol Dùng ngoài 1%,20g Biroxime Tuýp 19700
224 BIS002 Bisoprolol uống 2,5 mg Biscapro 2,5 Viên 320
225 4938 Bisoprolol uống 5mg Biscapro 5 Viên 430
226 869 Bisoprolol uống 5mg Bisoprolol 5mg(Cardicormekophar) Viên 648
227 4840 Bisoprolol uống 5mg Bisostad 5 Viên 725
228 BIS001 Bisoprolol uống 5mg Bisostad 5 Viên 698
229 BIV002 Levofloxacin Tiêm 500mg Bivelox I.V 500mg/100ml Chai 14700
230 4940 Losartan uống 100mg Bivitanpo 100 Viên 4650
231 BIV001 Losartan uống 100mg Bivitanpo 100 Viên 4200
232 4898 Nebivolol uống 5mg Bivolcard 5 Viên 1700
233 3283 Sắt fumarat + acid folic + vitamin B12uống 162mg + 0,75mg +7,5mcgBofit F Viên 315
234 4244 Diệp hạ châu, Bồ bồ, Chi tửuống 125mg + 100mg + 25mgBổ gan P/H Viên 600
235 BOG001 Diệp hạ châu, Bồ bồ, Chi tửuống 125mg + 100mg + 25mgBổ gan P/H Viên 600
236 5177 Diệp hạ châu, Bồ bồ, Chi tửuống 125mg + 100mg + 25mgBỔ GAN P/H Viên 600
237 5091 Diệp hạ châu, Chua ngút, Cỏ nhọ nồiuống 1g, 0,5g, 1g Bổ gan tiêu độc LivDHT Ống 3500
238 001021 Bổ gan tiêu độc LIvisin 94 Viên 1800
239 5092 Diệp hạ châu, Chua ngút, Cỏ nhọ nồiuống 1500mg + 250mg + 250mgBổ gan tiêu độc Livsin-94 Viên 1800
240 5140 Đương quy, Bạch quảuống 0.3g, 0.04g Bổ huyết ích não Viên 1250
241 3277 Đương quy, Bạch quảuống 1.3g, 0.04g Bổ huyết ích não Viên 1410
242 5121 Bạch truật, Đảng sâm, Ý dĩ, Liuống 7,2g ; 7,2g ; 7,2g ; 7,2g ; 7,2g ;7,2g ;3,6g ;4,8g ;3,6g ; 4,8g ; 2,4gBổ tỳ HD Chai 24000
243 BOT001 Nhân sâm, Hoàng kuống Cao khô hỗn hợp 190,0 mg (TBỔ TRUNG ÍCH KHÍ Viên 810
244 4259 Nhân sâm, Hoàng kuống 250mg, 833mg, 250mg, 250mg, 250mg, 250mg, 250mg, 417mg, 83mg,167mgBổ trung ích khí – f Viên 920
245 5133 Đảng sâm, Hoàng kuống 300mg, 750mg, 300mg, 750mg, 300mg, 300mg, 300mg, 300mg, 100mgBổ trung ích khí ĐDV Viên 850
246 3297 Bromhexin (hydroclorid)uống 8mg Bromhexin Viên 34
247 4169 Bromhexin (hydroclorid)uống 8mg Bromhexin Viên 35
248 5221 Bromhexin (hydroclorid)uống 8mg Bromhexin Viên 35
249 BRO002 Bromhexin hydrocloriduống 8mg Bromhexin Viên 50
250 nt25 Bromhexin 8mg (Paxirasol) Viên 530
251 2289 Bromhexin (hydroclorid)uống 8mg Bromhexin Actavis 8mg Viên 714
252 2209 Bromhexin (hydroclorid)uống 8mg Bromhexin Actavis 8mg Viên 714
253 BRO001 Bromhexin hydrocloriduống 8mg Bromhexin Actavis 8mg Viên 480
254 5220 Bromhexin (hydroclorid)uống 4mg/5ml BROMHEXINE A.T Ống 1785
255 4230 Salbutamol (sulfat)Đường hô hấp 100mcg/liều Buto-Asma Bình 53000
256 CAB001 Ngưu hoàng, Thạch cao, Đại houống 5mg; 200mg; 200mg; 150mg; 100mg;  50mg ; 25mg;CABOVIS Viên thanh nhiệt giải độc Viên 819
257 5102 Ngưu hoàng, Thạch cao, Đại houống 5mg; 200mg; 200mg; 150mg; 100mg; 50mg ; 25mg;CABOVIS Viên thanh nhiệt giải độc Viên 819
258 5063 Calci carbonat + vitamin D3uống 1250mg + 440IU Calci D-Hasan Viên 1197
259 7231 Calci carbonat + vitamin D3uống 1250mg + 440IU Calci D-Hasan Viên 1197
260 178 Calcium gluconate tiêm 10% 10ml Calcium gluconate proamp 10% 10mlỐng 13860
261 CAL004 Calci carbonat + calci gluconolactatuống 150mg + 1.470mg Calcium Hasan 250mg Viên 1785
262 4857 Calci lactat uống 300mg Calcium Lactate 300 Tablets Viên 2000
263 CAL006 Calci lactat uống 300mg Calcium Lactate 300 Tablets Viên 2000
264 CAL001 Calci lactat uống 300mg Calcium Lactate 300 Tablets Viên 2000
265 CAL003 Calci carbonat + calci gluconolactatuống 300mg + 2.940mg CALCIUM STELLA 500MG Viên 3500
266 4915 Calci carbonat + calci gluconolactatuống 0,3g+2,94g CALCIUM STELLA 500MG Viên 3500
267 5062 Calci carbonat+ calci gluconolactatuống 0,3g+2,94g Calcium VPC 500 Viên 1260
268 5064 Calci carbonat + vitamin D3uống 1250mg + 125IU Caldihasan Viên 840
269 6924 Calci carbonat + vitamin D3uống 1250mg + 125IU Caldihasan Viên 840
270 CAL002 Calci lactat uống 500mg Calsfull Viên 2150
271 5135 Trần bì, Đương quy, Muống 1,50g. 1,50g, 0,80g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,30g. 0,30g.Caltestin (Viêm đại tràng Xuân Quang)Viên 2900
272 CAL005 Trần bì, Đương quy, Muống 1,50g. 1,50g, 0,80g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,30g. 0,30g.Caltestin (Viêm đại tràng Xuân Quang)Viên 3000
273 5082 Thanh cao, Kim ngân hoa, Đuống 545mg, 273mg, 273mg, 273mg, 273mg, 273mg, 90mgCảm cúm-f Viên 1100
274 CAM002 Thanh cao, Kim ngân hoa, Đuống Mỗi viên chứa 174 mg cao khô dCảm cúm-f Viên 1050
275 5084 Xuyên khung, Bạch chỉ, Huống 170mg, 250mg, 190mg, 10mg, 23mg, 7mgCảm Xuyên Hương Viên 490
276 4409 Clotrimazol Dùng ngoài 0,5mg/1ml Camisept Chai 45000
277 4412 Clotrimazol Dùng ngoài 0,5mg/1ml Camisept Chai 45000
278 7237 Clotrimazol Dùng ngoài 0,5mg/1ml, 125ml Camisept Chai 52500
279 4998 Clotrimazol Dùng ngoài 0,5mg/1ml, 125ml Camisept Chai 52500
280 000956 Camisept (Clotrimazol) Chai 52500
281 CAM001 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)uống 100mg CAMZITOL Viên 2870
282 5165 Ích mẫu, Hương phuống 128g, 40g, 32g Cao ích mẫu Chai 27000
283 4261 Lạc tiên, Vông nem, Lá dâuuống 100g, 60g, 20g Cao Lạc Tiên Chai 32000
284 5142 Lạc tiên, Vông nem, Lá dâu/Tang diuống 100g, 60g, 20g Cao Lạc Tiên Chai 32000
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285 CAO002 Lạc tiên, Vông nem, Lá dâuuống Mỗi 80ml chứa: Lạc tiCao lạc tiên Chai 32550
286 CAO001 Lạc tiên, Vông nem, Lá dâuuống Mỗi 80ml chứa: Lạc tiCao Lạc Tiên Chai 32550
287 4845 Capsaicin Dùng ngoài 0,75mg Capser Tuýp 295000
288 3655 Captopril uống 25mg CAPTAGIM Viên 80
289 CAP001 Captopril uống 25mg Captopril Stada 25mg Viên 445
290 4896 Captopril uống 25mg Captopril Stella 25mg Viên 495
291 4892 Trimetazidin uống 35 mg CARDIMAX MR 35MG Viên 499
292 CAR001 Rosuvastatin uống 20mg Carhurol 20 Viên 882
293 CEF004 Cefaclor uống 500 mg Cefaclor Stada 500mg capsules Viên 8100
294 638 Cefadroxil uống 500mg Cefadroxil 500mg Viên 1999
295 7215 Cefadroxil uống 500mg Cefadroxil EG 500mg (CSNQ: EG LABO - Laboratoiries EuroGenerics, đViên 1460
296 4877 Cefadroxil uống 500mg CEFADROXIL PMP 500mg Viên 1950
297 7224 Cefadroxil uống 500mg CEFADROXIL PMP 500mg Viên 1460
298 001051 Cefadroxin PMP 500mg Viên 1460
299 000894 Cefalexin 250mg Viên 860
300 000893 Cefalexin 500mg Viên 703.99
301 4195 Cefazolin Tiêm 1g Cefazolin Actavis 1g Lọ 19320
302 CEF009 Cefuroxim Uống 500mg Cefcenat 500 Viên 2450
303 CEF002 Cefuroxim uống 500mg Cefcenat 500 Viên 2450
304 CEF007 Cefuroxim Uống 500mg Cefcenat 500 Viên 2450
305 CEF008 Cefixim uống 200mg Cefixime 200mg Viên 5920
306 CEF003 Cefotaxim Tiêm 1g CEFOVIDI Lọ 5250
307 7229 Ceftazidim Tiêm 1g Ceftazidime 1000 Lọ 14910
308 809 Ceftazidime 1g 1g Ceftazidime 1g Lọ 34650
309 3200 Ceftazidim Tiêm 1g Ceftazidime Kabi 1g Lọ 25515
310 CEF006 Ceftriaxon Tiêm 1g Ceftriaxone 1g Lọ 6442
311 6928 Ceftriaxon Tiêm 1g Ceftrione 1g Lọ 5796
312 CEF001 Cefuroxim uống 250mg Cefuroxim 250 Viên 1399
313 001065 Cefuroxim 250mg Viên 2990
314 4128 Cefuroxim uống 500mg CEFUROXIM 500mg Viên 2016
315 4021 Cefuroxim uống 500mg CEFUROXIM 500mg Viên 2016
316 CEF005 Cefuroxim uống 125mg Cefuroxime 125mg Gói 1617
317 001039 Celecoxid 200mg (Conoges) Viên 2200
318 5088 Diếp cá, Rau má uống 75mg + 300mg Cenditan Viên 1533
319 5226 Cefalexin uống 500mg CEPHALEXIN 500mg Viên 704
320 4878 Cefalexin uống 250mg CEPHALEXIN PMP 250 Viên 860
321 CEP002 Cefalexin uống 250mg Cephalexin PMP 250 Viên 879
322 4879 Cefalexin uống 500mg Cephalexin PMP 500 Viên 1350
323 CEP001 Cefalexin uống 500mg Cephalexin PMP 500 Viên 1350
324 4032 Peptide (Cerebrolysin concentrate)Tiêm truyền 215,2mg/ml x 10mlCerebrolysin Ống 92505
325 4030 Peptide (Cerebrolysin concentrate)Tiêm truyền 215,2mg/ml x 5ml Cerebrolysin Ống 53865
326 6890 Cerebrolysin Tiêm 215,2mg/ml x 10mlCerebrolysin Ống 86954
327 nt46 Cerebrolysin 10ml Ống 86954
328 2269 Glucosamin uống 750 mg Ceteco Censamin fort Viên 455
329 000860 cetirizine Viên 400
330 CET001 Cetirizin uống 10mg Cetirizine Stella 10mg Viên 440
331 4920 Cetirizin uống 10mg Cetirizine Stella 10mg Viên 400
332 CET004 Cetirizin Uống 10mg Cetirizine Stella 10mg Viên 400
333 CET002 Cetirizin Uống 10mg Cetirizine Stella 10mg Viên 440
334 CET003 Cetirizin 10mg Cetirizine Stella 10mg Viên 440
335 5025 Diosmectit uống 3g Cezmeta Gói 735
336 4168 Cinnarizin uống 25mg Cinnarizin Viên 48
337 4963 Cinnarizin uống 25mg Cinnarizin Viên 48
338 7211 Ciprofloxacin Tiêm 400mg CIPROBID Túi 51030
339 3295 Ciprofloxacin uống 500mg Ciprofloxacin Viên 407
340 4931 Ciprofloxacin uống 500mg Ciprofloxacin Viên 878
341 CIP001 Ciprofloxacin uống 500mg Ciprofloxacin Viên 750
342 nt49 Ciprofloxacin 500 mg Viên 878
343 5187 Glucosamin uống 750mg Cisse Viên 380
344 4868 Amoxicilin + acid clavulanicTiêm 1g + 200mg Claminat 1,2g Lọ 35690
345 CLA001 Amoxicilin + acid clavulanicTiêm 1g + 200mg Claminat 1,2g Lọ 36000
346 4970 Amoxicilin + acid clavulanicuống 500mg + 125mg Claminat 500mg/125mg Gói 8799
347 3293 Levocetirizin uống 5mg Clanzen Viên 250
348 6901 Clarithromycin uống 500mg CLARIVIDI 500 Viên 2100
349 4930 Clarithromycin uống 500mg CLARIVIDI 500 Viên 2100
350 3308 Amoxicilin + acid clavulanicuống 875mg +125mg Cledomox 1000 Viên 5082
351 5251 Clindamycin Tiêm 300mg/2ml Clindamycin A.T inj Ống 11550
352 4886 Clindamycin uống 150mg Clindastad 150 Viên 1100
353 CLI002 Calci lactat Uống 300mg CLIPOXID 300 Viên 1800
354 CLI001 Calci lactat uống 300mg CLIPOXID-300 Viên 1800
355 CLI004 Calci lactat Uống 300mg CLIPOXID-300 Viên 1800
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356 CLO003 Acetylsalicylic acid + clopidogreluống 75mg + 75mg Clopirin 75/75 Viên 1770
357 4964 Chlorpheniramin (hydrogen maleat)uống 4mg Clorpheniramin Viên 37
358 2279 Chlorpheniramin (hydrogen maleat)uống 4mg Clorpheniramin Viên 31
359 CLO001 Chlorpheniramin (hydrogen maleat)uống 4mg Clorpheniramin Viên 41
360 3329 Chlorpheniramin (hydrogen maleat)uống 4mg CLORPHENIRAMIN MALEAT 4MGViên 30
361 4668 Clotrimazol Đặt âm đạo 100mg Clotrimazol Viên 680
362 CLO002 Cloxacilin Tiêm 2g Cloxacillin 2 g Lọ 84000
363 5245 Cloxacilin Tiêm 2g Cloxacillin 2g Lọ 85000
364 4961 Colchicin uống 1mg Colchicin Viên 298
365 COL001 Colchicin uống 1mg Colchicin Viên 255
366 000452 Colchicin Viên 298
367 4844 Fenofibrat uống 145mg COLESTRIM SUPRA Viên 7000
368 4991 Perindopril uống 4mg COMEGIM Viên 338
369 7235 Perindopril uống 4mg COMEGIM Viên 338
370 3275 Pantoprazol Tiêm 40mg Comenazol Lọ 15792
371 4803 Glimepirid + metforminuống 2mg + 500mg CoMiaryl 2mg/500mg Viên 2499
372 3657 Glimepirid + metforminuống 2mg + 500mg CoMiaryl 2mg/500mg Viên 2394
373 COM001 Glimepirid + metforminuống 2mg + 500mg Comiaryl 2mg/500mg Viên 2478
374 CON002 Cồn boric Dùng ngoài 300mg/10ml Con Boric 3% Chai 6300
375 4914 Celecoxib uống 200mg Conoges 200 Viên 2200
376 4899 Perindopril uống 4mg Coperil 4 Viên 780
377 7257 Perindopril uống 4mg Coperil 4 Viên 780
378 4291 Amiodaron (hydroclorid)Tiêm tĩnh mạch 150mg/ 3ml Cordarone 150mg/3ml Ống 30048
379 6915 Amiodaron hydrocloridTiêm 150mg/ 3ml Cordarone 150mg/3ml Ống 30048
380 3309 Amiodaron Tiêm 150mg/ 3ml CORDARONE 150mg/3ml Inj B/ 6 Amps x 3mlỐng 30048
381 TH_CORTI Corticoide 0
382 COS001 Perindopril uống 4mg Cosaten Viên 740
383 COS002 Vitamin B1 + B6 + B12uống 175mg + 175mg + 125mcgCosyndo B Viên 1150
384 COT001 Sulfamethoxazol + trimethoprimuống 800mg + 160mg Cotrimoxazol 800/160 Viên 427
385 338 Cồn 90 Lít 19000
386 748 Cồn 90 Lít 29000
387 5258 Cồn boric Dùng ngoài 3%/10ml CỒN BORIC 3% Chai 6300
388 4216 Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,Quế chi, ThiDùng ngoài 0,6g; 3g; 1,2g; 1,2g; 1,8g; 1,8g; 0,6g; 3gCồn xoa bóp Chai 20200
389 4222 Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,Quế chi, ThiDùng ngoài 0,6g; 3g; 1,2g; 1,2g; 1,8g; 1,8g; 0,6g; 3gCồn xoa bóp Chai 20200
390 4273 Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,Quế chi, ThiDùng ngoài 0,6g; 3g; 1,2g; 1,2g; 1,8g; 1,8g; 0,6g; 3gCồn xoa bóp Chai 20200
391 5176 Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,Quế chi, ThiDùng ngoài 0,9g; 4,5g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 2,7g; 0,9g; 4,5gCồn xoa bóp Chai 23100
392 6994 Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,Quế chi, ThiDùng ngoài 0,9g; 4,5g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 2,7g; 0,9g; 4,5gCồn xoa bóp Chai 23100
393 COT002 Địa liền, Thương truDùng ngoài Mỗi 100ml cồn thuốc chứa các chất chiết đCốt linh diệu Lọ 40000
394 CRE001 Methyl prednisolonTiêm 40mg Creao Inj. Lọ 29988
395 5246 Methyl prednisolonTiêm 40mg Creao Inj. Lọ 29967
396 7244 Methyl prednisolonTiêm 40mg Creao Inj. Lọ 29967
397 5136 Cao khô Trinh nữ houống 500mg Crila Forte Viên 4995
398 2274 Gliclazid uống 30mg Crondia 30MR Viên 550
399 CUE002 Ursodeoxycholic aciduống 150mg CUELLAR Viên 4200
400 CUE001 Ursodeoxycholic aciduống 150mg CUELLAR Viên 4200
401 2811 Ursodeoxycholic aciduống 150mg CUELLAR Viên 3290
402 5127 Chè dây uống 1500mg Chè dây Viên 780
403 000481 Chè dây Viên 780
404 4825 Amikacin Tiêm 500mg/2ml Chemacin Ống 25800
405 5128 Chỉ thực, Nhân sâm, Bạch truật, Bạch linh, Bán hạ, Mạch nha, Hậu phác, Cam thảo, Can khuống 480mg, 290mg, 290mg, 290mg, 290mg, 290mg, 250mg, 187,3mg, 187,3mg, 480mgChỉ thực tiêu bĩ – F Viên 1000
406 000995 Chỉ Thực Tiêu Bĩ -F Viên 1000
407 4256 Huyền hồ sách, Mai mực, Phuống 126mg, 274mg, 500mgDạ dày tá tràng – f Viên 1150
408 5129 Huyền hồ sách, Mai mực, Phuống 126mg, 274mg, 500mgDạ dày tá tràng –f Viên 1150
409 DAF002 Diosmin + hesperidinuống 900mg; 100mg Daflon 1000mg Viên 6320
410 DAF001 Diosmin + hesperidinuống 900mg; 100mg Daflon 1000mg Viên 6320
411 4921 Fexofenadin uống 60mg Danapha - Telfadin Viên 1840
412 DAN002 Fexofenadin uống 60mg Danapha-Telfadin Viên 1890
413 DAN001 Fexofenadin uống 180mg Danapha-Telfadin 180 Viên 4150
414 4167 Allopurinol uống 300mg Darinol 300 Viên 378
415 DAR002 Allopurinol uống 300mg Darinol 300 Viên 505
416 DAR001 Allopurinol uống 300mg Darinol 300 Viên 505
417 4823 Ceftriaxon* Tiêm 1g Daytrix Lọ 16900
418 2197 Dầu Parafin Ml 120
419 DEG001 Paracetamol + tramadoluống 325mg + 37,5mg DEGEVIC Viên 363
420 4113 Rosuvastatin Uống 10mg Devastin 10 Viên 418
421 2825 Dexamethason Tiêm 4mg Dexamethason phosphat tương đương 3,3mg dexamethason dDexamethason Ống 838
422 5202 Dexamethason Tiêm ʺ 4mg/ 1ml ( tương đương 3,3mg Dexamethason/ 1ml)Dexamethason Ống 777
423 6914 Dexamethason Tiêm ʺ 4mg/ 1ml ( tương đương 3,3mg Dexamethason/ 1ml)Dexamethason Ống 777
424 4293 Dexamethason Tiêm 4mg/1ml Dexamethason 3,3mg/1ml Ống 805
425 DEX002 Dexamethason Tiêm 4mg/1ml Dexamethasone Ống 714
426 5212 Ambroxol uống 3mg/ml, 5ml DEXCORIN Gói 1680
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427 DEX001 Dextromethorphan uống 15mg DEXTROMETHORPHAN 15 Viên 148
428 4174 Dextromethorphan uống 15mg Dextromethorphan 15mg Viên 145
429 4719 Dextromethorphan uống 15mg Dextromethorphan 15mg Viên 145
430 4730 Dextromethorphan uống 15mg Dextromethorphan 15mg Viên 145
431 DH-001 Metformin uống 1000mg DH-Metglu XR 1000 Viên 1638
432 6868 Gliclazid uống 30mg Diamicron MR Viên 2765
433 7242 Gliclazid uống 30mg Diamicron MR Viên 2682
434 7243 Gliclazide uống 30mg Diamicron MR Viên 2682
435 4079 Gliclazid uống 30mg Diamicron MR Tab 30mg 60's Viên 2765
436 3220 Diazepam uống 5mg Diazepam Viên 161
437 5043 Diazepam uống 5mg Diazepam 5mg Viên 240
438 5239 Diazepam Tiêm 10mg/2ml Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection Ống 7720
439 3301 Diazepam Tiêm 10mg/2ml Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection Ống 6930
440 DIA002 Diazepam Tiêm 5mg/ml Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection Ống 8799
441 DIA001 Diazepam Tiêm 5mg/ml Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection Ống 8799
442 DIB001 Salicylic acid + betamethason dipropionatDùng ngoài (3% + 0,064%), tuýp 15gDibetalic Tuýp 15600
443 DIC002 Diclofenac Đặt hậu môn 100mg Diclofenac Viên 11500
444 4950 Diclofenac Tiêm 75mg/3ml Diclofenac Ống 950
445 DIC001 Diclofenac Tiêm 75mg/3ml Diclofenac Ống 795
446 4951 Diclofenac uống 50mg Diclofenac 50mg Viên 93
447 DIC003 Diclofenac 75mg/3mlTiêm truyền 75mg/3ml Diclofenac 75mg/3ml Ống 795
448 DIC004 Diclofenac 75mg/3ml Diclofenac 75mg/3ml Ống 795
449 DICHTRUYEN Dịch truyền 0
450 5089 Cao khô lá dâu tằm.uống 570mg Didala Viên 2450
451 4243 Diệp hạ châu uống 1g Diệp hạ châu Viên 300
452 5090 Diệp hạ châu uống 3g Diệp hạ châu - DHT Ống 2200
453 5094 Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoauống Mỗi 2,4g Cao khô hỗn hợp dDiệp hạ châu Vạn Xuân Gói 4620
454 4292 Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoauống Mỗi 2,4g Cao khô hỗn hợp dDiệp hạ châu Vạn Xuân Gói 4600
455 3276 Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoauống 10g; 5g; 2g; 2g; 5g; 1gDIỆP HẠ CHÂU VẠN XUÂN Gói 4620
456 DIE001 Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh,  Cúc hoauống Mỗi 2,4g Cao khô hỗn hợp dDiệp hạ châu Vạn Xuân Gói 4620
457 DIG001 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethiconuống 400mg+400mg+ 40mgDigazo Viên 3200
458 DIG002 Digoxin uống 0,25mg Digorich Viên 618
459 4993 Digoxin uống 0,25mg Digorich Viên 590
460 2824 Diltiazem uống 60mg Diltiazem Stada 60 mg Viên 890
461 DIL005 Diltiazem uống 60mg Diltiazem Stella 60mg Viên 1200
462 DIL001 Diltiazem uống 60mg Diltiazem Stella 60mg Viên 1200
463 DIM002 Guaiazulen + dimethiconuống 4mg + 300mg DIMAGEL Viên 4000
464 2812 Guaiazulen + dimethiconuống 4mg + 3000mg DIMAGEL Gói 3750
465 4232 Diphenhydramin Tiêm 10mg/1ml Dimedrol Ống 550
466 DIM001 Diphenhydramin Tiêm 10mg/ml Dimedrol Ống 470
467 3659 Paracetamol + Tramadoluống 325mg+ 37,5mg Dinalvic VPC Viên 369
468 330 Dioctahedral smectiteuống 3g Dioctahedral smectite 3g (Smecgim) Gói 1030
469 000883 Diosmectit (Cezmeta) Gói 735
470 4084 Amlodipin uống 5mg Dipsope-5 Viên 216
471 791 Dobutamine 250mg/5ml Dobutamine 250mg/5ml (Dexdobu) Ống 53790
472 6902 Dobutamin Tiêm 250mg/20ml Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Lọ 68250
473 5235 Dobutamin Tiêm 250mg/20ml Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Lọ 68250
474 DOB001 Dobutamin Tiêm 12.5mg/ml Dobutamine-hameln 12,5mg/ml InjectionỐng 79800
475 DOG003 Tỏi, Nghệ uống 140mg+15mg Dogarlic Viên 510
476 5134 Tỏi, Nghệ uống 140mg+15mg Dogarlic Viên 500
477 4945 Pantoprazol uống 40mg Dogastrol 40mg Viên 1880
478 DOG002 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethiconuống 400mg + 400mg + 40mgDogedogel Gói 2500
479 DOG004 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethiconuống 400mg + 400mg + 40mgDogedogel Gói 2500
480 DOG001 Clopidogrel uống 75mg DogrelSaVi Viên 685
481 DOL002 Dolutegravir (tương đương Dolutegravir natri 52,6mg) 50mg; Lamivudine 300mg; Tenofovir disoproxil fumarate (tương đương Tenofovir disoproxil 245mg) 300mguống 50mg, 300mg, 300mgDolutegravir, Lamivudine and Tenofovir disoproxil fumarate tablets 50/300/300mgViên 2651
482 DOL001 Dolutegravir (tương đương Dolutegravir natri 52,6mg) 50mg; Lamivudine 300mg; Tenofovir disoproxil fumarate (tương đương Tenofovir disoproxil 245mg) 300mguống 50mg, 300mg, 300mgDolutegravir, Lamivudine and Tenofovir disoproxil fumarate tablets 50/300/300mgViên 2651
483 2217 Spironolacton uống 25mg Domever 25mg Viên 898
484 5015 Domperidon uống 10mg Domperidon Viên 55
485 4721 Domperidon uống 10mg Domperidon Viên 59
486 4732 Domperidon uống 10mg Domperidon Viên 59
487 7234 Domperidon uống 10mg Domperidon Viên 55
488 792 Domperidon 1mg/ml Domperidon 1mg/ml ( Don-a) Chai 13860
489 DOM006 Domperidon uống 10mg Domreme Viên 1000
490 DOM001 Domperidon uống 10mg Domreme Viên 1000
491 5023 Bacillus subtilis uống 2x10^9 CFU (2 tỷ) DOMUVAR Ống 5400
492 DOM005 Bacillus subtilis uống 2x10^9 CFU (2 tỷ)/5mlDOMUVAR Ống 5500
493 DOM002 Bacillus subtilis uống 2x10^9 CFU (2 tỷ)/5mlDOMUVAR Ống 5500
494 DOM003 Bacillus subtilis Uống 2x10^9 CFU (2 tỷ)/5mlDOMUVAR Ống 5500
495 DOM004 Bacillus subtilis 2x10^9 CFU (2 tỷ)/5mlDOMUVAR Ống 5500
496 5183 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg Dopagan 500mg Viên 226
497 962 Dopamin HCL tiêm 200mg/5ml Dopamin 200mg/5ml Ống 1
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498 5236 Dopamin hydrocloridTiêm 200mg/5ml Dopamine hydrochloride 4% Ống 19950
499 2216 Propranolol (hydroclorid)uống 40mg Dorocardyl Viên 273
500 5198 Propranolol (hydroclorid)uống 40mg Dorocardyl 40mg Viên 989
501 4807 Gliclazid uống 30mg Dorocron MR 30mg Viên 268
502 4178 Sulfamethoxazol + Trimethoprimuống 400mg + 80mg DOTRIM Viên 0
503 DOV001 Levofloxacin uống 750mg Dovocin 750 mg Viên 4500
504 DOV002 Levofloxacin uống 750mg Dovocin 750 mg Viên 4500
505 DOX001 Doxycyclin uống 100mg Doxycyclin 100 mg Viên 515
506 5195 Doxycyclin uống 100mg Doxycyclin 100 mg Viên 473
507 DUH001 Tranexamic acid uống 500mg Duhemos 500 Viên 2499
508 DUH002 Tranexamic acid uống 500mg Duhemos 500 Viên 2499
509 5175 Lá xoài Dùng ngoài 0,2% mangiferin Dung dịch dùng ngoài Manginovim Hộp 31980
510 DUO001 Acetylsalicylic acid + clopidogreluống 100mg + 75mg Duoridin Viên 5000
511 DUP001 Lactulose uống 10g/15ml Duphalac Gói 2592
512 3284 Lactulose uống 10g/15ml Duphalac Syr. 15ml Gói 2728
513 2301 Carbetocin Tiêm 100mcg/ml Duratocin 100Mcg/ml Ống 398036
514 2221 Carbetocin Tiêm 100mcg/ml Duratocin 100Mcg/ml Ống 398036
515 4194 Carbetocin Tiêm 100mcg/1ml Duratocin 100mcg/ml Chai/lọ 398036
516 3273 Carbetocin Tiêm 100mcg/1ml Duratocin 100mcg/ml Ống 398036
517 DUO002 Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Bối mẫu, Bạch thuống Mỗi 90 ml chứa dịch chiết hỗn hợp dDưỡng âm thanh phế thủy Chai 41300
518 5110 Cao xương hỗn hợp, Houống 0.75g, 2.40g, 0.30g, 0.60g, 0.60g, 0.15g, 0.60gDưỡng cốt hoàn Túi 2800
519 CHI002 DV vận chuyển máu Đơn vị 17000
520 5158 Đương quy, Xuyên khung, Thuống 500mg, 500mg, 500mg, 500mg, 500mg, 500mg, 500mg, 250mgĐại bổ khí huyết Viên 830
521 3201 Kha tử, Mộc hương, Hoàng liên, Buống 200mg; 100mg; 50mg; 25mg; 10mg; 10mgĐại tràng - HD Viên 800
522 5123 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng Đuống 0,65g + 0,35g + 0,4g + 0,42g + 0,25g + 0,54g + 0,35g + 0,35g + 0,35g + 0,04g + 0,22gĐẠI TRÀNG HOÀN P/H Gói 4000
523 2223 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng Đuống 0,65g + 0,35g + 0,4g + 0,42g + 0,25g + 0,54g + 0,35g + 0,35g + 0,35g + 0,04g + 0,22gĐại tràng hoàn PH Gói 3650
524 DAI001 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thuống Mỗi viên nang chứa 0,4g cao khô dĐại tràng khang Viên 1740
525 4254 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thuống 350mg+ 115mg+ 60mg+ 70mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 235mgĐại tràng PV Viên 900
526 4736 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thuống 350mg+ 115mg+ 60mg+ 70mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 235mgĐại tràng PV Viên 900
527 4753 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thuống 350mg+ 115mg+ 60mg+ 70mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 235mgĐại tràng PV Viên 900
528 4725 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thuống 350mg+ 115mg+ 60mg+ 70mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 235mgĐại tràng PV Viên 900
529 5124 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thuống 350mg; 115mg; 60mg; 70mg; 235mg; 115mg; 115mg; 235mg; 115mg; 115mg; 115mg; 115mg; 235mgĐại tràng PV Viên 900
530 DAI009 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng Đuống (0,65g + 0,35g + 0,4g + 0,42g + 0,25g + 0,54g + 0,35g + 0,35g + 0,35g + 0,04g + 0,22g)/4gĐại tràng TP Gói 4000
531 DOC001 Độc hoạt,Quế nhục, Phuống 1200mg; 150mg; 300mg; 300mg; 300mg; 300mg; 300mg; 600mg; 1200mg; 300mg; 600mg; 300mg; 300mg; 150mg; 300mgĐộc hoạt ký sinh Gói 2100
532 727 Đồng Sulfat Đồng Sulfat Gr 184
533 4257 Cao mật heo, Nghệ, Trần buống 25mg; 50mg; 250mgĐỞM KIM HOÀN viên mật nghệ Viên 130
534 4181 Efavirenz uống 200mg EFAVIRENZ 200mg Viên 0
535 4136 Efavirenz uống 600mg EFAVIRENZ 600mg Viên 0
536 4143 Tenofovir + Lamivudin + Efavirenzuống 300mg + 300mg + 600mgEfavirenz/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate 600/300/300mgViên 0
537 EFF001 N-acetylcystein uống 100mg Effer - Acehasan 100 Viên 1092
538 EFF004 N-acetylcystein uống 100mg Effer - Acehasan 100 Viên 1092
539 5225 Paracetamol + tramadoluống 325mg + 37,5mg Effer Bostacet Viên 3280
540 EFF003 Paracetamol (acetaminophen)Đặt hậu môn 80mg Efferalgan Viên 1890
541 EFF005 Paracetamol + codein phosphatuống 500mg+10mg Effer-paralmax codein 10 Viên 2100
542 EFF002 Paracetamol + codein phosphatuống 500mg+10mg Effer-paralmax codein 10 Viên 2100
543 4813 Diclofenac Đặt hậu môn 100mg Elaria 100mg Viên 13500
544 5238 Metoclopramid Tiêm 10mg/2ml Elitan Ống 14200
545 ELI001 Metoclopramid Tiêm 10mg/2ml Elitan Ống 14200
546 000941 Elitan (Metoclopramid) Ống 14200
547 4200 Tenofovir + lamivudin + efavirenzuống 300/300/ 600 mg Eltvir Viên 4900
548 4781 Tenofovir + lamivudin + efavirenzuống 300/300/ 600 mg Eltvir Viên 0
549 4846 Esomeprazol uống 20mg Emanera 20mg Viên 9000
550 7217 Esomeprazol uống 20mg Emanera 20mg Viên 8925
551 7230 Esomeprazol uống 20mg Emanera 20mg Viên 8925
552 4363 Emtricitabine + Tenofovir Dissoproxil fumaratuống 200mg+300mg Emtricitabine200/Tenofovir300 Viên 0
553 5255 Sắt sulfat + acid folicuống 60mg +0,25mg Enpovid Fe Folic Viên 800
554 ENP001 Sắt sulfat + acid folicuống 60mg +0,25mg Enpovid Fe -Folic Viên 800
555 4905 Spironolacton uống 25mg Entacron 25 Viên 1533
556 ENT001 Spironolacton uống 25mg Entacron 25 Viên 1575
557 ENT002 Bacillus clausii uống 2 tỷ bào tử/ 5ml ENTEROGERMINA Ống 6564
558 5024 Bacillus clausii uống 2 tỷ bào tử/1g CFU)/500mgEnterogolds Viên 2625
559 EPH001 Ephedrine HydrochlorideTiêm 30mg/ml Ephedrine Hydrochloride Injection 30mgỐng 57750
560 4157 Rocuronium bromidTiêm tĩnh mạch 10 mg/ml x 5ml Esmeron (Đóng gói & xuất xưởng: N.V. Organon, đ/c: Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, HLọ 104450
561 2226 Rocuronium bromidTiêm 10 mg/ ml x 5ml Esmeron 50mg Via 10mg/ml 10 s Lọ 97620
562 5014 Esomeprazol Tiêm 40mg Esogas Lọ 9345
563 ETO003 Etodolac uống 200mg Etocox 200 Viên 2625
564 ETO001 Etodolac uống 200mg Etocox 200 Viên 2625
565 4952 Etodolac uống 300mg Etodax 300 Viên 3500
566 ETO002 Etodolac Uống 300mg Etodax 300 Viên 3200
567 ETO004 Uống Etodax 300 Viên 3200
568 001060 Etodolac 300 Viên 3500
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569 7058 Ethambutol uống 400 mg Ethambutol 400 mg Viên 1300
570 7067 Ethambutol uống 400 mg Ethambutol 400 mg Viên 0
571 ETH002 Ethambutol HCl uống 400mg Ethambutol 400mg Viên 1300
572 4972 Levofloxacin nhỏ mắt 25mg/5ml (0,5%) Eyexacin Lọ 9849
573 EYE001 Levofloxacin nhỏ mắt 5mg/ml * 5ml Eyexacin Lọ 8799
574 4928 Cefadroxil uống 500mg FABADROXIL 500 Viên 2100
575 FAB001 Cefadroxil uống 500mg FABADROXIL 500 Viên 2515
576 FAB003 Cefadroxil uống 500mg FABADROXIL 500 Viên 2515
577 FAB002 Loxoprofen uống 60mg FABALOFEN 60 DT Viên 2600
578 4924 Amoxicilin uống 500mg Fabamox 500 Viên 1280
579 4811 Lidocain hydroclodridTiêm 2%/10ml Falipan (Cơ sở xuất xưởng: Deltamedica GmbH; Địa chỉ: Ernst-Wagner-Weg 1-5 72766 Reutlingen Germany)Ống 14900
580 FAT001 Fenofibrat uống 145mg FATFE Viên 3120
581 4182 Fexofenadin uống 180mg Fefasdin 180 Viên 688
582 806 Fexofenadine HCl 60mg 60mg Fefasdin 60mg (Fexofenadine HCl) Viên 477.6
583 FEG001 Fexofenadin uống 120mg Fegra 120mg Viên 3500
584 4922 Fexofenadin uống 180mg Fegra 180 Viên 4900
585 FEN002 Fentanyl Tiêm 100 mcg/2ml Fenilham 100mcg/2ml Ống 14280
586 5182 Fenofibrat uống 160mg Fenostad 160 Viên 1900
587 4796 Fentanyl Tiêm 0,1mg/2ml Fentanyl - Hameln 50mcg/ml Ống 12600
588 3288 Fentanyl Tiêm 50mcg/ml, ống 2ml Fentanyl - Hameln 50mcg/ml Ống 9100
589 FEN001 Mã tiền chế, Hy thiuống 0,7mg; 852mg; 232mg; 50mgFENGSHI-OPC Viên phong thấp Viên 840
590 4253 Mã tiền chế, Hy thiuống 0,7mg; 852mg; 232mg; 50mgFENGSHI-OPC Viên phong thấp Viên 840
591 5180 Mã tiền chế, Hy thiuống 0,7mg; 852mg; 232mg; 50mgFENGSHI-OPC Viên phong thấp Viên 840
592 000880 Fexofenadin (fegra 180) Viên 4900
593 553 Fexofenadin hydrocloriduống 120mg Fexofenadin hydroclorid 120mg (Fefasdin)Viên 714
594 5156 Thục địa, Phục linh, Houống 700mg, 530mg, 350mg, 350mg, 265mg, 180mg, 180mg, 265mg, 90mg, 90mg.Fitôbetin – f Viên 1150
595 4275 Thục địa, Phục linh, Houống 700mg, 530mg, 350mg, 350mg, 265mg, 180mg, 180mg, 265mg, 90mg, 90mg.Fitôbetin – f Viên 1200
596 FIT001 Thục địa, Phục linh, Houống 290mg cao khô dược liệu ( tFitôbetin-f Viên 1250
597 FIT002 Đan sâm, Tam thất,Băng phiếnuống Mỗi viên chứa: Cao khô dFitôcoron-F Viên 903
598 5153 Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quếuống 330mg, 330mg, 330mg, 100mgFitôgra – F Viên 4000
599 FIT003 Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quếuống Cao khô dược liệu (tFitôgra-F Viên 3990
600 4270 Bạch chỉ; Tân di hoa; Thuống 1400mg, 700mg, 400mg, 0.0045mlFitôrhi – f Viên 1050
601 5166 Bạch chỉ; Tân di hoa; Thuống 1400mg, 700mg, 400mg, 0,0045mlFitôrhi –F Viên 915
602 FIT004 Bạch chỉ; Tân di hoa; Thuống Mỗi viên chứa: Tinh dầu bạc hFitôrhi- F Viên 924
603 5079 Simethicon uống 40mg/0,6ml x 15mlFlabivi Chai 18480
604 5144 Thỏ ty tử, Hà thủ ô, Dây đau xuống 25mg, 25mg, 25mg, 25mg, 25mg, 50mg , 500mgFlavital 500 Viên 2700
605 FLA002 Thỏ ty tử, Hà thủ ô, Dây đau xuống 25mg, 25mg, 25mg, 25mg, 25mg, 50mg, 500mgFlavital 500 Viên 2700
606 FLA001 Thỏ ty tử, Hà thủ ô, Dây đau xuống 25mg, 25mg, 25mg, 25mg, 50mg, 25mg, 500mgFlavital 500 Viên 2700
607 4024 Amoxicilin + acid clavulanicuống 875mg+125mg Fleming Viên 3570
608 4198 Fluconazol uống 150mg Fluconazol Stada 150 mg Viên 10000
609 4407 Fluconazol uống 150mg Fluconazol Stella 150 mg Viên 10000
610 FLU002 Fluconazol uống 150mg Fluconazole Stella 150mg Viên 9000
611 4934 Fluconazol uống 150mg Fluconazole Stella 150mg Viên 8500
612 6869 Fluorometholon nhỏ mắt 1mg/ml Flumetholon 0,1 Lọ 30072
613 421 Flunarizin uống 10mg Flunarizin 10mg (Reinal) Viên 2400
614 4413 Fluocinolon acetonidBôi 10g-15g Fluocinolon Tube 3900
615 4213 Flunarizin uống 5mg Fluzinstad Viên 1080
616 FLU001 Flunarizin uống 5mg Fluzinstad 5 Viên 940
617 4162 Flunarizin uống 5mg Fluzinstad 5 Viên 1080
618 FLU003 Uống FLUZINSTAD 5 Viên 0
619 4833 Sắt fumarat + acid folicuống 310mg + 350mcg Folihem Viên 2250
620 6912 Sắt fumarat + acid folicuống 310mg + 350mcg Folihem Viên 2200
621 FOL001 Sắt fumarat + acid folicuống 310mg + 350mcg Folihem Viên 2250
622 FOL002 Sắt fumarat + acid folic 310mg + 350mcg FOLIHEM Viên 2250
623 4804 Metformin uống 750mg Fordia MR Viên 1391
624 FOR001 Metformin uống 750mg Fordia MR Viên 1019
625 5243 Cefotaxim Tiêm 1g Fortaacef 1g Lọ 7640
626 6909 Cefotaxim Tiêm 1g Fortaacef 1g Lọ 7500
627 FOR002 Kim ngân hoa, Liên kiuống 1500mg. 1500mg. 1500mg. 1150mg.  1150mg. 750mg.Forvim - ngân kiều giải độc Xuân QuangViên 2650
628 5098 Kim ngân hoa, Liên kiuống 1500mg. 1500mg. 1500mg. 1150mg. 1150mg. 750mg.Forvim (Ngân kiều giải độc Xuân Quang)Viên 2650
629 5119 Mã tiền chế, Thương truuống 50mg ;20mg ; 13mg ; 8mg ; 6mg ; 3mgFrentine Viên 1800
630 6895 Propofol Tiêm 1%, 20ml Fresofol 1% MCT/LCT Ống 27000
631 6897 Propofol Tiêm 1%, 20ml Fresofol 1% Mct/Lct Ống 27000
632 FRE001 Propofol Tiêm 1%, 20ml Fresofol 1% Mct/Lct Ống 25190
633 4867 Mebendazol uống 500mg Fubenzon Viên 5000
634 FUB001 Mebendazol uống 500mg Fubenzon Viên 4800
635 FUC001 Fusidic acid Dùng ngoài 100mg/5g FUCIPA Tuýp 14000
636 FUC002 Fusidic acid + betamethasonDùng ngoài 2% + 0,1%/15g FUCIPA - B Tuýp 42000
637 5001 Fusidic acid + betamethasonDùng ngoài 2% + 0,1%; 15g Fudareus-B Tuýp 44800
638 4037 Ciprofloxacin Tiêm 400mg/200ml Furect I.V Lọ 94500
639 789 Furosemid 20mg/2ml Furosemid 20mg/2ml Ống 5659.5
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640 nt72 Furosemid 20mg/2ml Ống 714
641 728 Furosemid tiêm 20mg/2ml Furosemid 20mg/2ml (Furosol) Ống 1
642 FUR001 Furosemid Tiêm 20mg/2ml Furosemidum Polpharma Ống 4400
643 4112 Clopidogrel uống 75mg G5 Duratrix Viên 333
644 5044 Mecobalamin uống 500mcg Galanmer Viên 399
645 4111 Ursodeoxycholic aciduống 150mg Galcholic 150 Viên 2394
646 4260 Tỏi, Nghệ uống 1500mg; 100mg GARLICAP viên tỏi nghệ Viên 546
647 4968 Phenobarbital uống 100mg Garnotal Viên 200
648 GAS002 Magnesi trisilicat + nhôm hydroxyduống 0,6g + 0,5g Gastro - kite Gói 2500
649 5009 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyduống 400 mg + 400 mg Gastrosanter Gói 2500
650 GAS001 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyduống 400mg + 400mg Gastrosanter Gói 2500
651 5007 Guaiazulen + dimethiconuống 4mg + 3g GEBHART Gói 3900
652 3303 Guaiazulen + dimethiconuống 4mg + 3000mg GEBHART Gói 3750
653 5008 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyduống 400 mg + 300 mg Gelactive Gói 2394
654 GEL001 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyduống 400 mg +  300 mg Gelactive Gói 2394
655 GEL002 Nhôm hydroxyd 300mg + Magnesi hydroxydUống Gelactive Gói 2394
656 4834 Enoxaparin (natri) Tiêm 4000IU/0,4ml Gemapaxane Bơm tiêm 70000
657 GEM004 Enoxaparin (natri) Tiêm 6000IU/0,6ml Gemapaxane Bơm tiêm 95000
658 GEM001 Enoxaparin (natri) Tiêm 4000IU/0,4ml Gemapaxane Bơm tiêm 70000
659 GEM002 Enoxaparin (natri) Tiêm 6000IU/0,6ml Gemapaxane Bơm tiêm 95000
660 GEM003 Enoxaparin (natri) Tiêm 4000IU/0,4ml Gemapaxane Bơm tiêm 70000
661 2268 Gentamicin Tiêm 80mg/2ml Gentamicin Ống 1000
662 2280 Gentamicin Tiêm 80mg/2ml Gentamicin Ống 1000
663 GEN001 Gentamicin Tiêm 80mg/2ml GENTAMICIN 80mg/2ml Ống 1008
664 4971 Gentamicin Tiêm 80mg/2ml Gentamicin 80mg/2ml Ống 1218
665 GLI001 Gliclazid uống 60mg Gliclada 60mg modified - Release tabletsViên 4800
666 000897 Gliclazid (Gly4par 60) Viên 3000
667 4689 Glimepirid uống 4mg Glimepiride Stella 4 mg Viên 1800
668 4159 Metformin uống 500mg Glucofast 500 Viên 158
669 3327 Metformin uống 850mg Glucofast 850 Viên 210
670 3331 Metformin uống 850mg Glucofast 850 Viên 210
671 GLU004 Glucose Tiêm truyền 10%, 500ml Glucose 10% Chai 8505
672 5055 Glucose Tiêm truyền 10%, 500ml Glucose 10% Chai 8983
673 2227 Glucose Tiêm truyền 10%, 500ml Glucose 10% Chai 9240
674 GLU009 Glucose Tiêm truyền 10%, 500ml Glucose 10% 500ml Chai 0
675 5056 Glucose Tiêm truyền 30%, 250ml Glucose 30% Chai 11025
676 GLU001 Glucose Tiêm truyền 30%, 250ml Glucose 30% Chai 10878
677 GLU007 Glucose 30%, 250ml Glucose 30% Chai 10878
678 GLU005 Glucose 30% 250mlTruyền tĩnh mạch Glucose 30% 250ml Chai 10878
679 GLU003 Glucose Tiêm truyền 5%, 500ml Glucose 5% Chai 7035
680 5057 Glucose Tiêm truyền 5%, 500ml Glucose 5% Chai 7495
681 3211 Glucose Tiêm truyền 5%, 500ml Glucose 5% Chai 6930
682 GLU012 Glucose Tiêm truyền 5%, 500ml Glucose 5% 500ml Túi 0
683 GLU008 Glucose Tiêm truyền 5%, 500ml Glucose 5% 500ml Chai 0
684 3326 Metformin uống 500mg Gludipha 500 Viên 145
685 GLU002 Metformin uống 750mg Glumeform 750 XR Viên 1900
686 3325 Gliclazid uống 30mg Glumeron 30 MR Viên 450
687 3332 Gliclazid uống 30mg Glumeron 30 MR Viên 450
688 4806 Gliclazid uống 30mg GLY4PAR 30 Viên 700
689 GLY002 Gliclazid uống 30mg GLY4PAR 30 Viên 540
690 4805 Gliclazid uống 60mg GLY4PAR 60 Viên 3000
691 628 Glycerol nhỏ mắt 5ml Glycerol 5ml (Rectiofar) Ống 2247
692 5233 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin)Tiêm 1mg/ml, ống 10ml Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml Ống 80283
693 3306 Glyceryl trinitrat Tiêm 1mg/ml, 10ml Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml Ống 72975
694 GLY001 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin)Tiêm 10mg Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml Ống 80283
695 4808 Gliclazid uống 80mg Glycinorm-80 Viên 1880
696 GOL001 Gliclazid uống 30mg Golddicron Viên 2625
697 GOL002 Levofloxacin Tiêm 250mg/50ml Goldvoxin Túi 89000
698 GOM001 Methyl prednisolonuống 16mg GOMES Viên 1390
699 GON001 Calci carbonat + calci gluconolactatuống 150mg + 1.470mg GONCAL Viên 1950
700 5159 Đương quy, Xuyên khung, Thuống 0,9g; 0,45g; 0,9g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,6g; 0,3gGONSA BÁT TRÂN Gói 7000
701 GON002 Đương quy, Xuyên khung, Thuống 0,9g, 0,45g, 0,9g, 0,6g, 0,6g, 0,6g, 0,6g, 0,3gGONSA BÁT TRÂN Gói 7000
702 4983 Alfuzosin uống 5 mg Gourcuff-5 Viên 5000
703 GOU001 Alfuzosin uống 5mg Gourcuff-5 Viên 5000
704 5013 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + Simethiconuống 600mg + 599,8mg + 60mgGrangel Gói 2000
705 4907 Kẽm sulfat uống 10 mg/5ml Grazincure Chai 29700
706 GRA001 Kẽm sulfat uống 10mg Grazincure Chai 30000
707 4163 Griseofulvin uống 500mg Griseofulvin 500mg Viên 1260
708 4981 Griseofulvin uống 500mg Griseofulvin 500mg Viên 1134
709 GRO001 Calci gluconat Tiêm 10%/10ml Growpone 10% Ống 13300
710 5242 Calci gluconat Tiêm 10% 10ml Growpone 10% Ống 13300
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711 7256 Calci gluconat Tiêm 10% 10ml Growpone 10% Ống 13300
712 2212 Calci gluconat Tiêm 10%, 10ml Growpone 10% Ống 12500
713 GUN001 Gừng uống Mỗi viên chứa: cao khô gừng 160mg tGừng Viên 770
714 5080 Gừng uống 2000mg Gừng Viên 900
715 5199 Đồng sulfat Dùng ngoài 0,225g Gyno-ST Chai 3000
716 GYS002 Đồng sulfat Dùng ngoài 0,225g/90ml GYSUDO Chai 4450
717 GYS001 Đồng sulfat Dùng ngoài 0,225g/90ml GYSUDO Chai 4450
718 5086 Bồ bồ uống 200mg Giải độc gan Vinaplant Gói 3000
719 5104 Nhân trần, Trạch tả, Đại houống 1,70g. 0,83g. 0,83g. 0,60g. 0,60g. 0,60g. 0,83g. 0,42g. 0,42g. 0,23g. 0,42g.Giải độc gan Xuân Quang Viên 2650
720 GIA001 Nhân trần, Trạch tả, Đại houống 1,70g. 0,83g. 0,83g. 0,60g. 0,60g. 0,60g. 0,83g. 0,42g. 0,42g. 0,23g. 0,42g.Giải độc gan Xuân Quang Viên 2650
721 GIF001 Griseofulvin uống 500mg GIFULDIN 500 Viên 1150
722 GIF002 Griseofulvin uống 500mg GIFULDIN 500 Viên 1150
723 GIN001 Ginkgo biloba uống 60mg Ginkgo 3000 Viên 5980
724 4852 Ginkgo biloba uống 60mg Ginkgo 3000 Viên 5980
725 4158 Ngưu tất, Nghệ, Hoa houống 150mg; 150mg; 150mg; 300mgHamov Viên 830
726 5161 Ngưu tất, Nghệ, Hoa houống Cao khô hỗn hợp dưHamov Viên 830
727 4276 Ngưu tất, Nghệ, Hoa houống 150mg; 150mg; 150mg; 300mgHamov Viên 830
728 HAM001 Ngưu tất, Nghệ, Hoa houống Cao khô hỗn hợp dưHamov Viên 900
729 4918 Paracetamol (acetaminophen)uống 250mg Hapacol 250 Gói 1490
730 HAP003 Paracetamol (acetaminophen)uống 250mg Hapacol 250 Gói 1294
731 HAP001 Paracetamol (acetaminophen)uống 250mg Hapacol 250 Gói 1294
732 HAP002 PARACETAMOL Hapacol 250mg Gói 1294
733 HAP004 PARACETAMOL Uống Hapacol 650mg Viên 500
734 4861 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg Hapacol Caplet 500 Viên 225
735 2823 Erythropoietin Tiêm 2000 IU Heberitro 2000 IU/mL Lọ/bơm tiêm 153900
736 3198 Erythropoietin Tiêm 2000 IU Heberitro 2000 IU/mL Lọ/bơm tiêm 153900
737 5038 Carbetocin Tiêm 100mcg/1ml Hemotocin Lọ 346000
738 HEM001 Carbetocin Tiêm 100mcg/1ml Hemotocin Lọ 346000
739 HEM002 Betamethason Dùng ngoài 0,064%; 20g Hemprenol Tuýp 27000
740 HEM003 Betamethason Dùng ngoài 0,064%; 20g Hemprenol Tuýp 27000
741 5201 Ursodeoxycholic aciduống 150mg; Hep-Uso 150 Viên 1800
742 5041 Misoprostol uống 200mcg Heraprostol Viên 3410
743 HER002 Misoprotol Uống 200mcg Heraprostol Viên 3440
744 HER001 Misoprostol uống 200mcg HERAPROSTOL Viên 3440
745 HER003 Misoprostol 200mcg HERAPROSTOL Viên 3440
746 000947 Ho Astex (Húng chanh,Núc nác, Cineol)Chai 33500
747 HOA001 Đăng tâm thảo, Táo nhân, Thảo quyết minh, Tâm senuống 0,6g + 2,0g+ 1,5g + 1,0gHoàn an thần Viên 5600
748 3262 Thục địa, Đương quy, Buống 1.2g, 1.2g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.15g, 1.2gHoàn điều kinh bổ huyết Gói 1950
749 5131 Nghệ vàng uống 1700mg Hoàn nghệ mật ong TP Gói 2600
750 001003 Hoàn nghệ mật ong TP Gói 2600
751 HOA003 Hoàn Nghệ Mật Ông Hoàn Nghệ Mật Ông Túi / gói 2600
752 5147 Húng chanh, Núc nác, Cineoluống 45g; 11,25g; 83,7mgHOASTEX Chai 33500
753 5148 Húng chanh, Núc nác, Cineoluống 2,5g; 0,625g; 4,65mg.HOASTEX Gói 2150
754 6990 Húng chanh, Núc nác, Cineoluống 45g; 11,25g; 83,7mgHOASTEX Chai 33500
755 6991 Húng chanh, Núc nác, Cineoluống 2,5g; 0,625g; 4,65mg.HOASTEX Gói 2150
756 001013 HOASTEX (Húng chanh,Núc nác, Cineol)Gói 2150
757 HOA002 Đinh lăng, Bạch quảuống 150mg, 75mg HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO TP Gói 3200
758 HOA004 Ngưu tất, Đương quy, Xuyên khung, Ích muống 400mg + 120mg + 300mg + 300mg + 400mgHoạt huyết Phúc Hưng Viên 770
759 HOV001 Vitamin B1 + B6 + B12uống 200mg + 100mg + 1mgHOVINLEX Viên 1900
760 4258 Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Trần buống 250mg, 432mg, 432mg, 151mg, 173mg, 216mg, 173mg, 151mg, 22mgHương sa lục quân Viên 800
761 5132 Nhân sâm/Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Trần buống 250mg, 432mg, 432mg, 151mg, 173mg, 216mg, 173mg, 151mg, 22mgHương sa lục quân Viên 800
762 4735 Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Trần buống 250mg, 432mg, 432mg, 151mg, 173mg, 216mg, 173mg, 151mg, 22mgHương sa lục quân Viên 800
763 4724 Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Trần buống 250mg, 432mg, 432mg, 151mg, 173mg, 216mg, 173mg, 151mg, 22mgHương sa lục quân Viên 800
764 HUO001 Hương Sa Lục Quân Hương Sa Lục Quân Viên 800
765 000458 Hương sa lục quân Viên 800
766 2282 Trimetazidin uống 20mg H-VACOLAREN Viên 87
767 4909 Natri hyaluronat nhỏ mắt 0,88mg/0,88ml Hyaluron Eye Drops Ống 12000
768 HYA001 Natri hyaluronat nhỏ mắt 0,88mg/0,88ml Hyaluron Eye Drops Ống 12000
769 2291 Prednisolon acetat uống 5mg Hydrocolacyl Viên 124
770 783 Hydroxyethyl starch 6% 500ml Hydroxyethyl starch 6% 500ml Chai 145000
771 802 Hyoscine Butylbromide 10mg 10mg Hyoscine Butylbromide 10mg ( Buscopan )Viên 1288
772 4901 Atorvastatin uống 20mg HYPOLIP-20 Viên 495
773 4969 Amoxicilin + acid clavulanicuống 1000 mg + 62,5 mgIba-Mentin 1000mg/62,5mg Viên 15981
774 IBU001 Ibuprofen uống 600mg Ibuprofen Stella 600 mg Viên 2500
775 ICL001 Ibuprofen + codeinuống 200mg + 30mg Iclarac Viên 2800
776 ICH001 Độc hoạt,Quế nhục, Phuống 195mg+130mg+130mg+130mg+130mg+130mg+130mg+130mg+130mg+130mg+130mg+130mg+130mg+130mg+130mgÍch khớp nang - VT Viên 685
777 5164 Ích mẫu, Hương phuống Ích mẫu 4,200g, Hương phÍch mẫu Viên 445
778 4953 Floctafenin uống 200mg Idarac (SX nhượng quyền của Aventis Pharma S.A - France)Viên 3150
779 5227 Itraconazol uống 100mg IFATRAX Viên 4150
780 IME001 Cefaclor uống 125mg Imeclor 125 Gói 3717
781 IME004 Amoxicilin + acid clavulanicuống 250mg + 31,25mg Imefed 250mg/31,25mg Gói 7500
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782 4870 Amoxicilin + acid clavulanicuống 250mg + 31,25mg Imefed 250mg/31,25mg Gói 7500
783 IME008 Amoxicilin + acid clavulanicUống 250mg + 31,25mg Imefed 250mg/31,25mg Túi / gói 7500
784 IME010 Amoxicilin + acid clavulanic Imefed 250mg/31,25mg Túi / gói 7500
785 4873 Amoxicilin + acid clavulanicuống 500mg + 125mg Imefed 500mg/125mg Gói 9450
786 IME006 Amoxicilin + acid clavulanicuống 250mg + 31,25mg Imefed DT 250mg/31,25mg Viên 8200
787 4871 Amoxicilin + acid clavulanicuống 250mg + 31,25mg Imefed DT 250mg/31,25mg Viên 8200
788 4872 Amoxicilin + acid clavulanicuống 250mg + 62,5mg Imefed SC 250mg/62,5mg Gói 9800
789 4881 Cefixim uống 200mg Imerixx 200 Viên 5900
790 IME003 Cefixim uống 200mg Imerixx 200 Viên 5920
791 5231 Cefotaxim Tiêm 1g Imetoxim 1g Lọ 18270
792 IME005 Cefixim uống 100mg Imexime 100 Gói 6489
793 4880 Cefixim uống 100 mg Imexime 100 Gói 5796
794 4882 Cefixim uống 200mg Imexime 200 Viên 7890
795 4883 Cefixim uống 50mg Imexime 50 Gói 5000
796 IME002 Cefixim uống 50mg Imexime 50 Gói 5000
797 IME007 Cefixim 50 Uống 50mg Imexime 50 Gói 5000
798 IME009 Cefixim Uống 50mg Imexime 50 Gói 5000
799 4726 Isosorbid (dinitrat houống 60mg Imidu 60mg Viên 1344
800 4727 Isosorbid (dinitrat houống 60mg Imidu 60mg Viên 1344
801 2290 Isosorbid (dinitrat houống 60mg Imidu 60mg Viên 1344
802 5228 Isosorbid (dinitrat houống 60mg Imidu® 60 mg Viên 1953
803 IMI001 Isosorbid (dinitrat houống 60mg Imidu® 60 mg Viên 1953
804 IND001 Indomethacin nhỏ mắt 0,1% Indocollyre Lọ 68000
805 INF001 Spiramycin uống 3M UI Infecin 3 M.I.U Viên 7000
806 4932 Spiramycin uống 3M UI Infecin 3 M.I.U Viên 7000
807 4939 Irbesartan uống 150mg Irbepro 150 Viên 3490
808 IRB001 Irbesartan uống 150mg Irbepro 150 Viên 2500
809 7238 Isoniazid 150mg Isoniazid 150mg (Meko INH) Viên 0
810 ISO001 Isoniazid uống 300mg Isoniazid 300mg Viên 0
811 4108 Isoniazid uống 300mg Isoniazid 300mg Viên 0
812 7070 Isoniazid uống 300mg Isoniazid 300mg Viên 0
813 7055 Isoniazid uống 50mg Isoniazid 50mg Viên 80
814 7069 Isoniazid uống 50mg Isoniazid 50mg Viên 0
815 ITA001 Amikacin Tiêm 1g/4ml Itamekacin 1000 Ống 37800
816 492 Itraconazol uống 100mg Itraconazol 100mg (Vanoran) Viên 3550
817 7221 Esomeprazol uống 40mg Jiracek Viên 1093
818 4210 Levofloxacin uống 500mg Kaflovo Viên 624
819 4933 Levofloxacin uống 500mg Kaflovo Viên 1330
820 7228 Levofloxacin uống 500mg Kaflovo Viên 1330
821 KAF001 Levofloxacin uống 500mg Kaflovo Viên 1000
822 4183 Omeprazol uống 20mg Kagasdine Viên 128
823 5012 Omeprazol uống 20mg Kagasdine Viên 128
824 KAG001 Omeprazol uống 20mg Kagasdine Viên 130
825 4241 Actiso,Rau đắng đất, Buống 0,1g + 0,075g + 0,075gKahagan Viên 289
826 4854 Kali clorid uống 600mg Kaldyum Viên 2000
827 5049 Kali clorid uống 500mg Kali Clorid Viên 745
828 6913 Kali clorid uống 500mg Kali Clorid Viên 700
829 KAL001 Kali clorid uống 500mg Kali Clorid Viên 700
830 KAL003 Kali clorid Uống 500mg Kali Clorid Viên 700
831 KAL004 Kali Clorid  500mgUống 500mg Kali Clorid Viên 0
832 5265 Kali clorid Tiêm 10%, 10ml Kali Clorid 10% Ống 1390
833 KAL002 Kali clorid Tiêm truyền 1g/ 10ml Kali Clorid 10% Ống 1230
834 KAL005 Kali clorid Tiêm truyền 1g/ 10ml Kali Clorid 10% Ống 1230
835 KAL006 Kali clorid uống 500mg Kalium Chloratum Biomedica Viên 1500
836 4717 Spiramycin + metronidazoluống 750.000IU, 125mg Kamydazol Viên 718
837 4728 Spiramycin + metronidazoluống 750.000IU, 125mg Kamydazol Viên 718
838 4935 Amlodipin uống 10mg Kavasdin 10 Viên 335
839 KAV002 Amlodipin uống 10mg Kavasdin 10 Viên 335
840 KAV001 Amlodipin uống 5mg Kavasdin 5 Viên 98
841 KEM001 Terbinafin (hydroclorid)Dùng ngoài Mỗi 1g kem chứa Terbinafin hydroclorid 10mg (1%;15g)Kem Tenafin 1% Tuýp 24990
842 4830 Aciclovir uống 800mg Kemivir 800mg Viên 12400
843 KEN001 Diếp cá, Rau má uống 75mg; 300mg Kenmag Viên 1113
844 KER001 Betahistin uống 16mg Kernhistine 16mg Tablet Viên 1830
845 4810 Ketamin Tiêm 500mg/10ml Ketamine Hydrochloride injection Lọ 52500
846 5054 Acid amin* Tiêm truyền 7,2%/200ml Kidmin Chai 115000
847 3199 Acid amin* Tiêm truyền 7,2%/200ml Kidmin Chai/túi 115000
848 KIM002 Kim tiền thảo uống 176mg Kim tiền thảo Viên 200
849 5100 Kim tiền thảo uống 3500mg Kim tiền thảo –F Viên 390
850 5101 Kim tiền thảo uống 3500mg Kim tiền thảo –F Viên 390
851 KIM001 Thục địa, Đương quy, Buống 0,48g, 0,48g, 0,32g, 0,24g, 0,96g, 0,48g, 0,48gKIMAZEN BỔ HUYẾT ĐIỀU KINHGói 7500
852 4887 Spiramycin + metronidazoluống 750.000IU, 125mg Kitaro Viên 3180
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853 2205 Amoxicilin + acid clavulanicuống 250mg+ 31,25mg Klamentin 250 Gói 2189
854 4025 Amoxicilin + acid clavulanicuống 250mg+31,25mg Klamentin 250/31.25 Gói 3129
855 2206 Amoxicilin + acid clavulanicuống 500mg + 62,5mg Klamentin 500 Gói 5990
856 811 Amoxicillin Trinhydrat 500mg + Acid Clavulanat 125mg Koact 625 ( Amoxicillin Trinhydrat 500mg + Acid Clavulanat 125mg)Viên 5519.99
857 KRE001 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethiconuống 233mg + 178mg + 30mgKremil-S Viên 930
858 5170 Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên khung, Buống 600mg; 300mg; 300mg; 300mg; 50mgKHANG MINH TỶ VIÊM NANG Viên 1920
859 7000 Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên khung, Buống 600mg; 300mg; 300mg; 300mg; 50mgKHANG MINH TỶ VIÊM NANG Viên 1920
860 KHA002 Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên khung, Buống 600mg, 300mg, 300mg, 300mg, 50mgKHANG MINH TỶ VIÊM NANG Viên 2280
861 4246 Kim ngân hoa, Nhân truống 300mg; 300mg; 150mg; 200mg; 150mg; 300mg; 50mgKHANG MINH THANH HUYẾT Viên 1930
862 5099 Kim ngân hoa, Nhân truống 300mg; 300mg; 150mg; 200mg; 150mg; 300mg; 50mgKHANG MINH THANH HUYẾT Viên 1930
863 7002 Kim ngân hoa, Nhân truống 300mg; 300mg; 150mg; 200mg; 150mg; 300mg; 50mgKHANG MINH THANH HUYẾT Viên 1930
864 KHA001 Kim ngân hoa, Nhân truống 300mg, 300mg, 150mg, 200mg, 150mg, 300mg, 50mgKHANG MINH THANH HUYẾT Viên 1990
865 3652 Khí CO2 bình lớn Đường hô hấp 22kg Khí CO2 bình lớn Kg 10620
866 KHO001 Khối hồng cầu từ 350 ml máu to 350ml Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phĐơn vị 823000
867 KHO002 Khối hồng cầu từ 350 ml máu to Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phĐơn vị 1003000
868 2273 Lactobacillus acidophilusuống 1g LACBIOSYN® Gói 760
869 5216 Hydroxypropylmethylcellulosenhỏ mắt 0,3% (30mg/10ml) Laci-eye Ống 24395
870 LAC001 Hydroxypropylmethylcellulosenhỏ mắt 0,3% (30mg/10ml) Laci-eye Ống 24400
871 4847 Lactulose uống 10g/15ml Laevolac Gói 2667
872 4197 Lamivudine uống 150mg LAMIVUDINE 150mg Viên 0
873 4793 Lamivudine + ZidovudineUống 30mg / 60mg Lamivudine 30mg / Zidovudine 60mgViên 0
874 4018 Lamivudine + Nevirapine + Zidovudineuống 150mg + 200mg + 300mgLamivudine/ Nevirapine/ ZidovudineViên 3299
875 4105 Lamivudine + ZidovudineUống 150mg + 300mg Lamivudine/ Zidovudine 150/300 Viên 0
876 4201 Lamivudin + Nevirapin (NVP) + Zidovudin (ZDV houống 150mg; 200mg; 300mgLamivudine/Nevirapine/ Zidovudine 150mg/200mg/300mgViên 2999
877 4166 Lamivudine+Nevirapine+Zidovudineuống 150mg+200mg+300mgLAMIVUDINE-NEVIRAPINE-ZIDOVUDINEViên 0
878 5067 Calci glucoheptonat + vitamin D3uống (550mg + 200UI) 5mlLetbaby Ống 3679
879 5068 Calci glucoheptonat + vitamin D3uống (1100mg+400IU) 10mlLetbaby Ống 6799
880 LET001 Levofloxacin nhỏ mắt 5mg/ml * 5ml Letdion Lọ 84000
881 001030 Levofloxacin Chai 63000
882 5232 Levofloxacin Tiêm 500mg/100ml Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100mlChai 74970
883 7206 Levofloxacin Tiêm 500mg/100ml Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100mlChai 63000
884 7213 Levofloxacin Tiêm 500mg Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100mlChai 63000
885 LEV001 Levofloxacin Tiêm truyền 750mg/150ml Levogolds Túi 250000
886 4828 Levofloxacin Tiêm 750mg/150ml Levogolds Chai/túi 250000
887 LEV003 Levofloxacin Tiêm 750mg/150ml Levogolds Túi 250000
888 LEV002 Levofloxacin 750mg/150ml Levogolds Túi / gói 250000
889 5230 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)Tiêm 1mg/ml, 4ml Levonor Ống 37250
890 2276 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)Tiêm 1mg/1ml Levonor 1mg/1ml Ống 29190
891 2225 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)Tiêm 1mg/1ml Levonor 1mg/1ml Ống 29190
892 4161 Lidocain (hydroclorid)Phun mù 10%/38G Lidocain Lọ 159000
893 6885 Lidocain hydroclodridPhun mù 10%/38g LIDOCAIN Lọ 159000
894 LID002 Lidocain hydroclodridPhun mù 10% 38g LIDOCAIN Lọ 159000
895 2210 Lidocain (hydroclorid)Tiêm 2% 2ml LIDOCAIN Ống 483
896 LID001 Lidocain hydroclodridTiêm 40mg/2ml Lidocain hydroclorid 40mg/2ml Ống 378
897 LID003 Lidocain HydroclorTiêm truyền 40mg/2ml Lidocain Hydroclorid 40mg/2ml Ống 378
898 LID004 Lidocain hydroclodrid 40mg/2ml Lidocain hydroclorid 40mg/2ml Ống 378
899 4948 Lidocain hydroclodridTiêm 2%/ 2ml Lidocain Kabi 2% Ống 373
900 LIE002 Long não, Tinh dầu bạc hDùng ngoài 0,8g; 2,6g; 1g; 0,15g; 0,5gLiệu trường phong Lọ 45000
901 LIE001 Long não, Tinh dầu bạc hDùng ngoài 0,8g; 2,6g; 1g; 0,15g; 0,5gLiệu trường phong Lọ 30000
902 4126 Lidocain + epinephrin (adrenalin)Tiêm 2% - 1.8ml Lignospan Standard Ống 8300
903 6886 Lidocain + epinephrin (adrenalin)Tiêm 36mg + 0,018mg - ống 1,8mlLignospan Standard Ống 11760
904 4690 Lidocain + epinephrinTiêm 2% 1,8ml Lignospan Standard Ống 11200
905 LIG001 Lidocain + epinephrin (adrenalin)Tiêm 36mg + 0,018mg - ống 1,8mlLignospan Standard Ống 14135
906 3266 Bán hạ nam, Bạch linh, Xa tiền tử, Ngũ gia buống 440mg, 890mg, 440mg, 440mg, 110mg, 440mg, 560mg, 440mg, 330mgLIPIDAN Viên 2700
907 LIP001 Atorvastatin uống 20mg Lipvar 20 Viên 344
908 325 Lisinopril uống 10mg Lisinopril 10mg (Agimlisin) Viên 855
909 LIV001 Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh,  Cúc hoauống Cao khô hỗn hợp dưLivcol Viên 1890
910 3296 Loperamid uống 2mg Loperamid Viên 118
911 LOP001 Loperamid uống 2mg Loperamide STELLA Viên 480
912 LOR001 Loratadin uống 10mg Lorastad 10 Tab. Viên 850
913 4923 Loratadin uống 10mg Lorastad 10 Tab. Viên 850
914 7222 Omeprazol Tiêm 40mg Lordin Lọ 32361
915 721 L-Ornithin L-Aspartatuống 500mg L-Ornithin L-Aspartat 500mg (Levelamy)Viên 1650
916 LOS002 Losartan uống 100mg Losar-Denk 100 Viên 9135
917 LOS001 Losartan uống 100mg Losar-Denk 100 Viên 9450
918 2277 Losartan uống 50mg Losartan Viên 358
919 2219 Enoxaparin (natri) Tiêm 40mg/ 0,4ml LOVENOX 40mg Inj B/ 2 syringes x0,4mlBơm tiêm 85380
920 6905 Enoxaparin (natri) Tiêm 4000IU/0,4ml Lovenox 40mg/0,4ml Bơm tiêm 85381
921 4955 Loxoprofen uống 60mg Loxoprofen Viên 504
922 4860 Loxoprofen uống 60mg Loxorox Viên 3600
923 7203 Loxoprofen uống 60mg Loxorox Viên 3600
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924 MAG001 Vitamin B6 + magnesi lactatuống 5mg + 470mg Magne - B6 Stella Tablet Viên 780
925 MAG005 Uống Magnesi - B6 Viên 780
926 MAG004 Vitamin B6 + magnesi lactatuống 5mg + 470mg Magnesi - B6 STELLA Tablet Viên 780
927 MAG006 Vitamin B6 + magnesi lactatuống 5mg + 470mg Magnesi - B6 STELLA Tablet Viên 780
928 000911 Magnesi sulfat Ống 2625
929 4083 Magnesi sulfat Tiêm truyền 15%, 0,15g/ml Magnesi sulfat Kabi 15% Ống 2500
930 4237 Magnesi sulfat Tiêm truyền 15%, 0,15g/ml Magnesi sulfat Kabi 15% Ống 2500
931 5058 Magnesi sulfat Tiêm truyền 15%, 0,15g/ml, 10mlMagnesi sulfat Kabi 15% Ống 2625
932 MAG002 Magnesi sulfat Tiêm truyền 1,5g/10ml Magnesi sulfat Kabi 15% Ống 2835
933 MAG003 Magnesi sulfat 1,5g/10ml Magnesi sulfat Kabi 15% Ống 2625
934 3251 Vitamin B6 + magnesi (lactat)uống 5mg+ 470mg (475mg)Magnesium - B6 Viên 98
935 2241 Magnesium sulfat Tiêm 0,15g/ml MAGNESIUM SULPHATE PROAMP 0,15g/ml B/50Ống 6600
936 5260 Promestrien Đặt âm đạo 10mg Malainbro Viên 5300
937 5059 Manitol Tiêm truyền 20%, 250ml Mannitol Chai 18375
938 732 Manitol Tiêm truyền 20% 250ml Mannitol 20% 250ml Chai 20066
939 4172 Mã tiền, Ma hoàng, Tuống 50mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mgMarathone Viên 1050
940 4250 Mã tiền, Ma hoàng, Tuống 50mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mgMarathone Viên 1050
941 5117 Mã tiền, Ma hoàng, Tuống 50mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mg; 11,5mgMarathone Viên 1155
942 6893 Bupivacain hydrocloridTiêm 0.5% (5mg/ml) - 4mlMarcaine Spinal Heavy Ống 37872
943 MAR001 Bupivacain hydrocloridTiêm 0.5% (5mg/ml) - 4mlMarcaine Spinal Heavy Ống 41600
944 4410 Paracetamol + Tramadoluống 325mg + 37,5mg Marken-K Viên 4305
945 MAU Máu 0
946 4988 Lacidipin uống 4mg MAXXCARDIO LA 4 Viên 2118
947 4916 Meloxicam uống 15mg Mebilax 15 Viên 600
948 503 Mecobalamin uống 500mcg Mecobalamin 500mcg (Hadicobal) Viên 640
949 MED003 Omeprazol uống 40mg Medoome 40mg Gastro- resistant capsulesViên 5586
950 4889 Aciclovir uống 800mg Medskin Clovir 800 Viên 3500
951 MED002 Aciclovir uống 800mg Medskin Clovir 800 Viên 3200
952 MED006 Acyclovir 800mg Uống 800mg Medskin Clovir 800 Viên 3200
953 MED004 Methyl prednisolonUống 4mg Medsolu Viên 890
954 4947 Methyl prednisolonuống 4mg Medsolu 4 mg Viên 890
955 MED007 Methyl prednisolonuống 4mg Medsolu 4mg Viên 890
956 MED001 Methyl prednisolonuống 4mg Medsolu 4mg Viên 890
957 MED005 Methyl prednisolon 4mg Medsolu 4mg Viên 890
958 5145 Xuyên khung, Tần giao, Bạch chỉ, Đuống 800mg ;800mg ; 800mg ; 800mg ; 533,3 mg ; 800mg ; 533,3 mg ;800mg ; 26,6mgMeken Viên 4500
959 4814 Meloxicam uống 15mg Meloflam Viên 3200
960 MEL003 Meloxicam uống 15mg Melomax 15mg Viên 440
961 MEL004 Meloxicam uống 15 mg Meloxboston 15 Viên 3599
962 MEL002 Meloxicam uống 15mg Meloxicam 15mg Viên 420
963 001076 Meloxicam 15mg Viên 600
964 812 Meloxicam 7.5mg 7.5mg Meloxicam 7.5mg Viên 144
965 MEL001 Meloxicam uống 15mg Meloxicam-Teva 15mg Viên 2300
966 4816 Meloxicam uống 7,5mg Meloxicam-Teva 7.5mg Viên 1200
967 7207 Meloxicam uống 7,5mg Meloxicam-Teva 7.5mg Viên 928
968 7218 Meloxicam uống 7,5mg Meloxicam-Teva 7.5mg Viên 928
969 2272 Piracetam uống 800mg MEMORIL Viên 2037
970 4946 Methyl prednisolonuống 16mg MENISON 16mg Viên 1350
971 MEP001 Neomycin + polymyxin B + dexamethasonNhỏ tai (35mg; 100.000IU; 10mg)/ 10mlMEPOLY Lọ 37000
972 5189 Neomycin + polymyxin B + dexamethasonnhỏ mắt 35mg; 100.000IU;10mg/10mlMEPOLY Lọ 37000
973 2286 Mephenesin uống 500mg MEPHENESIN 500 Viên 259
974 MES001 Fluticason propionatXịt mũi 50mcg/0,05ml (0,1%)MESECA Lọ 96000
975 5261 Fluticason propionatXịt mũi 50mcg / liều xịt, lọ 60 liềuMESECA Lọ 96000
976 MET001 Trimetazidin uống 20mg Metazydyna Viên 1800
977 4837 Trimetazidin uống 20mg Metazydyna Viên 1800
978 MET006 Metformin uống 500mg Métforilex MR Viên 758
979 MET007 Metformin 850mg Uống 850mg METFORMIN STELLA Viên 700
980 MET008 Uống METFORMIN STELLA Viên 700
981 4799 Metformin uống 1000mg Metformin Stella 1000 mg Viên 2000
982 7204 Metformin hydrocloriduống 1000mg Metformin Stella 1000 mg Viên 1830
983 7214 Metformin hydrocloriduống 1000mg Metformin Stella 1000 mg Viên 1830
984 4797 Metformin uống 500mg Metformin Stella 500 mg Viên 519
985 4219 Metformin uống 500mg Metformin Stella 500 mg Viên 790
986 4365 Metformin uống 850mg Metformin Stella 850 mg Viên 725
987 4687 Metformin uống 850mg Metformin Stella 850 mg Viên 725
988 MET005 Metformin uống 850mg Metformin Stella 850mg Viên 700
989 4798 Metformin uống 850mg Metformin Stella 850mg Viên 700
990 6911 Metformin uống 850mg Metformin Stella 850mg Viên 690
991 4366 Metformin uống 1000mg Metformine EG 1000mg Viên 790
992 MET002 Cefaclor uống 375mg METINY Viên 9900
993 4927 Cefaclor uống 375mg METINY Viên 12800
994 7005 Cefaclor uống 375mg METINY Viên 9900



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
995 4908 Methyl prednisolonuống 16mg Metipred Tablet Viên 3100
996 7250 Methyl prednisolonuống 16mg Metipred Tablet Viên 3100
997 3271 Metformin uống 500mg Metsav 500 Viên 410
998 3650 Metformin uống 500mg Metsav 500 Viên 410
999 000566 Methyl dopa 250 mg (Agidopa) Viên 519.99

1000 788 Methylergometrine maleate 0,2 mg/ml Methyl ergometrine 0,2 mg/ml (Eruvin)Ống 13200
1001 MET004 Methyl prednisolonuống 16mg Methyl prednisolon 16 Viên 802
1002 7252 Methyl prednisolonuống 4mg Methylprednisolon 4 Viên 197
1003 MET003 Metronidazol uống 250mg Metronidazol Viên 132
1004 5193 Metronidazol uống 250mg Metronidazol 250mg Viên 136
1005 5192 Metronidazol Tiêm truyền 500mg/100ml Metronidazol Kabi Chai 7559
1006 2230 Metronidazol Tiêm truyền 500mg/ 100ml Metronidazol Kabi Chai 8925
1007 nt117 Metronidazol kabi Chai 7559
1008 MEY001 Magnesi aspartat + kali aspartatuống 140mg + 158mg MEYERAPAGIL Viên 1008
1009 5034 Eperison uống 50mg Meyerison Viên 254
1010 4994 Fenofibrat uống 145mg Mibefen NT 145 Viên 3150
1011 5204 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan + kuống 520mg + 300mg + 580mg + 2700mg + 2,5mgMibezisol 2,5 Gói 2100
1012 3257 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan + kuống 520mg + 300mg + 580mg + 2700mg + 2,5mgMibezisol 2,5 Gói 2100
1013 3319 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan + kuống 520mg + 300mg + 580mg + 2700mg + 2,5mgMibezisol 2,5 Gói 2100
1014 5029 Saccharomyces boulardiiuống 100mg=2,26 x 10^9 CFUMICEZYM 100 Gói 3948
1015 MIC001 Saccharomyces boulardiiuống 100mg=2,26 x 10^9 CFUMICEZYM 100 Gói 3927
1016 MIC002 Saccharomyces boulardii 100mgUống Micezym 100 Gói 3927
1017 MID001 Amoxicilin + acid clavulanicuống 250mg + 31,25mg Midagentin 250/31,25 Gói 1042
1018 2207 Amoxicilin + acid clavulanicuống 250mg + 62,5mg Midagentin 250/62,5 Gói 2079
1019 5267 Midazolam Tiêm 5mg/1ml Midanium Ống 17950
1020 3289 Midazolam Tiêm 5mg/1ml Midazolam - hameln 5mg/ml Ống 15056
1021 1027 Mifepriston uống 200mg Mifepriston 200mg (Mifrednor 200) Viên 54000
1022 6978 Mifepristone 200mg Mifestad 200 Viên 85915.2
1023 MIM001 Lá sen,Vông nem,  Luống 180mg; 600mg; 600mg;  150mg; 638mgMimosa Viên an thần Viên 996
1024 5141 Lá sen, Lá vông, L uống 180mg; 600mg; 600mg; 150mg; 638mgMIMOSA Viên an thần Viên 1260
1025 MIT001 Etodolac uống 300mg Mitilear 300 Viên 3990
1026 MIX001 Insulin người trộn, hỗn hợpTiêm 300IU/3ml Mixtard 30 FlexPen Bút tiêm 69500
1027 4688 Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)Tiêm 100 IU/ml Mixtard 30 FlexPen 100IU/ml B/5 bút 138999
1028 2288 Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)Tiêm 100IU/ml Mixtard 30 FlexPen 100IU/ml x 3ml bút 153999
1029 3323 Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)Tiêm 100IU/ml x 10ml Mixtard 30 Inj. 100IU/ml x 10ml Lọ 118000
1030 3656 Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)Tiêm 100IU/ml x 10ml Mixtard 30 Inj. 100IU/ml x 10ml Lọ 118000
1031 5223 Insulin người trộn, hỗn hợpTiêm 100 IU/ml Mixtard® 30 FlexPen® 100 IU/ml Bút tiêm 77000
1032 4242 Actiso, Rau má uống 40mg, 300mg Mizho Viên 1544
1033 5085 Actiso, Rau má uống 40mg + 300mg Mizho Viên 1533
1034 MIZ001 Actiso, Rau má uống 40mg; 300mg Mizho Viên 1544
1035 6866 Meloxicam uống 7,5mg Mobic 7,5mg Viên 9122
1036 4164 Morphin Tiêm 0,01g/ml Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml)Ống 4410
1037 4669 Morphin Tiêm 0,01g/ml Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml)Ống 4410
1038 MOR001 Morphin Tiêm 10mg/ml Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml)Ống 6993
1039 MOR002 Morphin Tiêm 10mg/ml Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml)Ống 6993
1040 273 Morphine tiêm 10mg/ml Morphine 10mg/ml Ống 3003
1041 4929 Cefuroxim uống 250mg Mulpax S-250 Gói 7200
1042 MUL001 Cefuroxim uống 250mg MULPAX S-250 Gói 8000
1043 MUM002 Calci lactat uống 500mg/10ml Mumcal Ống 3250
1044 MUM001 Calci lactat uống 500mg/10ml Mumcal Ống 3250
1045 MYD001 Tropicamide + phenylephrine hydrocloridnhỏ mắt 50mg/10ml + 50mg/10mlMydrin-P Lọ 67500
1046 4917 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg Mypara Viên 650
1047 3328 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg Mypara Viên 1200
1048 5224 Paracetamol + codein phosphatuống 500mg+ 30mg Mypara extra Viên 1007
1049 5215 Naftidrofuryl uống 200mg Naftizine Viên 4473
1050 4822 Naloxon hydrocloridTiêm 0,4mg/ml Naloxone-hameln 0.4mg/ml InjectionỐng 43995
1051 3305 Naloxon (hydroclorid)Tiêm 0,4mg/1ml Naloxone-hameln 0.4mg/ml InjectionỐng 36960
1052 NAL001 Naloxon hydrocloridTiêm 0,4mg/ml Naloxone-hameln 0.4mg/ml InjectionỐng 43995
1053 5097 Kim ngân, Hoàng cuống 0.32g, 0.32g, 0.64g, 0.4gNam Dược giải độc Viên 2200
1054 5037 Naphazolin Nhỏ mũi 0,05 %/15ml Naphazolin MKP Chai 2625
1055 5004 Natri clorid Dùng ngoài 0,9%-70ml Nasomom Clean&Clear Chai 22890
1056 NAT003 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat)Tiêm 1,4% 250ml Natri bicarbonat 1,4% Chai 32000
1057 5249 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat)Tiêm 1,4% 250ml Natri bicarbonat 1.4% Chai 31973
1058 NAT006 Natri Clorid 0,9% Truyền tĩnh mạch 0.9%/500ml Natri Clorid 0,9% Chai 6584
1059 NAT002 Natri clorid Tiêm truyền 0,9%, 500ml Natri clorid 0,9% Chai 6153
1060 5003 Natri clorid nhỏ mắt 0,9%, 10ml NATRI CLORID 0,9% Lọ 1210
1061 NAT001 Natri clorid nhỏ mắt 0,9%/10ml Natri Clorid 0,9% Lọ 1320
1062 5205 Natri clorid Tiêm truyền 0,9%, 500ml Natri clorid 0,9% Chai 6306
1063 4234 Natri clorid nhỏ mắt 0,9%/10ml Natri clorid 0,9% Lọ 1320
1064 4007 Natri clorid nhỏ mắt 0,9%/10ml Natri clorid 0,9% Lọ 1320
1065 NAT008 Natri clorid 0,9%/10ml Natri Clorid 0,9% Lọ 1320
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1066 NAT010 Natri Clorid 0,9% /500ml Chai 500ml 6153
1067 NAT007 Natri Clorid 0,9%/10mlnhỏ mắt 0,9%/10ml Natri Clorid 0,9%/10ml Chai 1320
1068 5206 Natri clorid Tiêm truyền 3%, 100ml Natri clorid 3% Chai 8190
1069 NAT005 Natri clorid Tiêm truyền 3%, 100ml Natri clorid 3% Chai 8190
1070 5179 Amlodipin + indapamiduống 1,5mg; 5mg Natrixam Viên 4987
1071 NAT009 Amlodipin + indapamiduống Amlodipin 5mg + Indapamid 1.5mgNatrixam 1.5mg/5mg Viên 4987
1072 NAT004 Amlodipin + indapamiduống Amlodipin 5mg + Indapamid 1.5mgNatrixam 1.5mg/5mg Viên 4987
1073 NAV001 Fluorometholon nhỏ mắt 5mg/5ml NAVALDO Lọ 22000
1074 NEB002 Nebivolol uống 5mg Nebivolol Stella 5mg Viên 1500
1075 NEB001 Nebivolol uống 5mg Nebivolol Stella 5mg Viên 1500
1076 4884 Cefuroxim uống 250mg Negacef 250 Viên 3340
1077 7225 Cefuroxim uống 250mg Negacef 250 Viên 2990
1078 7208 Cefuroxim uống 250mg Negacef 250 Viên 2990
1079 4885 Cefuroxim uống 500 mg Negacef 500 Viên 7400
1080 7201 Cefuroxim uống 500 mg Negacef 500 Viên 5980
1081 4027 Cefuroxim uống 500mg Negacef 500 Viên 7690
1082 7210 Cefuroxim uống 500mg Negacef 500 Viên 5980
1083 NEO001 Metronidazol + neomycin + nystatinĐặt âm đạo 500mg, 65.000IU, 100.000IUNEO- MEGYNA Viên 1736
1084 4220 Neostigmin metylsulfatTiêm 0,5mg/ml Neostigmine-hameln Ống 9350
1085 3307 Neostigmin bromidTiêm 0,5mg/ml Neostigmine-hameln 0,5mg/ml injectionỐng 7350
1086 4179 Neostigmin bromidTiêm 0,5mg/ml Neostigmine-hameln 0.5mg/ml injectionỐng 9350
1087 5194 Metronidazol + neomycin + nystatinĐặt âm đạo 500mg + 65000UI + 100000UINeostyl Viên 1290
1088 7253 Metronidazol + neomycin + nystatinĐặt âm đạo 500mg + 65000UI + 100000UINEO-TERGYNAN Viên 11800
1089 NER001 Losartan uống 25mg Nerazzu-25 Viên 455
1090 4974 Nalidixic acid uống 500mg Nergamdicin Viên 980
1091 4875 Ampicilin + sulbactamTiêm 2g; 1g Nerusyn 3g Lọ 84400
1092 NEU002 Vitamin B6 + magnesi lactatuống 5mg + 470mg Neurixal Viên 1848
1093 NEU001 Piracetam uống 400mg Neuropyl 400 Viên 550
1094 4999 Clobetasol propionatDùng ngoài 0,05%, 30g Neutasol Tuýp 31500
1095 4106 Nevirapine Uống 50mg/5ml 10ml Nevimune 100ml Hộp 0
1096 4135 Nevirapine uống 200mg NEVIRAPINE 200mg Viên 0
1097 5234 Nicardipin Tiêm 10mg/10ml Nicardipine Aguettant 10mg/10ml Ống 124999
1098 2231 Nicardipin Tiêm 10mg/10ml NICARDIPINE AGUETTANT 10MG/10ML B/10Ống 124999
1099 4160 Nifedipin uống 20 mg Nifedipin Hasan 20 Retard Viên 499
1100 4943 Nifedipin uống 20mg Nifedipin Hasan 20 Retard Viên 483
1101 NIF001 Nifedipin uống 20mg Nifedipin Hasan 20 Retard Viên 504
1102 3204 Glyceryl trinitrat Tiêm 1mg/ml, 10ml Niglyvid Ống 72975
1103 3302 Glyceryl trinitrat Tiêm 1mg/ml, 10ml Niglyvid Ống 72975
1104 4959 Paracetamol + chlorpheniraminuống 250mg + 2mg Nilcox Baby Fort 250/2 mg Gói 920
1105 NIT002 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin)Đặt dưới lưỡi 0.3mg NITRALMYL 0,3 Viên 1600
1106 NIT001 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin)Đặt dưới lưỡi 0,6mg Nitralmyl 0,6 Viên 2000
1107 4985 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin)Đặt dưới lưỡi 0,6mg Nitralmyl 0.6 Viên 2200
1108 NOL001 Pantoprazole Uống NOLPARA 20mg Viên 5500
1109 4890 Flunarizin uống 5mg Nomigrain Viên 1000
1110 999 Nor adrenalin tiêm 1mg/1ml Nor adrenalin 4mg/4ml (Norepine) Ống 62349
1111 NOR001 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)Tiêm 1mg/1ml Norepinephrin Kabi 1mg/ml Ống 25750
1112 7239 Insulin analog trộn, hỗn hợpTiêm 100U/ml NovoMix 30 FlexPen Bút tiêm 200508
1113 7240 Insulin analog trộn, hỗn hợpTiêm 100U/ml NovoMix 30 FlexPen Bút tiêm 200508
1114 4240 Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)Tiêm 100U/ml NovoMix 30 FlexPen 100U/ml B/5 bút 227850
1115 5222 Insulin analog trộn, hỗn hợpTiêm 100U/ml NovoMix® 30 FlexPen Bút tiêm 227850
1116 6929 Insulin analog trộn, hỗn hợpTiêm 100U/ml NovoMix® 30 FlexPen Bút tiêm 227850
1117 NOV001 Polyethylen glycol + propylen glycolnhỏ mắt (0.4%+0.3%)-5ml Novotane ultra Ống 45000
1118 5061 Nước cất pha tiêm Tiêm 5ml Nước cất ống nhựa Ống 350
1119 3287 Nước cất pha tiêm Tiêm 5ml Nước cất pha tiêm Ống 567
1120 NUO004 Nước cất pha tiêm Tiêm 500ml Nước cất pha tiêm 500ml Chai 8400
1121 4010 Nước cất pha tiêm Tiêm 5ml Nước cất pha tiêm 5ml Ống 475
1122 NUO005 Nước cất pha tiêm Tiêm 10ml Nước cất tiêm Ống 690
1123 NUO002 Nước oxy già Dùng ngoài 60ml Nước Oxy già  3% Chai 1890
1124 3821 Nước oxy già Dùng ngoài 60ml Nước Oxy già 10 thể tích (3%) Chai 1500
1125 NYS003 Nystatin uống 500.000UI NYSTATAB Viên 730
1126 NYS001 Nystatin uống 500.000UI NYSTATAB Viên 730
1127 NYS004 Uống NYSTATAB Viên 730
1128 001017 NYSTATIN Viên 630
1129 NYS002 Nystatin Đánh tưa lưỡi 25.000IU NYSTATIN 25000IU Gói 930
1130 4982 Nystatin uống 500000UI NYSTATIN 500.000I.U Viên 630
1131 2220 Nystatin uống 500.000IU NYSTATIN 500.000UI Viên 600
1132 4245 Kim ngân hoa, Liên kiuống 210mg, 210mg, 100mg, 20mg, 80mg, 100mg, 80mg, 100mg, 20mgNgân Kiều Giải Độc Viên 660
1133 5154 Nhân sâm, Tam thấtuống 50mg, 20mg Nhân sâm tam thất TW3 Viên 1200
1134 N35 Nhóm  nbsp;Corticoid 0
1135 N18 Nhóm acid amin 0
1136 N36 Nhóm an thần  nbsp;nhẹ 0
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1137 N19 Nhóm cao phân tử 0
1138 N51 Nhóm chế phẩm androgen, estrogen v 0
1139 N39 Nhóm chế phẩm y học cổ truyền 0
1140 N30 Nhóm chế phẩm y học cổ truyền (hủy) 0
1141 N16 Nhóm chống co thắt 0
1142 N27 Nhóm chống dị ứng 0
1143 N47 Nhóm chống nấm 0
1144 N42 Nhóm chống virus 0
1145 N34 Nhóm Dịch truyền 0
1146 N48 Nhóm điều trị đau nữa đầu 0
1147 N33 Nhóm điều trị gút 0
1148 N10 Nhóm đường hô hấp 0
1149 N37 Nhóm gây nghiện , hướng tâm thần 0
1150 N2 Nhóm giảm đau - Hạ sốt - Chống viêm 0
1151 N15 Nhóm giãn cơ 0
1152 N40 Nhóm hạ lipid máu 0
1153 N52 Nhóm hocmon tuyến giáp, cận giáp v 0
1154 N58 Nhóm hocmon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế0
1155 N3 Nhóm Huyết Áp - Tim mạch 0
1156 N45 Nhóm insulin và thuốc hạ đường huyết 0
1157 N9 Nhóm Khác 0
1158 N1 Nhóm kháng sinh 0
1159 N14 Nhóm lợi tiểu 0
1160 N66 Nhóm máu và chế phẩm máu 0
1161 N12 Nhóm tác động lên máu 0
1162 N4 Nhóm Tiêu hoá, gan, mật 0
1163 N20 Nhóm tuần hoàn não 0
1164 N60 Nhóm thuốc ARV 0
1165 N65 Nhóm thuốc BHYT thanh 0
1166 N64 Nhóm thuốc chống huyết khối 0
1167 N62 Nhóm thuốc chống rối loạn tâm thần 0
1168 N59 Nhóm thuốc chống thiếu máu 0
1169 N26 Nhóm thuốc chống thoái hóa khớp 0
1170 N17 Nhóm thuốc dùng ngoài 0
1171 N49 Nhóm thuốc dự phòng tiền sản giật 0
1172 N67 Nhóm thuốc điều trị bệnh da liễu 0
1173 N63 Nhóm thuốc điều trị bệnh lao 0
1174 N41 Nhóm thuốc điều trị mắt, tai, mũi, họng 0
1175 N6 Nhóm thuốc gây nghiện 0
1176 N50 Nhóm thuốc giải độc 0
1177 N68 Nhóm thuốc hóa dược 0
1178 N43 Nhóm thuốc hổ trợ điều trị bệnh đường tiết niệu 0
1179 N21 Nhóm thuốc hướng tâm thần, tiền chất 0
1180 N61 Nhóm thuốc tác động lên hệ thần kinh 0
1181 N38 Nhóm thuốc tê , thuốc mê 0
1182 N44 Nhóm thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ, chống đẻ non 0
1183 N25 Nhóm thuốc trị Covid - 19 0
1184 N46 Nhóm thuốc trợ tĩnh mạch và bảo vệ mạch máu 0
1185 N28 Nhóm trị giun, sán 0
1186 N5 Nhóm Vitamin - Khoáng chất 0
1187 5073 Vitamin B6 + magnesi (lactat)uống 5mg + 470mg OBIBEBE Ống 3990
1188 3263 Vitamin B6 + magnesi (lactat)uống 5mg + 470mg OBIBEBE Ống 3800
1189 7061 Vitamin B6 + magnesi lactatuống 5mg + 470mg Obibebe Ống 3990
1190 OBI001 Vitamin B6 + magnesi lactatuống 5mg + 470mg Obibebe Ống 4070
1191 5026 Kẽm gluconat uống 105mg/15mg Zn Ocekem DT Viên 3988
1192 OCE001 Perindopril uống 4mg Oceperido Viên 3199
1193 OCE002 Perindopril uống 4mg Oceperido Viên 2880
1194 OCE003 Perindopril 4mg Oceperido Viên 3199
1195 2830 Ofloxacin uống 200mg Ofloxacin Viên 298
1196 000965 Ofloxacin (Remecilox 200) Viên 3050
1197 OFL001 Ofloxacin nhỏ mắt 15mg/5ml Ofloxacin 0,3% Lọ 2075
1198 5253 Ofloxacin Tiêm 200mg/100ml Ofloxacin 200mg/ 100ml Chai 89000
1199 OFL002 Ofloxacin nhỏ mắt 15mg/5ml Ofloxacin-POS 3mg/ml Lọ 52900
1200 3258 Amoxicilin + acid clavulanicuống 875mg +125mg Ofmantine-Domesco 1g Viên 2489
1201 4925 Amoxicilin + acid clavulanicuống 500mg + 125mg Ofmantine-Domesco 625mg Viên 1729
1202 OLE001 Olopatadin hydrocloridnhỏ mắt 2mg/ml - Lọ 5ml OLEVID Lọ 88000
1203 1291 Omeprazol uống 20mg Omeprazol 20mg Viên 0
1204 5237 Omeprazol Tiêm 40mg Omeprazol Normon 40mg Lọ 35000
1205 4231 Oxacilin Tiêm 1g Omeusa Lọ 72000
1206 OME001 Omeprazol Tiêm 40mg Omevin Lọ 5886
1207 OME004 Omeprazol Tiêm 40mg Omevin Lọ 5886



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
1208 OME002 Omeprazol Tiêm 40mg Omevin Lọ 5886
1209 OME003 Omeprazol 40mg Omevin Lọ 5886
1210 OPE001 Perindopril uống 5 mg Opecosyl argin 5 Viên 1900
1211 OPI001 CEFALEXIN Uống 500mg OPIXIL IMP 500MG Viên 3780
1212 OPX001 Cefalexin uống 500mg Opxil IMP 500mg Viên 3790
1213 OPX002 Cefalexin 500mg Opxil IMP 500mg Viên 3790
1214 ORE002 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khanuống 0,7g + 0,3g + 0,58g + 4gOresol Gói 1560
1215 5051 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khanuống 27,9g= (3,5 g + 1,5 g + 2,545 g + 20 g)Oresol Gói 1428
1216 ORE001 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khanuống 27,9g= (3,5g + 1,5g + 2,545g + 20g)Oresol Gói 1449
1217 3324 Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khanuống 27,9g Oresol Gói 1350
1218 OXA001 OXACILLIN Uống 500mg OXACILIN IMP 500mg Viên 7350
1219 OXY001 OXY 0
1220 OXY002 Oxy 1 lít/ phút/ giờDạng hít Oxy 1 lít/ phút/ giờ Lít 877.8
1221 OXY011 Oxy 10 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 10 lít/ phút/ giờ Lít 8778
1222 OXY018 Oxy 11 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 11 lít/ phút/ giờ Lít 9655.8
1223 OXY014 Oxy 12 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 12 lít/ phút/ giờ Lít 10533.6
1224 OXY017 Oxy 13 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 13 lít/ phút/ giờ Lít 11411.4
1225 OXY015 Oxy 14 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 14 lít/ phút/ giờ Lít 12289.2
1226 OXY016 Oxy 15 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 15 lít/ phút/ giờ Lít 13167
1227 OXY019 Oxy 16 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 16 lít/ phút/ giờ Lít 14044.8
1228 OXY021 Oxy 17 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 17 lít/ phút/ giờ Lít 14922.6
1229 OXY013 Oxy 18 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 18 lít/ phút/ giờ Lít 15800.4
1230 OXY012 Oxy 19 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 19 lít/ phút/ giờ Lít 16678.2
1231 OXY003 Oxy 2 lít/ phút/ giờDạng hít Oxy 2 lít/ phút/ giờ Lít 1755.6
1232 OXY020 Oxy 20 lít/ phút/ giDạng hít Oxy 20 lít/ phút/ giờ Lít 17556
1233 OXY004 Oxy 3 lít/ phút/ giờDạng hít Oxy 3 lít/ phút/ giờ Lít 2633.4
1234 OXY005 Oxy 4 lít/ phút/ giờDạng hít Oxy 4 lít/ phút/ giờ Lít 3511.2
1235 OXY006 Oxy 5 lít/ phút/ giờDạng hít Oxy 5 lít/ phút/ giờ Lít 4389
1236 OXY007 Oxy 6 lít/ phút/ giờDạng hít Oxy 6 lít/ phút/ giờ Lít 5266.8
1237 OXY008 Oxy 7 lít/ phút/ giờDạng hít Oxy 7 lít/ phút/ giờ Lít 6144.6
1238 OXY009 Oxy 8 lít/ phút/ giờDạng hít Oxy 8 lít/ phút/ giờ Lít 7022.4
1239 OXY010 Oxy 9 lít/ phút/ giờDạng hít Oxy 9 lít/ phút/ giờ Lít 7900.2
1240 OXY OXY y tế 0
1241 2834 Oxy y tế 6m3 Đường hô hấp 6m3 Oxy y tế bình lớn Lít 9.753
1242 3651 Oxy y tế 6m3 Đường hô hấp 6m3 Oxy y tế bình lớn Bình 57000
1243 1320 Oxy y tế bình lớn Oxy y tế bình lớn Lít 9.498
1244 2828 Oxytocin Tiêm Tiêm, 10UI/ml Oxytocin injection BP 10UI Ống 9800
1245 3254 Oxytocin Tiêm Tiêm, 10UI/ml Oxytocin injection BP 10UI Ống 9350
1246 4960 Paracetamol + chlorpheniraminuống 325mg + 2mg/2,5g Pabemin 325 Gói 690
1247 PAB001 Paracetamol + chlorpheniraminuống 325mg + 2mg Pabemin 325 Gói 690
1248 4666 Paracetamol + chlorpheniraminuống 325mg + 2mg Padobaby Gói 1650
1249 4406 Paracetamol + chlorpheniraminuống 325mg + 2mg Padobaby Gói 1650
1250 4217 Paracetamol + chlorpheniraminuống 325mg + 2mg Padobaby Gói 1650
1251 PAI001 Ibuprofen uống 200mg Painfree Viên 2500
1252 PAM001 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethiconuống 800mg + 800mg + 60mg/10mlPamagel Gói 3700
1253 814 Pralidoxime Chloride 500mg/20ml 500mg/20ml Pampara(Pralidoxime Chloride 500mg/20ml)Ống 88000
1254 PAN001 Paracetamol + tramadoluống 325mg + 37,5mg Panalgan Plus Viên 2035
1255 4138 Paracetamol + codein phosphatuống 500mg+ 30mg Panalganeffer Codein Viên 987
1256 4129 Magnesi aspartat+ kali aspartatuống 140mg + 158mg Panangin Viên 1550
1257 4175 Magnesi aspartat+ kali aspartatuống 140mg + 158mg Panangin Viên 1550
1258 5081 Sài hồ, Tiền hồ, Xuyuống 260mg, 260mg , 195mg, 195mg, 260mg, 260mg, 260mg, 260mg, 130mg, 130mgPanaxanti Viên 3500
1259 PAN003 Sài hồ, Tiền hồ, Xuyuống Sài hồ 260mg; Tiền hồ 260mg; XuyPanaxanti Viên 3900
1260 5028 Amylase + lipase + proteaseuống 4080IU,3400IU,238IUPancres Viên 3000
1261 5211 Metformin uống 1000mg PANFOR SR-1000 Viên 2000
1262 7219 Metformin hydrocloriduống 500mg Panfor SR-500 Viên 1200
1263 5209 Metformin uống 750mg PANFOR SR-750 Viên 1900
1264 PAN002 Pantoprazol uống 40mg Pantin 40 Viên 520
1265 PAR004 Paracetamol (acetaminophen)Tiêm 1g/100ml Paracetamol 10mg/ml Chai, túi 9400
1266 nt132 Paracetamol 250 mg (Hapacol 250) Gói 1490
1267 PAR002 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg Paracetamol 500 Viên 1400
1268 PAR007 Uống PARACETAMOL 500 Viên 1400
1269 PAR006 Uống 500mg PARACETAMOL 500 Viên 1400
1270 PAR010 Paracetamol (acetaminophen) 500mg Paracetamol 500 Viên 1400
1271 PAR001 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg Paracetamol 500mg Viên 192
1272 5269 Paracetamol (acetaminophen)Tiêm 1g/100ml Paracetamol Kabi 1000 Chai 12390
1273 4958 Paracetamol (acetaminophen)uống 650mg Parahasan Max Viên 945
1274 4819 Paracetamol + tramadoluống 325mg + 37,5mg Paratramol Viên 6300
1275 3658 Paracetamol + Tramadoluống 325 mg + 37,5mg Paratramol Viên 7300
1276 5268 Paracetamol (acetaminophen)Tiêm 10mg/ml - Lọ 75ml Parazacol 750 Lọ 29500
1277 PAR003 Paracetamol (acetaminophen)Tiêm 10mg/ml/75ml Parazacol 750 Lọ 29500
1278 4863 Paracetamol + codein phosphatuống 500mg+ 30mg Partamol Codein Tab. Viên 1600
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1279 4862 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg Partamol eff. Viên 980
1280 4307 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg Partamol eff. Viên 1400
1281 4818 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg PARTAMOL TAB Viên 480
1282 PAR005 PARACETAMOL Uống 500mg PARTAMOL TAB Viên 480
1283 4306 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg PARTAMOL TAB Viên 480
1284 PAR011 Paracetamol (acetaminophen) 500mg PARTAMOL TAB Viên 480
1285 PAR008 PARACETAMOL Uống 500mg PARTAMOL TAB Viên 480
1286 PAR009 Paracetamol (acetaminophen)uống 500mg Partamol Tab. Viên 480
1287 4853 Bromhexin hydrocloriduống 8mg PAXIRASOL Viên 530
1288 PER002 Glimepirid + metforminuống 2mg + 500mg Perglim M-2 Viên 3000
1289 PER001 Glimepirid + metforminuống 2mg + 500mg Perglim M-2 Viên 3000
1290 5210 Glimepirid + metforminuống 2mg + 500mg PERGLIM M-2. Viên 3000
1291 50 Pethidin tiêm 100mg/2ml Pethidin 100mg/2ml Ống 16800
1292 4228 Pethidin Tiêm 100mg/2ml Pethidine-hameln 50mg/ml Ống 17850
1293 4812 Pethidin Tiêm 100mg/2ml Pethidine-hameln 50mg/ml Ống 17850
1294 3304 Pethidin Tiêm 100mg/2ml Pethidine-hameln 50mg/ml Ống 15750
1295 5214 Acetylsalicylic acid+ clopidogreluống 75mg + 75mg PFERTZEL Viên 3990
1296 7255 Acetylsalicylic acid+ clopidogreluống 75mg + 75mg PFERTZEL Viên 3990
1297 7006 Acetylsalicylic acid+ clopidogreluống 75mg + 75mg PFERTZEL Viên 3990
1298 000936 PFERTZEL (Clopidogrel+aspirin) Viên 3990
1299 4229 Promethazin (hydroclorid)Tiêm 50mg/2ml Pipolphen Ống 13500
1300 4821 Promethazin (hydroclorid)Tiêm 50mg/2ml Pipolphen Ống 15000
1301 PIP001 Promethazin hydrocloridTiêm 50mg/2ml PIPOLPHEN Ống 15000
1302 PIR001 Piracetam Tiêm truyền 3g/15ml Piracetam 3g/15ml Ống 5345
1303 000981 Piracetam 400mg Viên 882
1304 4851 Piracetam uống 800mg PIRACETAM-EGIS Viên 1250
1305 7200 Piracetam uống 800mg PIRACETAM-EGIS Viên 1225
1306 4977 Tenofovir (TDF) uống 300mg Planovir Viên 1560
1307 7209 Ceftriaxon Tiêm 1g Poltraxon Lọ 14091
1308 POL001 Nystatin + neomycin + polymyxin BĐặt âm đạo 100.000IU+35.000IU+35.000IUPolygynax Viên 9500
1309 5050 Magnesi aspartat + kali aspartatuống 140mg + 158mg Pomatat Viên 1008
1310 POS001 Kali iodid + Natri iodidnhỏ mắt (3mg + 3mg)/1ml; 10mlPosod eye drops Lọ 28350
1311 4855 Kali clorid Tiêm truyền 1g/10ml Potassium Chloride Proamp 0,10g/mlỐng 5500
1312 2271 Kali clorid Tiêm 1g/10ml POTASSIUM CHLORIDE PROAMP 0.10G/MLỐng 5500
1313 6865 Povidon iodin Dùng ngoài 10%/125ml POVIDONE Chai 10500
1314 6891 Povidon iodin Dùng ngoài 10%/90ml POVIDONE Chai 7540
1315 3822 Povidon iodin Dùng ngoài 10%/90ml POVIDONE Chai 7840
1316 POV002 Povidon iodin Dùng ngoài 10%-125ml POVIDONE Chai 10500
1317 POV003 Povidine Dùng ngoài 90ml POVIDONE Chai 7750
1318 POV001 Povidon iodin Dùng ngoài 10%/90ml POVIDONE Chai 7750
1319 PRA002 Piracetam uống 1200mg PRACETAM 1200 Viên 2550
1320 4913 Piracetam uống 400mg Pracetam 400 Viên 882
1321 7220 Piracetam uống 800mg Pracetam 800 Viên 1225
1322 4211 Piracetam uống 800mg Pracetam 800 Viên 1360
1323 6892 Pravastatin uống 10mg Pravastatin Savi 10 Viên 4200
1324 6908 Pravastatin uống 10mg Pravastatin Savi 10 Viên 4150
1325 PRA001 Pravastatin uống 10mg Pravastatin SaVi 10 Viên 4200
1326 5033 Prednison uống 5mg Predion 5 DT Viên 2200
1327 4755 Prednisolon acetat uống 5mg Prednisolon Viên 110
1328 4903 Pravastatin uống 10mg Prevasel 10 Viên 4200
1329 5240 Salbutamol sulfat Xịt mũi 0,024g/10ml Pro Salbutamol Inhaler Bình 52000
1330 176 Progesterone 200mg Progesterone 200mg (Progeffik) Viên 12600
1331 5213 Bisoprolol uống 10mg PrololSavi 10 Viên 2950
1332 PRO001 Bisoprolol uống 10mg Prololsavi 10 Viên 2950
1333 4817 Naproxen uống 500 mg Propain Viên 4900
1334 PRO002 Naproxen uống 500mg Propain Viên 4560
1335 5203 Propylthiouracil (PTU)uống 50mg Propylthiouracil Viên 305
1336 5000 Fusidic acid Dùng ngoài 20mg/g; 5g Pusadine Tuýp 15000
1337 4809 Gliclazid uống 30mg Pyme Diapro MR Viên 267
1338 PYM002 Gliclazid uống 30mg Pyme Diapro MR Viên 275
1339 PYM001 Gliclazid uống 30mg Pyme Diapro MR Viên 275
1340 4026 Gliclazid uống 30mg Pyme Diapro MR Viên 280
1341 4028 Gliclazid uống 30mg Pyme Diapro MR Viên 280
1342 4238 Metformin uống 1000mg PYMETPHAGE 1000 Viên 790
1343 7059 Pyrazinamid uống 500mg Pyrazinamid Viên 600
1344 7068 Pyrazinamid uống 500mg Pyrazinamid Viên 0
1345 5185 Losartan uống 25mg Pyzacar 25 mg Viên 1890
1346 PYZ001 Losartan uống 50mg Pyzacar 50 mg Viên 1120
1347 PHA001 Paracetamol (acetaminophen)uống 650 mg Pharbacol Viên 1000
1348 PHA002 Amoxicilin uống 500mg Pharmox IMP 500mg Viên 2390
1349 4177 Cam thảo, Bạch mao căn, Bạch thuống 20mg, 400mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mg, 400mg, 300mg, 300mg, 400mg, 300mg, 400mgPharnanca Viên 2220



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
1350 5087 Cam thảo, Bạch mao căn, Bạch thuống 20mg, 400mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mg, 400mg, 300mg, 300mg, 400mg, 300mg, 400mgPharnanca Viên 2250
1351 PHA004 Cam thảo, Bạch mao căn, Bạch thuống 20mg, 400mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mg, 400mg,300mg, 300mg, 400mg,300mg,400mgPharnanca Viên 2240
1352 PHA003 Đan sâm, Tam thất uống 20mg, 400mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mg, 400mg,300mg, 300mg, 400mg,300mg,400mgPharnanca Viên 2240
1353 PHE001 Phenobarbital uống 100mg Phenobarbital Viên 198
1354 PHE002 Levocetirizin uống 2,5mg/10ml Phenhalal Ống 5800
1355 PHO001 Hà thủ ô đỏ, Thổ phục linh, Thuống 400mg + 400mg + 400mg + 800mg + 300mg + 300mg + 300mg + 400mgPhong tê thấp Viên 1600
1356 4252 Mã tiền chế, Đương qui, Đuống 14mg + 14mg + 14mg + 12mg + 8mg + 16mg + 16mg + 20mgPhong tê thấp Viên 400
1357 5114 Hà thủ ô đỏ, Thổ phục linh, Thuống 400mg, 400mg, 400mg, 800mg, 300mg, 300mg, 300mg, 400mgPhong tê thấp Viên 1560
1358 5118 Mã tiền chế, Đương qui, Đuống 70mg, 70mg, 70mg, 60mg, 40mg, 80mg, 80mg, 100mgPhong tê thấp HD New Viên 1495
1359 PHO005 Mã tiền chế, Đương qui, Đuống 70mg + 70mg + 70mg + 60mg + 40mg + 80mg + 80mg + 100mgPhong tê thấp HD New Viên 1400
1360 PHO004 Mã tiền chế, Độc hoạt, Xuyuống Mã tiền chế 20mg; Cao đặc hy thiPhong tê thấp Hyđan Túi 3400
1361 4251 Mã tiền chế, Độc hoạt, Xuyuống 20mg, 12mg, 8mg, 6mg, 12mg, 6mg, 12mg, 16mg, 16mg, 12mg, 12mgPhong tê thấp Hyđan Viên 250
1362 PHO002 Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thuống Hà thủ ô đỏ 220mg; Cao đặc hỗn hợp các dPhong tê thấp TW3 Viên 819
1363 5116 Lá lốt, Hy thiêm, Ngưu tuống 330mg, 1670mg, 670mg, 670mgPhong Thấp Trung Ương 1 Viên 2200
1364 PHO003 Lá lốt, Hy thiêm, Ngưu tuống 330mg + 1670mg + 670mg + 670mgPhong Thấp Trung Ương 1 Viên 2200
1365 001008 Phong Thấp Trung Ương 1 Viên 2200
1366 PHU002 Chỉ thực, Đảng sâm, Bạch truật, Phục linh, Bán hạ, Mạch nha, Hậu phác, Cam thảo, Can khuống 0,3g, 0,15g, 0,1g, 0,1g, 0,15g, 0,1g, 0,2g, 0,1g, 0,05g, 0,25gPHUGIA Viên 850
1367 PHU001 Chỉ thực, Đảng sâm, Bạch truật, Phục linh, Bán hạ, Mạch nha, Hậu phác, Cam thảo, Can khuống 0,1g, 0,1g, 0,05g, 0,1g, 0,1g, 0,15g, 0,15g, 0,2g, 0,3g, 0,25gPHUGIA Viên 850
1368 5093 Diệp hạ châu, Hoàng bá, Muống 1,8g; 0,5g; 0,05g; 0,05g; 1,5gPhyllantol Viên 1680
1369 4720 Diệp hạ châu, Hoàng bá, Muống 1,8g; 0,5g; 0,05g; 0,05g; 1,5gPhyllantol Viên 1678
1370 4731 Diệp hạ châu, Hoàng bá, Muống 1,8g; 0,5g; 0,05g; 0,05g; 1,5gPhyllantol Viên 1678
1371 PHY001 Diệp hạ châu, Hoàng bá, Muống 1,8g; 0,5g; 0,05g; 0,05g; 1,5gPhyllantol Viên 1675
1372 5002 Salicylic acid + betamethason dipropionatDùng ngoài 3% +0.064%, 15g Qbisalic Tuýp 16200
1373 4255 Bạch truật,Bạch linh, Houống 300 mg Quy tỳ Viên 1050
1374 RAD001 Spiramycin + metronidazoluống 750.000IU, 125mg RADAUGYL Viên 945
1375 4997 Rosuvastatin uống 20mg Ravastel-20 Viên 600
1376 6904 Remdesivir Tiêm 5mg/ml, 20ml Remdesivir lnjection 100mg/20ml (Cipremi RTU)Lọ 0
1377 4829 Ofloxacin uống 200mg Remecilox 200 Viên 3050
1378 REM002 Ofloxacin 200mg Remecilox 200 Viên 3050
1379 4827 Clarithromycin uống 500mg Remeclar 500 Viên 17600
1380 REM001 Clarithromycin uống 500mg Remeclar 500 Viên 16180
1381 4897 Enalapril uống 10mg Renapril 10mg Viên 498
1382 4176 Enalapril uống 5mg Renapril 5mg Viên 399
1383 5241 Meloxicam Tiêm 15mg Reumokam Ống 18500
1384 5115 Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thuống 800mg, 400mg, 400mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mgRheumapain - F Viên 950
1385 4723 Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thuống 800mg, 400mg, 400mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mgRheumapain - f Viên 880
1386 4734 Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thuống 800mg, 400mg, 400mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mgRheumapain - f Viên 880
1387 4408 Naphazolin Nhỏ mũi 0,05 %/15ml RHYNIXSOL Chai 2730
1388 7216 Clopidogrel uống 75mg Ridlor Viên 1048
1389 4841 Clopidogrel uống 75mg RIDLOR Viên 1099
1390 7066 Rifampicin + isoniaziduống 150mg + 75mg Rifampicin 150 mg & Isoniazid 75 mg tabletsViên 0
1391 7065 Rifampicin + isoniaziduống 75mg + 50mg Rifampicin 75 mg & Isoniazid 50 mgViên 0
1392 7063 Rifampicin + isoniazid + pyrazinamiduống 75mg + 50mg + 150mgRifampicin 75 mg, Isoniazid 50 mg & pyrazinamide 150 mgViên 0
1393 5060 Ringer lactat Tiêm truyền 500ml Ringer lactate Chai 7353
1394 RIN001 Ringer lactat Tiêm truyền 500ml Ringer lactate Chai 7130
1395 3660 Ringer lactat Tiêm truyền 500ml, Ringer lactate Chai 6757
1396 RIN003 Ringer lactat 500ml Ringer lactate Chai 500ml 7130
1397 RIN002 Ringer lactate 500mlTruyền tĩnh mạch 500ml Ringer lactate 500ml Chai 7130
1398 4965 Levocetirizin uống 10mg Ripratine Viên 3000
1399 RIP001 Levocetirizin uống 5mg Ripratine 5 Viên 1800
1400 ROC001 Rocuronium bromidTiêm 25mg/2,5ml Rocuronium 25mg Ống 21000
1401 4858 Rocuronium bromidTiêm 10mg/ml Rocuronium Kabi 10mg/ml Lọ 47500
1402 6923 Rocuronium bromidTiêm 10mg/ml Rocuronium Kabi 10mg/ml Lọ 47500
1403 5045 Dextromethorphan uống 15mg Rodilar Viên 130
1404 4996 Rosuvastatin uống 10mg ROTINVAST 10 Viên 310
1405 4722 Rotundin uống 60mg Rotundin 60 Viên 592
1406 4733 Rotundin uống 60mg Rotundin 60 Viên 592
1407 5042 Rotundin uống 60mg Rotundin 60 Viên 622
1408 7246 Rotundin uống 60mg Rotundin 60 Viên 622
1409 4820 Allopurinol uống 100mg Sadapron 100 Viên 1750
1410 SAD001 Allopurinol uống 100mg Sadapron 100 Viên 1750
1411 SAM001 Natri hyaluronat nhỏ mắt 1mg/1ml; 6ml Samaca Lọ 25000
1412 SAN001 Thục địa, Hoài sơn, Truống 206mg+ 247mg+ 206mg+ 112mg+ 286mg+ 50mg+ 221mg+ 160mgSáng mắt Viên 2067
1413 5172 Thục địa, Hoài sơn, Truống 206mg, 247mg, 206mg, 112mg, 286mg, 50mg, 221mg, 90mgSáng mắt Viên nang 2067
1414 4271 Thục địa, Hoài sơn,Muống 400mg, 200mg, 150mg, 150mg, 150mg, 200mg, 100mg, 100mgSáng mắt – f Viên 900
1415 5171 Thục địa, Hoài sơn,Muống 400mg, 200mg, 150mg, 150mg, 150mg, 200mg, 100mg, 100mgSáng mắt –F Viên 900
1416 SAN002 Thục địa, Hoài sơn,Muống Mỗi viên chứa: Cao khô dSáng mắt-F Viên 882
1417 5186 Paracetamol (acetaminophen)uống 120mg/5ml Sara (Cơ sở nhượng quyền: Công ty TNHH Thai Nakorn Patana - 94/7 Soi Ngamwongwan 8 (Yimprakorb), Ngamwongwan, Nonthaburi, Thái Lan)Chai 11479
1418 SAT001 Beclometason (dipropionat)Xịt mũi 50 mcg/ liều xịt, lọ 150 liềuSATAREX Lọ 56000
1419 4984 Sắt fumarat + acid folicuống 162mg + 750mcg Satavit Viên 835
1420 SAT002 Sắt fumarat + acid folicuống 162mg + 750mcg Satavit Viên 835



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
1421 4894 Amlodipin uống 10mg Savi Amlodipin 10 Viên 800
1422 SAV006 Eprazinon uống 50mg Savi Eprazinone 50 Viên 820
1423 4912 Eprazinon uống 50mg Savi Eprazinone 50 Viên 1500
1424 4906 Esomeprazol uống 40mg SaVi Esomeprazole 40 Viên 1650
1425 7223 Esomeprazol uống 40mg SaVi Esomeprazole 40 Viên 1093
1426 SAV001 Etoricoxib uống 30mg SAVI ETORICOXIB 30 Viên 4000
1427 SAV002 Irbesartan uống 75mg SaVi Irbesartan 75 Viên 3000
1428 4941 Losartan uống 50mg SaVi Losartan 50 Viên 800
1429 3270 Losartan uống 50mg SaVi Losartan 50 Viên 950
1430 SAV004 Telmisartan uống 40mg SaVi Telmisartan 40 Viên 1255
1431 4888 Tenofovir (TDF) uống 300mg SaVi Tenofovir 300 Viên 4900
1432 7226 Tenofovir (TDF) uống 300mg SaVi Tenofovir 300 Viên 4900
1433 7247 Tenofovir (TDF) uống 300mg SaVi Tenofovir 300 Viên 4900
1434 SAV007 Tenofovir (TDF) uống 300mg SaVi Tenofovir 300 Viên 2478
1435 2281 Trimetazidin uống 35 mg SaVi Trimetazidine 35 MR Viên 790
1436 SAV003 Diosmin + hesperidinuống 450mg+50mg SaViDimin Viên 1600
1437 SAV005 Diosmin + hesperidinuống 900mg + 100mg Savidimin 1000 Viên 6000
1438 4196 Ciprofloxacin uống 500mg Scanax 500 Viên 1050
1439 4876 Cefaclor uống 250mg SCD CEFACLOR 250mg Viên 3360
1440 SCD001 Cefaclor uống 250mg SCD Cefaclor 250mg Viên 3450
1441 SEA001 Mecobalamin uống 1500mcg Seacaminfort Viên 3100
1442 SEA002 Sevofluran Đường hô hấp 250ml Seaoflura Ml 6153
1443 5181 Salmeterol+ fluticason propionatDạng hít 25mcg + 125mcg Seretide Evohaler DC 25/125mcg Bình 225996
1444 7241 Salmeterol+ fluticason propionatDạng hít 25mcg + 125mcg Seretide Evohaler DC 25/125mcg Bình 210176
1445 SER001 Salmeterol + fluticason propionatDạng hít 25mcg + 125mcg Seretide Evohaler DC 25/125mcg Bình xịt 210176
1446 6896 Sevofluran Đường hô hấp 100%/250ml Sevoflurane Ml 6280
1447 4214 Sevofluran Đường hô hấp 250ml Sevorane Ml 14314.4
1448 4239 Sevofluran Đường hô hấp 250ml Sevorane Chai 3578600
1449 6899 Sevofluran Đường hô hấp 100% w/w (250ml) Sevorane Ml 14314.4
1450 4759 Sevofluran Đường hô hấp 250ml Sevorane Ml 14314.4
1451 2228 Sevofluran Đường hô hấp 250ml Sevorane Sol 250ml 1 s Ml 3578600
1452 4869 Amoxicilin + acid clavulanicuống 200mg+ 50mg Shinacin Viên 6000
1453 5105 Pygeum africanum uống 50mg Shinetadeno Viên 9800
1454 6995 Pygeum africanum uống 50mg Shinetadeno Viên 9800
1455 5031 Simethicon uống 40mg/ml, 15ml Simecol Chai/lọ 21000
1456 SIM002 Simethicon uống 40mg/1ml; 20ml Simecol Chai 28000
1457 SIM005 Simethicon 40mg/1ml; 20ml Simecol Chai 28000
1458 SIM004 Simethicon 40 Uống 40mg Simecol Chai 28000
1459 4904 Simvastatin uống 20mg Simvastatin Savi 20 Viên 660
1460 SIM003 Simvastatin uống 20mg Simvastatin Savi 20 Viên 649
1461 SIM001 Simvastatin uống 40mg SIMVASTATIN SAVI 40 Viên 4000
1462 5122 Bạch truật; Đảng sâm; Liuống 15g+ 15g+ 4g+ 12g + 4g + 6g+ 10g + 4g +10g + 6g + 4g +4gSIRO BỔ TỲ P/H Chai 28000
1463 SIS001 Eperison uống 50mg Sismyodine Viên 265
1464 SIS002 Eperison uống 50mg Sismyodine Viên 265
1465 4973 Levofloxacin uống 750mg S-Levo Viên 4950
1466 SM.001 Amoxicilin uống 500mg SM.Amoxicillin 500 Viên 1999
1467 SME001 Dioctahedral smectituống 3000mg SMECGIM Gói 3360
1468 SME002 Dioctahedral smectite 3gUống SMECGIM Gói 3360
1469 SME003 Dioctahedral smectituống 3000mg SMECGIM Gói 3360
1470 4856 Nhũ dịch lipid Tiêm truyền 20%, 250ml Smoflipid 20% Chai 150000
1471 SMO001 Nhũ dịch lipid Tiêm truyền 20%, 250ml SMOFlipid 20% Chai 142000
1472 35 Natri Bicarbonat 4.2% 250 ml Sodium Bicarbonate 4.2% 250 ml Chai 90825
1473 7047 0 Sodium Fluoride (NAF) Kg 250000
1474 4266 Nhân sâm, Lộc nhung, Đuống 210mg, 210mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105m, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mgSong hảo đại bổ tinh – f Viên 1250
1475 2810 Sorbitol uống 5g SORBITOL Gói 383
1476 5022 Sorbitol uống 5g Sorbitol 5g Gói 420
1477 SOR001 Sorbitol uống 5g Sorbitol 5g Gói 448
1478 000903 Sorbitol 5g Gói 420
1479 5017 Alverin citrat uống 40mg SPAS-AGI Viên 108
1480 7251 Alverin citrat uống 40mg SPAS-AGI Viên 108
1481 SPA002 Alverine Citrate 40mgUống 40mg SPAS-AGI Viên 110
1482 SPA003 Alverin citrat uống 40mg SPAS-AGI Viên 110
1483 SPA001 Alverin citrat uống 40mg SPAS-AGI Viên 110
1484 4086 Alverin (citrat) uống 40mg Spasvina Viên 120
1485 SPO001 Itraconazol uống 100mg Sporal Viên 15050
1486 4832 Itraconazol uống 100mg Spulit Viên 16800
1487 STA006 Gliclazid uống 60mg Staclazide 60 MR Viên 2250
1488 STA022 N-acetylcystein uống 200mg Stacytine 200 Viên 1400
1489 STA004 N-acetylcystein uống 200mg Stacytine 200 Viên 1400
1490 STA011 Acetylcysteine Uống Stacytine 200 Viên 1400
1491 STA005 Acetyl leucin uống 500mg Stadleucin Viên 2200



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
1492 STA017 Acetyl leucin uống 500mg Stadleucin Viên 2200
1493 4911 Acetyl leucin uống 500mg Stadleucin Viên 2200
1494 STA009 Acetyl leucin Uống 500mg STADLEUCIN Viên 2200
1495 STA013 Acetyl leucin Uống Stadleucin 500mg Viên 2200
1496 STA012 Acetyl leucin Uống 500mg Stadleucin 500mg Viên 2200
1497 STA002 Esomeprazol uống 20mg Stadnex 20 CAP Viên 3000
1498 4942 Esomeprazol uống 20mg Stadnex 20 CAP Viên 2600
1499 STA010 Esomeprazol 20mgUống 20mg STADNEX 20 CAP Viên nang 3000
1500 STA018 Uống STADNEX 20 CAP Viên 3000
1501 STA007 Esomeprazol Uống 40mg STADNEX 40 Viên 6800
1502 STA016 Esomeprazol uống 40mg STADNEX 40 CAP Viên 6500
1503 STA003 Esomeprazol uống 40mg STADNEX 40 CAP Viên 6800
1504 4944 Esomeprazol uống 40mg STADNEX 40 CAP Viên 7500
1505 STA015 Esomeprazol Uống 40mg STADNEX 40 CAP Viên 6800
1506 STA021 ESOMEPRAZOL 40MGUống STADNEX 40 CAP Viên 6500
1507 4895 Amlodipin uống 5 mg Stadovas 5 CAP Viên 730
1508 4839 Amlodipin uống 5 mg Stadovas 5 Tab Viên 410
1509 4910 Sulpirid uống 50mg Stadpizide 50 Viên 495
1510 STA020 Alpha chymotrypsinuống 4,2mg Statripsine Viên 644
1511 STA001 Alpha chymotrypsinuống 4,2mg Statripsine Viên 644
1512 STA014 Alpha chymotrypsinUống 4,2mg Statripsine Viên 644
1513 STA008 Alpha chymotrypsinUống 4,2mg STATRIPSINE Viên 644
1514 4995 Pravastatin uống 10mg Stavacor Viên 3250
1515 STI001 Rotundin uống 60mg Stilux-60 Viên 590
1516 5020 Glycerol Thụt hậu môn - trực tr2,25g/3g Tuýp 9g Stiprol Tuýp 6930
1517 STI002 Glycerol Thụt hậu môn - trực tr2,25g/3g Tuýp 9g Stiprol Tuýp 6930
1518 STI003 Glycerol Thụt hậu môn - trực tr9g Stiprol Tuyp 6930
1519 STI004 Glycerol 2,25g/3g Tuýp 9g Stiprol Tuyp 0
1520 SADD SUẤT ĂN DINH DƯỠNG 0
1521 4171 Sulfamethoxazole + Trimethoprimuống 800mg + 160mg SULFAPRIM F Viên 0
1522 5196 Sulfamethoxazol + trimethoprimuống 800mg+160mg Sulfaprim F Viên 460
1523 2275 Sulpirid uống 50mg Sulpirid 50mg Viên 123
1524 6888 Sulpirid uống 50mg Sulpiride Stella 50mg Viên 495
1525 6910 Sulpirid uống 50mg Sulpiride Stella 50mg Viên 450
1526 SUL001 Sulpirid uống 50mg Sulpiride Stella 50mg Viên 450
1527 SUN001 Nicardipin Tiêm 10mg/50ml Sun-Nicar 10mg/50ml Chai 82800
1528 5162 Quy bản, Thục địa, Houống Mỗi 430mg cao khô hỗn hợp dSuperyin Viên 1260
1529 4267 Quy bản, Thục địa, Houống Mỗi 430mg cao khô hỗn hợp dSuperyin Viên 1260
1530 3278 Quy bản, Thục địa, Houống 1,5g; 1,5g; 0,5g; 0,5gSUPERYIN Viên 1260
1531 SUP001 Quy bản, Thục địa, Houống Mỗi 430mg cao khô hỗn hợp dSuperyin Viên 1260
1532 4824 Cloxacilin Tiêm 1g Syntarpen Lọ 62000
1533 SYS001 Hydroxypropylmethylcellulosenhỏ mắt 30mg/10ml - Lọ 15mlSYSEYE Lọ 30000
1534 SYS002 Hydroxypropylmethylcellulosenhỏ mắt 30mg/10ml - Lọ 15mlSYSEYE Lọ 30000
1535 7254 Hydroxypropylmethylcellulosenhỏ mắt 45mg/15ml SYSEYE Lọ 30000
1536 TAD001 Trinh nữ hoàng cung, Tri muống 2000mg; 666mg; 666mg; 666mg;  83mg; 830mg; 500mg; 8,3mgTadimax Viên 3450
1537 4754 Acetyl leucin uống 500mg Tantanine 500 Viên 385
1538 4125 Mebendazol uống 500mg TATACA Viên 4500
1539 4023 Cefotaxim Tiêm 1g Taxibiotic 1000 Lọ 7791
1540 TAZ001 Paracetamol + codein phosphatuống 500mg+ 15mg Tazando Viên 1100
1541 TEF001 Tenofovir (TDF) uống 300mg Tefostad T300 Viên 2500
1542 TEL001 Fexofenadin HCL Uống 60mg Telfor 60mg Viên 744
1543 7212 Cefotaxim Tiêm 1g Tenamyd-Cefotaxime 1000 Lọ 12390
1544 4937 Atenolol uống 100mg Tenocar 100 Viên 1000
1545 TEN001 Atenolol uống 100mg Tenocar 100 Viên 1000
1546 4215 Tenofovir 300mg uống 300mg TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablets 300mgViên 0
1547 7003 Tenofovir (TDF) uống 300mg Tenofovir STADA 300mg Viên 1560
1548 4718 Codein + terpin hydratuống 10mg +100mg Terpin Codein 10 Viên 284
1549 4729 Codein + terpin hydratuống 10mg +100mg Terpin Codein 10 Viên 284
1550 TER001 Codein + terpin hydratuống 15mg +100mg Terpin-Codein 15 Viên 616
1551 4236 Codein + terpin hydratuống 5mg + 200mg Terpincodein- F Viên 348
1552 2270 Codein + Terpin hydratuống 5mg + 200mg Terpincodein-F Viên 325
1553 TET002 Tetracain nhỏ mắt 50mg TETRACAIN 0,5% Chai 15015
1554 4667 Tetracyclin (hydroclorid)Tra mắt 1% 5g Tetracyclin 1% Tube 3200
1555 TET001 Tetracyclin hydrocloridTra mắt 1%/5g Tetracyclin 1% Tuýp 3200
1556 4976 Tetracyclin hydrocloridTra mắt 1%, tube 5g Tetracyclin 1% Tuýp 3200
1557 2808 Tetracyclin (hydroclorid)Tra mắt 1% 5g Tetracyclin 1% Tuýp 3200
1558 2214 Tetracyclin (hydroclorid)Tra mắt 1% 5g tetracyclin 1% Tube 3570
1559 nt157 Tetracyclin 1% Tuýp 3200
1560 4836 Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch)Tiêm truyền 6% Tetraspan 6% solution for infusion Chai 85400
1561 7008 Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch)Tiêm truyền 6% Tetraspan 6% solution for infusion Chai 85400
1562 7052 Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch)Tiêm truyền 6% Tetraspan 6% solution for infusion Chai 85400



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
1563 4031 Imipenem + CilastatinTruyền tĩnh mạch 500mg + 500mg Tienam Lọ 298000
1564 TIM001 Timolol nhỏ mắt 5mg/ml Timolol Maleate Eye Drops 0.5% Lọ 42200
1565 5197 Terbinafin (hydroclorid)Dùng ngoài 1%;15g Tinefin Tuýp 24990
1566 5019 Tiropramid hydrocloriduống 100mg TIRAM Viên 1050
1567 2204 Tiropramid hydrocloriduống 100mg TIRAM Viên 1596
1568 TIR001 Tiropramid hydrocloriduống 100mg Tiram Viên 980
1569 TIS001 Đỗ trọng, Ngũ gia buống 1100mg. 1100mg. 1100mg. 1100mg. 800mg. 470mg. 470mg. 470mg. 470mg. 470mg. 350mg. 350mg.Tisore - Khu phong hóa thấp Xuân QuangViên 2975
1570 5109 Đỗ trọng, Ngũ gia buống 1100mg. 1100mg. 1100mg. 1100mg. 800mg. 470mg. 470mg. 470mg. 470mg. 470mg. 350mg. 350mg.Tisore (Khu phong hóa thấp Xuân Quang)Viên 2975
1571 TOB001 Tobramycin + dexamethasonnhỏ mắt 15mg; 5mg TOBCOL - DEX Chai 6300
1572 5191 Tobramycin + dexamethasonnhỏ mắt 0,3% + 0,1% Tobidex Lọ 6153
1573 7232 Tobramycin + dexamethasonnhỏ mắt 0,3% + 0,1% Tobidex Lọ 6153
1574 3209 Tobramycin + dexamethasonnhỏ mắt (15mg + 5mg); 5ml Tobidex Chai/lọ 7203
1575 2283 Oxomemazin + guaifenesin + paracetamol + natri benzoatuống 1,65mg; 33,3mg; 33,3mg; 33,3mgTopralsin Viên 188
1576 4842 Atorvastatin uống 20mg TORMEG-20 Viên 1660
1577 2287 Atorvastatin uống 20mg Torvalipin 20mg Viên 3080
1578 4992 Perindopril uống 5 mg Tovecor 5 Viên 3570
1579 6917 Tranexamic acid Tiêm 500mg/5ml Toxaxine 500mg Inj Ống 14700
1580 6898 Povidon iodin Dùng ngoài 1g TP POVIDON IOD 10% GEL Tuýp 50000
1581 TUN001 Hoạt thạch, Cam thảouống 4,3g ; 0,7g Tùng lộc thanh nhiệt tán Gói 5300
1582 5096 Hoạt thạch, Cam thảouống 4,3g, 0,7g Tùng lộc thanh nhiệt tán Gói 5200
1583 7060 Rifampicin + isoniaziduống 150mg + 100mg Turbe Viên 1748
1584 7064 Rifampicin + isoniaziduống 150mg + 100mg Turbe Viên 0
1585 TUR001 Rifampicin + isoniaziduống 150mg + 100mg Turbe Viên 1748
1586 7057 Rifampicin + isoniazid + pyrazinamiduống 150mg + 75mg + 400mgTurbezid Viên 2798
1587 7062 Rifampicin + isoniazid + pyrazinamiduống 150mg + 75mg + 400mgTurbezid Viên 0
1588 TUR002 Rifampicin + isoniazid + pyrazinamiduống 150mg + 75mg + 400mgTurbezid Viên 2798
1589 TUS001 Alimemazin uống 5mg TUSALENE Viên 77
1590 694 Thương nhĩ tử, Tân di hoa, Cỏ hôi, Bạch chỉ, Tế tân, Xuyuống Tỷ tiên phương Viên 1875
1591 793 Than hoạt tính 25g Than hoạt tính 25g( Charcoal) Chai 29260
1592 4248 Sài đất, Thương nhuống 500mg, 500mg, 500mg, 375mg, 375mg, 375mg, 150mg, 125mg, 125mg, 100mg, 25mgThanh nhiệt tiêu độc – f Viên 800
1593 5108 Sài đất, Thương nhuống 500mg, 500mg, 500mg, 375mg, 375mg, 375mg, 150mg, 125mg, 125mg, 100mg, 25mgThanh nhiệt tiêu độc –F Viên 800
1594 5103 Nhân trần, Bồ công anh, Cúc hoa, Actiso, Cam thảo, Kim ngân hoauống 1000mg, 670mg, 340mg, 670mg, 125mg, 340mgThanh nhiệt tiêu độc Livergood Viên 2100
1595 THA001 Nhân trần, Bồ công anh, Cúc hoa, Actiso, Cam thảo, Kim ngân hoauống 1000mg + 670mg + 340mg + 670mg + 125mg + 340mgThanh nhiệt tiêu độc Livergood Viên 2100
1596 4247 Nhân trần, Bồ công anh, Cúc hoa, Actiso, Cam thảo, Kim ngân hoauống 1,0g; 0,67g; 0,34g; 0,67g; 0,125g; 0,34gThanh nhiệt tiêu độc Livergood Viên 2100
1597 THA004 Sài đất, Thương nhuống Mỗi viên chứa: Cao khôThanh nhiệt tiêu độc-F Viên 798
1598 THA006 Tần giao, Đỗ trọng, Nguống 0,1g + 0,1g + 0,15g +0,12g + 0,5g +0,4g +0,5g +0,5g +0,5g + 0,5g + 0,4g +0,5g + 0,40gThấp khớp hoàn P/H Gói 4900
1599 5120 Tần giao, Đỗ trọng, Nguống 0,1g + 0,1g + 0,15g +0,12g + 0,5g +0,4g +0,5g +0,5g +0,5g + 0,5g + 0,4g +0,5g + 0,40gTHẤP KHỚP HOÀN P/H Gói 4900
1600 2222 Tần giao, Đỗ trọng, Nguống 0,1g + 0,1g + 0,15g +0,12g + 0,5g +0,4g +0,5g +0,5g +0,5g + 0,5g + 0,4g +0,5g + 0,40gThấp khớp hoàn P/H Gói 4900
1601 5111 Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh,uống 1.5g, 1g, 1g, 1g, 1g, 1g, 1g, 1g, 1g, 0,5gThấp khớp Nam Dược Viên 2050
1602 5152 Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Houống 480mg, 480mg, 720mg, 480mg, 720mg, 384mg, 720mg, 384mg, 384mg, 384mgThập toàn đại bổ Viên 1230
1603 THA005 Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Houống 440mg; 440mg; 660mg; 440mg; 660mg; 352mg; 660mg; 352mg; 352mg; 440mg.THẬP TOÀN ĐẠI BỔ Viên 890
1604 THA002 Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Houống 440mg; 440mg; 660mg; 440mg; 660mg; 352mg; 660mg; 352mg; 352mg; 440mg.THẬP TOÀN ĐẠI BỔ Viên 890
1605 4265 Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Houống 454mg; 302,5mg; 302,5mg; 75,5mg; 454mg; 151,5mg; 302,5mg; 302,5mg; 151,5mg; 302,5mgThập toàn đại bổ Viên 3000
1606 2831 Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Houống 302,5mg; 302,5mg; 302,5mg; 75,5mg; 151,5mg; 454mg; 302,5mg; 151,5mg; 454mg; 302,5mgTHẬP TOÀN ĐẠI BỔ Viên 3000
1607 THA003 Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Houống Mỗi 8ml cao lỏng chứa dịch chiết: ĐThập toàn đại bổ A.T Chai 33000
1608 4962 Alimemazin uống 5mg Thelizin Viên 83
1609 2218 Alimemazin uống 5mg Thelizin Viên 62
1610 5052 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khanuống 0.7g+ 0.3g + 0.58g+ 4gTHERESOL Gói 1650
1611 4212 Hydroclorothiazid uống 25 mg THIAZIFAR Viên 149
1612 5200 Hydroclorothiazid uống 25mg THIAZIFAR Viên 149
1613 THI001 Hydroclorothiazid uống 25mg THIAZIFAR Viên 157
1614 THO001 Ngũ sắc, Tân di hoa, ThDùng ngoài 5g, 5g, 5g Thông xoang Nam Dược Lọ 35000
1615 5169 Tân di, Cảo bản, Bạch chỉ, Phuống 200mg, 300mg, 200mg, 200mg, 200mg, 100mg, 200mg, 100mgThông xoang tán Nam Dược Viên 1900
1616 5083 Xuyên khung, Khương houống 1,50g. 1,50g. 0,80g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,30g. 0,30g.Thuốc cảm Xuân Quang Viên 2850
1617 TH_DONGY Thuốc đông y 0
1618 TD THUỐC ĐÔNG Y 0
1619 TGN Thuốc gây nghiện 0
1620 5137 Dừa cạn, Cúc hoa, Huống 28mg, 21mg, 209mg, 21mg, 17mgThuốc hạ huyết áp Casoran Túi / gói 1800
1621 2224 Ma hoàng, Bán hạ, Ngũ vị tử, Tỳ buống 20g + 6g + 30g + 20g + 20g + 20g + 20g + 20g + 20g + 20gThuốc hen PH Chai 69000
1622 THU001 Bách bộ uống 45g THUỐC HO BÁCH BỘ P/H Lọ 26940
1623 THU003 Bách bộ uống 45g Thuốc ho bách bộ P/H Lọ 26940
1624 5149 Trần bì, Cát cánh, Tiuống 50g, 25g, 25g, 25g, 25g, 10g, 10g, 10g, 7,5g, 7,5g, 5g, 0,11gThuốc Ho bổ phế Chai 200ml 30400
1625 3291 Trần bì, Cát cánh, Tiuống 50g, 25g, 25g, 25g, 25g, 10g, 10g, 10g, 7.5g, 7.5g, 5g, 0.11gThuốc Ho bổ phế Chai 28500
1626 3320 Trần bì, Cát cánh, Tiuống 50g, 25g, 25g, 25g, 25g, 10g, 10g, 10g, 7.5g, 7.5g, 5g, 0.11gThuốc Ho bổ phế Chai 28500
1627 6988 Trần bì, Cát cánh, Tiuống 50g, 25g, 25g, 25g, 25g, 10g, 10g, 10g, 7,5g, 7,5g, 5g, 0,11gThuốc Ho bổ phế Chai 200ml 30400
1628 5146 Bạch linh, Cát cánh, Tỳ buống 36mg, 68,25mg, 180mg, 125mg, 26,25mg, 48,25mg, 116,5mg, 83,5mg, 168,625mg, 81,25mg, 23,625mg, 8,25mg, 5mgTHUỐC HO BỔ PHẾ CHỈ KHÁI LỘGói 2400
1629 4264 Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch buống 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g; 1,8g; 18mg; 18mgThuốc ho người lớn OPC Chai 23000
1630 4102 Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch buống 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g; 1,8g; 18mg; 18mgThuốc ho người lớn OPC Chai 23000
1631 5150 Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch buống 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g; 1,8g; 18mg; 18mgThuốc ho người lớn OPC Chai 23000
1632 6989 Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch buống 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g; 1,8g; 18mg; 18mgThuốc ho người lớn OPC Chai 23000
1633 2213 Bách bộ, Cát cánh, Mạch môn, Trần buống 1,8g + 0,9g + 7,2g + 0.54g + 3,6g + 3,6g + 3,6g + 3,6g +5,4gThuốc ho PH Chai 25500
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1634 THU002 Cát cánh, Kinh giới, Tử uyển, Bách bộ, Hạnh nhân, Cam thảo, Trần buống (7,5g; 12,5g; 12,5g; 12,5g; 12,5g; 10g; 10g; 12,5g) /125ml.Thuốc ho Tartaricus Chai 37900
1635 4103 Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch buống 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g; 1,8g; 18mg.Thuốc ho trẻ em OPC Chai 23000
1636 5151 Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch buống 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g; 1,8g; 18mg.Thuốc ho trẻ em OPC Chai 23000
1637 TH_HTT Thuốc hướng tâm thần (Tiền chất) 0
1638 THT THUỐC HƯỚNG THẦN 0
1639 TH_NT Thuốc Nhà thuốc 0
1640 TT THUỐC TÂN DƯỢC 0
1641 3551 Thuốc tê xịt lidocain 10% Chai 195000
1642 734 Thuốc Tím Thuốc Tím Gr 184
1643 TH Thuốc Thường 0
1644 5163 Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù,Muống 1,6g ;0,8g ; 0,8g ; 0,6g ; 0,6g ; 0,6gThuốc Uống Lục Vị Ống 3480
1645 TRA001 Tranexamic acid Tiêm 500mg/5ml Tranexamic acid 500mg/5ml Ống 4410
1646 2809 Tranexamic acid uống 250mg Transamin Capsules 250mg Viên 2200
1647 7056 Streptomycin Tiêm 1g Trepmycin Lọ 4298
1648 4022 Ceftriaxon* Tiêm 1g Triaxobiotic 1000 Lọ 10605
1649 313 Tricalcium phosphat 0.6g Tricalcium phosphat 0.6g (Ostocan) Gói 2000
1650 5266 Vitamin B1 + B6 + B12Tiêm 50mg+250mg+ 5000mcgTricobion H5000 Lọ 7100
1651 4826 Metronidazol Tiêm truyền 500mg/100ml Trichopol Túi 30500
1652 3261 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethiconuống tương đương 800,mg + 400mg (nhôm oxyd) + 80mgTRIMAFORT Gói 3950
1653 4308 Trimetazidin uống 35mg Trimetazidine Stada 35 mg MR Viên 650
1654 4362 Trimetazidin uống 35mg Trimetazidine Stella 35 mg MR Viên 650
1655 4838 Trimetazidin uống 35 mg Trimpol MR Viên 2600
1656 TRI001 Trimetazidin uống 35 mg Trimpol MR Viên 2600
1657 4019 Lamivudine + Tenofovir + Efavirenzuống 300mg + 300mg + 600mgTrioday(Tablets) Viên 5250
1658 4919 Diacerein uống 50mg Triopilin Viên 3000
1659 TRO002 Meloxicam uống 15mg Trosicam 15mg Viên 7742
1660 4815 Meloxicam uống 7,5mg Trosicam 7.5mg Viên 4900
1661 TRO001 Amlodipin + losartanuống 5mg +  50mg Troysar AM Viên 5200
1662 4831 Fluconazol uống 150mg Upetal Viên 25800
1663 4849 Ursodeoxycholic aciduống 300mg Ursobil Viên 16000
1664 5069 Calcitriol uống 0,25mcg Usarichcatrol Viên 270
1665 4850 Progesteron uống 100mg Utrogestan 100mg Viên 6500
1666 4199 Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tuống 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 60mg; 60mg; 60mg; 60mg; 30mgV.Phonte Viên 830
1667 5112 Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tuống Cao khô hỗn hợp dưV.phonte Viên 780
1668 VAC Vaccin 0
1669 VAC002 Domperidon uống 10mg VACODOMTIUM 10 Viên 58
1670 VAC003 Mecobalamin uống 500mcg VACONEUROBAL 500 Viên 375
1671 VAC004 Mecobalamin uống 500mcg VACONEUROBAL 500 Viên 375
1672 5046 Dextromethorphan uống 30mg VACORIDEX 30 Viên 1000
1673 VAC001 Dextromethorphan uống 30mg Vacoridex 30 Viên 777
1674 655 Valsartan uống 80mg Valsartan 80mg (Rusartin) Viên 2243
1675 4170 Hoàng kỳ, Đào nhân, Huống 760mg; 70mg; 70mg; 160mg; 80mg; 60mg; 140mg; 140mg; 140mgVạn Xuân Hộ não tâm Viên 1010
1676 5160 Hoàng kỳ, Đào nhân, Huống Cao khô hỗn hợp dưVạn Xuân Hộ não tâm Viên 1010
1677 4294 Hoàng kỳ, Đào nhân, Huống 760mg; 70mg; 70mg; 160mg; 80mg; 60mg; 140mg; 140mg; 140mgVạn Xuân Hộ não tâm Viên 1010
1678 VAN001 Hoàng kỳ, Đào nhân, Huống Cao khô hỗn hợp dưVạn Xuân Hộ não tâm Viên 1010
1679 5010 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyduống 800,4mg + 611,76 mg, 10mlVarogel S Gói 2940
1680 VAR001 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyduống 800,4mg + 611,76 mg, 10mlVarogel S Gói 2898
1681 4936 Trimetazidin uống 20mg Vartel 20mg Viên 600
1682 VAR002 Trimetazidin uống 20mg Vartel 20mg Viên 600
1683 VAS005 Atorvastatin uống 40mg Vaslor-40 Viên 1245
1684 4986 Trimetazidin uống 35 mg Vaspycar MR Viên 352
1685 VAS002 Trimetazidin uống 35 mg Vaspycar MR Viên 345
1686 VAS003 Trimetazidin uống 35mg Vaspycar MR Viên 345
1687 6867 Trimetazidin uống 35mg Vastarel MR Viên 2705
1688 VAS004 Trimetazidin uống 80mg Vastarel OD 80mg Viên 5410
1689 VAS001 Trimetazidin uống 35mg Vastec 35 MR Viên 404
1690 6903 Diosmin + hesperidinuống 450mg; 50mg Venokern 500mg Viên 2860
1691 4848 Diosmin + hesperidinuống 450mg; 50mg Venokern 500mg Viên 2860
1692 7248 Diosmin + hesperidinuống 450mg; 50mg Venokern 500mg Viên 2860
1693 VEN001 Diosmin + hesperidinuống 450mg + 50mg Venokern 500mg viên nén bao phim Viên 2880
1694 741 Verapamil tiêm 5mg/2ml Verapamil 5mg/2ml (Isoptine) Ống 32057
1695 VER001 Mebeverin hydrocloriduống 135mg Verimed 135mg Viên 2500
1696 5178 Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu ngôuống 500mg, 1820mg, 350mg, 850mgVG-5 Viên 968
1697 3285 Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu bắpuống 100mg, 130mg, 50mg, 50mgVG-5 Viên 968
1698 7053 Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu ngôuống 500mg, 1820mg, 350mg, 850mgVG-5 Viên 840
1699 VG-001 Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu bắpuống 500mg, 1820mg, 350mg, 850mgVG-5 Viên 819
1700 VIA001 Perindopril + amlodipinuống 7mg; 5mg Viacoram 7mg/5mg Viên 6589
1701 5130 Mộc hương,Berberin,Buống 154,7mg; 40,0mg; 216,0mg; 53,4mgViên Đại Tràng INBERCO Viên 1260
1702 6987 Mộc hương,Berberin,Buống 154,7mg; 40,0mg; 216,0mg; 53,4mgViên Đại Tràng INBERCO Viên 1260
1703 5138 Đan sâm, Tam thất, Borneoluống 450mg; 141mg; 8mgViên hộ tâm OPCARDIO Viên 950
1704 6992 Đan sâm, Tam thất, Borneoluống 450mg; 141mg; 8mgViên hộ tâm OPCARDIO Viên 950



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
1705 5155 Thục địa, Hoài sơn,Muống 800mg, 344mg, 244mg, 300mg, 300mg, 344mg, 16,7mg, 36,7mgViên nang bát vị Viên 710
1706 4268 Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù,Muống 248 mg Viên nang lục vị Viên 600
1707 VIE002 Nhân sâm, Nhung hươu, Cao ban longuống 20mg, 25mg, 50mg Viên nang sâm nhung HT Viên 4000
1708 VIE001 Bìm bìm biếc, Phan tả diệp, Đại houống 127,5mg; 127,5mg; 255mg; 63,75mg; 127,5mgViên nhuận tràng OP. LIZ Viên 630
1709 5125 Bìm bìm biếc, Phan tả diệp, Đại houống 127,5mg; 127,5mg; 255mg; 63,75mg; 127,5mgViên nhuận tràng OP. LIZ Viên 630
1710 4249 Lá lốt, Hy thiêm, Ngưu tuống 400mg; 600mg; 600mg; 600mgVIÊN PHONG THẤP TOPPHOTE Viên 2200
1711 5167 Bạch tật lê, Bạch thuống 135mg; 135mg; 135mg; 135mg; 135mg; 135mg; 180mg; 135mg; 360mg; 180mg; 180mg; 135mgViên sáng mắt đông dược việt Viên 1750
1712 VIF001 Diclofenac uống 50mg VIFAREN Viên 84
1713 5207 Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconatuống 431,68 mg +11,65 mg +5 mgVigahom Ống 3730
1714 VIG002 Amoxicilin + acid clavulanicUống 500/62,5mg Vigentin 500/62,5 DT Viên 8200
1715 VIG001 Amoxicilin + acid clavulanicuống 500mg + 62,5mg Vigentin 500/62,5 DT. Viên 8200
1716 VIK001 Phytomenadion (vitamin K1)Tiêm 10mg/ml Vik 1 inj. Ống 11000
1717 VIN012 Vitamin A + D2 uống 2000 IU + 400 IU Vina-AD Viên 576
1718 4990 Nicardipin Tiêm 10mg/10ml Vincardipin Ống 84000
1719 VIN009 Nicardipin Tiêm 10mg/10ml Vincardipin Ống 84000
1720 5018 Hyoscin butylbromidTiêm 20mg/ ml Vincopane Ống 4800
1721 nt166 Vincopane (Hyosin-N-butylbromid 20 mg/1 ml)Ống 4800
1722 4949 Atracurium besylatTiêm 25mg/2,5ml Vincurium Ống 39900
1723 VIN011 Atracurium besylatTiêm 25mg/2,5ml Vincurium Ống 39000
1724 VIN017 Atracurium besylatTiêm 25mg/2,5ml Vincurium Ống 39000
1725 VIN005 Famotidin Tiêm 20mg/2ml Vinfadin Ống 34020
1726 VIN001 Hydrocortison Tiêm 100mg Vinphason Lọ 5900
1727 5039 Oxytocin Tiêm 10UI/ml Vinphatoxin Ống 5900
1728 5040 Oxytocin Tiêm 5UI/ml Vinphatoxin Ống 2730
1729 VIN015 Oxytocin 5UI/ml Vinphatoxin Ống 2810
1730 VIN018 Oxytocin Tiêm 5IU/ml Vinphatoxin Ống 2800
1731 VIN019 Oxytocin Tiêm 10IU/ml Vinphatoxin Ống 6489
1732 VIN003 Oxytocin Tiêm 5IU/ml Vinphatoxin Ống 2800
1733 VIN006 Oxytocin Tiêm 10IU/ml Vinphatoxin Ống 6489
1734 VIN013 Oxytocin Tiêm truyền 5IU/ml Vinphatoxin Ống 2800
1735 VIN008 Phytomenadion (vitamin K1)Tiêm 1mg/1ml Vinphyton 1mg Ống 993
1736 VIN016 Vitamin k1 Vinphyton 1mg/ml Ống 993
1737 5218 Salbutamol sulfat Đường hô hấp 5mg/2,5ml Vinsalmol 5 Ống 8400
1738 VIN020 Salbutamol sulfat Đường hô hấp 5mg/2,5ml Vinsalmol 5 Ống 8400
1739 VIN007 Salbutamol sulfat Đường hô hấp 5mg/2,5ml Vinsalmol 5 Ống 8400
1740 5264 Salbutamol + ipratropiumKhí dung (2,5mg+ 0,5mg)/ 2,5mlVinsalpium Ống 12600
1741 VIN010 Neostigmin metylsulfat (bromid)Tiêm 0,5mg/ml Vinstigmin Ống 5280
1742 5262 Acetyl leucin Tiêm 1g/10ml Vintanil 1000 Lọ 23835
1743 6887 Acetyl leucin Tiêm 1g/10ml Vintanil 1000 Ống 23835
1744 VIN004 Esomeprazol Tiêm 40mg Vinxium Lọ 8338
1745 5005 Furosemid Tiêm 20mg/2ml Vinzix Ống 714
1746 3255 Furosemid uống 40mg Vinzix Viên 120
1747 3318 Furosemid uống 40mg Vinzix Viên 120
1748 4235 Methyl ergometrin (maleat)Tiêm 0,2mg/ml Vingomin Ống 11000
1749 5217 Methyl ergometrin (maleat)Tiêm 0,2mg/ml Vingomin Ống 11550
1750 VIN002 Methyl ergometrin maleatTiêm 0,2mg/ml Vingomin Ống 11900
1751 VIN014 Methyl ergometrin maleatTiêm truyền 0,2mg/ml Vingomin Ống 11900
1752 000479 Vingomin (Methyl ergometrin) Ống 11550
1753 5072 Vitamin B1 + B6 + B12uống 100mg + 200mg + 200mcgVitamin - 3B Viên 930
1754 VIT007 Vitamin B1 + B6 + B12uống 100mg + 100mg + 150mcgVitamin 3B extra Viên 990
1755 4110 Vitamin A + D3 uống 5000IU + 400IU Vitamin A & D Viên 176
1756 5070 Vitamin A uống 5000UI Vitamin A 5000 IU Viên 249
1757 5208 Vitamin A + D2 (Vitamin A + D3)uống 4000IU+400IU Vitamin AD Viên 599
1758 VIT005 Vitamin A + D3 uống 4000 IU + 400 IU Vitamin AD Viên 599
1759 6884 Vitamin A + D3 uống 5000IU+400IU Vitamin A-D Viên 170
1760 5071 Vitamin B1 uống 250mg Vitamin B1 Viên 295
1761 VIT006 Vitamin B1 uống 250mg Vitamin B1 Viên 232
1762 4221 Vitamin B1 uống 250mg Vitamin B1 250 mg Viên 390
1763 VIT011 Vitamin B1-B6-B12Uống Vitamin B1-B6-B12 Viên 550
1764 VIT009 Vitamin B1-B6-B12Uống Vitamin B1-B6-B12 Viên 550
1765 5074 Vitamin B6 uống 250mg Vitamin B6 Viên 304
1766 VIT008 Vitamin B6 uống 250mg Vitamin B6 Viên 245
1767 VIT012 Vitamin B6 uống 250mg Vitamin B6 Viên 245
1768 584 Vitamin B6 uống 250mg Vitamin B6 250mg Viên 265
1769 VIT001 Vitamin C uống 500mg VITAMIN C 500 Viên 159
1770 4758 Vitamin C uống 1g VITAMIN C STELLA 1G (Vitamin C 1g)Viên 1900
1771 5076 Vitamin E uống 400UI Vitamin E 400 Viên 445
1772 VIT002 Vitamin E uống 400IU Vitamin E 400IU Viên 449
1773 VIT010 VITAMIN E 400IUUống 400IU VITAMIN E 400IU Viên 449
1774 5256 Phytomenadion (vitamin K1)Tiêm 1mg/ml Vitamin K1 1mg/1ml Ống 1044
1775 7009 Phytomenadion (vitamin K1)Tiêm 1mg/ml Vitamin K1 1mg/1ml Ống 1044
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1776 001019 Vitamin K1 1mg/1ml Ống 1044
1777 5077 Vitamin PP uống 500mg VITAMIN PP Viên 162
1778 4180 Vitamin PP uống 500mg Vitamin PP Viên 163
1779 VIT003 Vitamin PP uống 500mg Vitamin PP Viên 207
1780 VIT004 Natri hyaluronat nhỏ mắt 18mg/10ml - Lọ 12mlVITOL Lọ 39000
1781 5036 Natri hyaluronat nhỏ mắt 21.6mg/12ml (0,18%)VITOL Lọ 53000
1782 7004 Natri hyaluronat nhỏ mắt 21.6mg/12ml (0,18%)VITOL Lọ 39000
1783 5190 Cefaclor uống 125mg Vitraclor 125mg Gói 1184
1784 2240 Ofloxacin nhỏ mắt 0,3%; 10ml Vofluxi Eye Drops Lọ 8363
1785 4290 Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch)Tiêm truyền 6%, 500ml Volulyte 6% Túi 89000
1786 VOL001 Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch)Tiêm truyền 6%, 500ml Volulyte 6% Túi 84800
1787 7313 Poly (O-2-hydroxyethyl) starch 60 g (đTiêm truyền 6% Voluven sol 6% 500ml Chai 115500
1788 VOR001 Glucosamin uống 500mg Vorifend 500 Viên 1500
1789 4865 Glucosamin uống 500mg Vorifend 500 Viên 1500
1790 VOR002 Glucosamin 500mgUống 500mg VORIFEND 500 Viên 1500
1791 VOR003 Glucosamin Uống 500mg Vorifend 500 Viên 1500
1792 VUP001 Sắt sulfat + acid folicuống 200mg +0,4mg VUPU Viên 1533
1793 3265 Eperison uống 50mg Waisan Viên 340
1794 6925 Rivaroxaban uống 15 mg Xarelto 15mg Viên 58000
1795 6906 Rivaroxaban uống 15mg Xarelto 15mg Viên 58000
1796 5174 Thương nhĩ tử, Tân di hoa, Cỏ hôi, Bạch chỉ, Tế tân, Xuyuống 500mg, 350mg, 350mg, 150mg, 100mg, 100mg, 100mg, 100mg, 100mg, 50mg, 50mg, 50mg, 50mgXoang Gadoman Viên 2268
1797 5173 Thương nhĩ tử, Ho uống 200mg; 200mg; 200mg; 200mg; 150mg; 200mg; 100mgXoang Vạn Xuân Viên 800
1798 4272 Thương nhĩ tử, Ho uống 200mg; 200mg; 200mg; 200mg; 150mg; 200mg; 100mgXoang Vạn Xuân Viên 800
1799 XOA001 Thương nhĩ tử, Ho uống 200mg; 200mg; 200mg; 200mg; 150mg; 200mg; 100mgXoang Vạn Xuân Viên 800
1800 5168 Liên kiều, Kim ngân hoa, HoDùng ngoài 1g; 0,5g; 0,5g; 0,008g; 0,006g; 0,004gXOANGSPRAY Chai 35000
1801 6996 Liên kiều, Kim ngân hoa, HoDùng ngoài 1g; 0,5g; 0,5g; 0,008g; 0,006g; 0,004gXOANGSPRAY Chai 35000
1802 6999 Liên kiều, Kim ngân hoa, HoDùng ngoài 1g; 0,5g; 0,5g; 0,008g; 0,006g; 0,004gXOANGSPRAY Chai 35000
1803 XUA001 Hà thủ ô đỏ, Đảng sâm, Suống 1g; 1g; 0,4g; 0,4g; 0,4g; 0,4g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,3gXuan Gói 3780
1804 5113 Đương quy, Đỗ trọng, Cẩu tích, Đan sâm, Liuống 750 mg ;600mg ;600mg ; 450mg ;450mg ;300mg ; 300mg ;300mg ;600mg ; 600mg ; 450mg ; 450mg ; 300mg ; 300mgXương Khớp Nhất Nhất Viên 4500
1805 5184 Azithromycin uống 250mg Zaromax 250 Viên 1400
1806 5263 Salbutamol sulfat Đường hô hấp 2,5mg/2,5ml Zensalbu nebules 2.5 Ống 4410
1807 ZEN002 Salbutamol sulfat Đường hô hấp 2,5mg/2,5ml Zensalbu nebules 2.5 Ống 4410
1808 ZEN003 Salbutamol 2.5mg/2,5mlĐường hô hấp 2,5mg/2,5ml Zensalbu nebules 2.5 Ống 4410
1809 ZEN004 Salbutamol sulfat 2,5mg/2,5ml Zensalbu nebules 2.5 Tép 4410
1810 4859 Etodolac uống 200mg Zensunel Cap Viên 3400
1811 ZEN001 Acetyl leucin Tiêm 500mg/5ml Zentanil 500mg/5ml Lọ 12000
1812 4843 Atorvastatin uống 40mg Zentocor 40mg Viên 11000
1813 7249 Atorvastatin uống 40mg Zentocor 40mg Viên 11000
1814 6900 Ceftazidim Tiêm 1g Zidimbiotic 1000 Lọ 15645
1815 5244 Ceftazidim Tiêm 1g Zidimbiotic 1000 Lọ 15645
1816 ZIN002 Kẽm gluconat 105mgUống ZIN C 15 Gói 4500
1817 ZIN001 Kẽm gluconat uống 105mg Zinc 15 Gói 4500
1818 4034 Cefuroxim uống 250mg Zinmax-Domesco 250mg Viên 1180
1819 4035 Cefuroxim uống 250mg Zinmax-Domesco 250mg Viên 1180
1820 4033 Cefuroxim uống 500mg Zinmax-Domesco 500mg Viên 2050
1821 ZOA001 Amlodipin + atorvastatinuống 5mg + 10mg ZOAMCO-A Viên 3195
1822 5229 Midazolam Tiêm 5mg/1ml Zodalan Ống 14700
1823 ZOD001 Midazolam Tiêm 5mg/1ml Zodalan Ống 15000
1824 ZOD002 Midazolam Tiêm 5mg/1ml Zodalan Ống 15000
1825 ZOL001 Cefazolin Tiêm 1g Zolifast 1000 Lọ 17388

VẬT TƯ MA_THUOC_BV HOAT_CHAT DUONG_DUNG HAM_LUONG TEN_THUOC DON_VI_TINH DON_GIA
1 3569 1243A Test chỉ thị hóa học nhiệt 3 thông sốTúi 1440000
2 2886 Acid Acetic Chai 45000
3 4309 Acid acetic Acid acetic 3% Chai 59500
4 3638 Acid Acetic 3% Chai 44500
5 2198 3% Acid Acetic 3% Chai 70000
6 2178 Acid etching Túi 1446000
7 2887 Acid uric Hộp 2114599
8 2082 Acid Uric (S.L) Hộp 1200000
9 6954 Acid Uric L Hộp 5399100

10 4311 Airway các số Airway các số Cái 3968
11 7379 Airway Size 1 – 70mm – tr Airway Size 1 – 70mm – trắng Cái 4180
12 000721 Airway so 2 Cái 4180
13 2888 Airway số 1 Cái 3675
14 4414 Airway số 1 Cái 3738
15 2202 Airway số 1 Cái 4900
16 228 Airway số 2 Cái 3960
17 2889 Airway số 2 Cái 3675
18 4415 Airway số 2 Cái 3738
19 1385 Airway số 2 Cái 3780
20 227 Airway số 3 Cái 3960



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
21 2890 Airway số 3 Cái 3675
22 4416 Airway số 3 Cái 3738
23 7316 Alanine Aminotransferase (ALT) Kit (IFCC Method) Alanine Aminotransferase (ALT) Kit (IFCC Method)Ml 6596
24 4649 ALBUMIN Hộp 610000
25 4320 Xét nghiệm sinh hóa Albumin ALBUMIN Hộp 1078889
26 ALB001 Albumin Hộp 900000
27 3495 ALBUMIN Hộp 586000
28 3643 Albumin Hộp 1200150
29 2111 ALBUMIN Hộp 650000
30 1817 Albumin Hộp 868000
31 7328 Albumin Kit (Bromcresol Green Method) Albumin Kit (Bromcresol Green Method)Ml 3431
32 6872 Alcohol Liquid Hộp 3868000
33 6873 Alcohol standard+control (10x1ml) Ml 440000
34 4778 Alere Determine HIV 1/2 Test 39375
35 6931 ALFASEPT CLEANSER 4 Chai 78750
36 4457 ALFASEPT CLEANSER 4 Chai 84000
37 7430 ALFASEPT CLEANSER 4 ALFASEPT CLEANSER 4 Chai 500ml 77700
38 3612 ALFASEPT CLEANSER 4 Chai 75600
39 4459 ALFASEPT GTA 2,5% Thùng 346500
40 2069 Alpha Amylase Hộp 4780000
41 4661 ALT GPT Hộp 2100000
42 7123 ALT/GPT Ml 5796
43 3471 ALT/GPT BR0412 Hộp 1920000
44 7419 Ambu giúp thở (bóp bóng) (Manual Resuscitator) (ng Ambu giúp thở (bóp bóng) (Manual Resuscitator) (ngBộ 176400
45 AMB003 Ambu giúp thở (bóp bóng) (Manual Resuscitator) (ngBộ 166215
46 AMB004 Ambu giúp thở (bóp bóng) (Manual Resuscitator) (trẻ em)Bộ 166215
47 7134 AMP Hemotrol high Ml 493500
48 7133 AMP Hemotrol Low Ml 493500
49 7132 AMP HemoTrol Normal Ml 493500
50 7124 AMP Multical Ml 139965
51 3231 0 Ampu nhi Cái 240000
52 2891 Amphetamin (Test nhanh) Test 13000
53 1457 Amphetamine 4.0 Test 14280
54 AMV001 Amvistrip Hcg (tes thai) Test 3297
55 AMY001 Amylase Hộp 5400000
56 2083 Amylase Hộp 1600000
57 933 Amylase 4 x 10ml Hộp 1936000
58 4650 AMYLASE FL Hộp 1536000
59 4460 ANIOS’CLEAN EXCEL D (25ML) Gói 15750
60 2892 Anti A Lọ 103750
61 4367 Anti A Lọ 94500
62 7145 Anti A Lọ 99000
63 ANT001 Anti A Lọ 82000
64 4587 Anti A Lọ 84000
65 1811 Anti A Lọ 89250
66 2893 Anti B Lọ 103750
67 4368 Anti B Lọ 94500
68 7146 Anti B Lọ 99000
69 ANT002 Anti B Lọ 82000
70 4588 Anti B Lọ 84000
71 1812 Anti B Lọ 89250
72 2894 Anti D Lọ 170100
73 4369 Anti D Lọ 168000
74 7147 Anti D Lọ 175000
75 4589 Anti D Lọ 135000
76 1813 Anti D Lọ 199500
77 ANT003 Anti D (IgM + IgG) Lọ 150000
78 4115 Anti HBS Test 12285
79 4375 Anti HBs Test 13650
80 4539 Anti HBs Rapid Card Test 9900
81 4370 Anti HCV (định tính) Test 11550
82 4540 Anti HCV (định tính) Test 11300
83 7357 Anti-A Monoclonal Reagent (Đ Anti-A Monoclonal Reagent (Định tính nhóm máu)Lọ 92940
84 3478 Anti-A Monoclonal Reagent (Định tính nhóm máu)Lọ 93450
85 7358 Anti-B Monoclonal Reagent (Đ Anti-B Monoclonal Reagent (Định tính nhóm máu)Lọ 92940
86 3479 Anti-B Monoclonal Reagent (Định tính nhóm máu)Lọ 93450
87 7363 Anti-D IgG/IgM Blend Reagent (Đ Anti-D IgG/IgM Blend Reagent (Định tính nhóm máu)Lọ 169800
88 3480 Anti-D IgG/IgM Blend Reagent (Định tính nhóm máu)Lọ 156450
89 6951 APTT Hộp 3150000
90 2142 APTT (Ellagic acid)(TCK) Hộp 3640000
91 7179 Asan Easy Test Anti- HBs - (AM5255-K)Test 10983



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
92 7424 Asan Easy Test Anti-HBs Asan Easy Test Anti-HBs Test 11970
93 3561 Asan Easy Test Dengue IgG/IgM Test 40992
94 7423 Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100 Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100 Test 64995
95 3562 Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100 Test 48993
96 7180 Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100- (AM2535-K)Test 53991
97 7312 Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100 (cassette) Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100 (cassette)Test 100
98 3563 Asan Easy Test Malaria Pf/Pan Ag Test 32991
99 7315 Aspartate Aminotransferase (AST) Kit (IFCCMethod) Aspartate Aminotransferase (AST) Kit (IFCCMethod)Ml 6596

100 4627 Assayed Leve 1 Lọ 462000
101 2084 Assayed Leve 1 Lọ 500000
102 2085 Assayed Leve 2 Lọ 500000
103 4660 AST GOT Hộp 2100000
104 7122 AST/GOT Ml 5796
105 3470 AST/GOT  Br0612 Hộp 1920000
106 4665 AUTOCAL H Lọ 438000
107 3587 Autocal H Hộp 440000
108 7501 Ẩm, nhiệt kế Ẩm, nhiệt kế Cái 220000
109 3484 Balls for Coagulation Machines (Viên bi sHộp 3500000
110 2895 Bàn chải phẫu thuật Cái 33000
111 3552 Bàn khám bệnh Inox + nệm Cái 2050000
112 2896 Bàn tập đứng trẻ bại não Cái 4600000
113 2897 Bàn tập hoạt động trị liệu trẻ bại nãoCái 5000000
114 7543 Bảng đèn thị lực ZU Cái 750000
115 7542 Banh mí Cái 220000
116 3620 Bao + ruột máy huyết áp người lớn Cái 58800
117 2234 Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuậtCái 5712
118 2060 Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuậtCuộn 15750
119 2909 Bao Camera nội soi Cái 5544
120 4323 Bao Camera nội soi Bao camera nội soi Cái 5670
121 4417 Bao Camera nội soi Cái 5565
122 3577 Bao camera nội soi Cái 5481
123 745 Bao camera nội soi Cái 14000
124 686 Bao camera nội soi (tiệt trùng) Cái 14000
125 2910 Bao cao su Cái 483
126 3453 Bao cao su Cái 483
127 2181 Bao cao su Cái 2940
128 277 Bao cao su Happy Cái 850
129 3510 Bao đo lượng máu sau sanh Cái 4620
130 7105 Bao đo lượng máu sau sinh Cái 5250
131 7050 Bao đo lượng máu sau sinh Cái 6090
132 6957 Bao đo lượng máu sau sinh Cái 6090
133 4359 Bao đo máu sản phụ tiệt tr a Bao đo máu sản phụ tiệt trùng Cái 4620
134 2911 Bao đo máu sản phụ tiệt trùng Cái 4935
135 1403 Bao đo máu sau khi sanh Cái 5124
136 1356 Bao giày đa năng Đôi 2200
137 2912 Bao giầy đa năng Đôi 2100
138 746 Bao giầy đa năng (Bao giày nylon) Đôi 735
139 4419 Bao giầy phòng sạch Đôi 1680
140 BAN006 Băng bó bột  10cm*2,7m Băng bó bột  10cm*2,7m Cuồn 8050
141 BAN005 Băng bó bột 10cm x 2,7m Cuộn 8050
142 4312 Băng bó bột 15cm x 2,7m Băng bó bột 15cm x 2,7m Cuộn 11568
143 BAN003 Băng bó bột 15cm x 2,7m Băng bó bột 15cm x 2,7m Cuộn 12650
144 7454 Băng bó bột 15cm x 2.7m Băng bó bột 15cm x 2.7m Cuộn 18375
145 001077 Băng bó bột 15cm*2.7m Cuộn 18375
146 4420 Băng bột bó 10cm x 2,7m Cuộn 17325
147 2898 Băng bột bó 10cm x 2,7m Cuộn 9114
148 3626 Băng bột bó 10cm x 2,7m Cuộn 8799
149 1577 Băng bột bó 10cm x 2,7m Cuộn 17000
150 000827 Băng Bột Bó 10cm*2,7m Cuộn 17325
151 4421 Băng bột bó 15cm x 2,7m Cuộn 13000
152 2899 Băng bột bó 15cm x 2,7m Cuộn 12957
153 7280 Băng bột bó 15cm x 2,7m Băng bột bó 15cm x 2,7m Cuộn 13734
154 1592 Băng bột bó 15cm x 2,7m (Tro-Gypsoplast)Cuộn 17000
155 4310 Băng cá nhân Băng cá nhân Miếng 148
156 4422 Băng cá nhân Miếng 145
157 000828 băng cá nhân Miếng 380
158 7046 Băng cá nhân (Urgo Durable 2cm x 6cm)Miếng 530
159 3447 Băng cá nhân Goodgo Miếng 188
160 4376 Băng cố định kim truyền bằng phim trong 1624WCái 3570
161 4423 Băng cố định kim truyền bằng phim trong 1624WMiếng 2900
162 1779 Băng cố định kim truyền bằng phim trong SOGIFLEX 6cm x 7cmBăng cố định kim truyền bằng phim trong 1624WMiếng 3150



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
163 2885 Băng cố định kim truyền bằng phim trong SOGIFLEX 6cm x 7cmMiếng 3150
164 2900 Băng cuộn 0,09m x 2,5m Cuộn 924
165 2061 Băng cuộn 0,09m x 2,5m Cuộn 1071
166 nt177 Băng cuộn 0,09m*2,5m Cuộn 1155
167 7453 Băng cuộn 9cm x 2.5m Băng cuộn 9cm x 2.5m Cuộn 1155
168 7184 Băng cuộn 9cm x 2.5m, KVT (50 cuộn/gói) (Danameco, VN)Cuộn 1575
169 3392 Băng cuộn conton 0,09 x 2,5m Cuộn 882
170 BAN001 Băng Cuộn Y Tế 0,09m x 2,5m Cuộn 1030
171 7085 Băng dính lụa (Urgosyval 5cm x 5m) Cuộn 38000
172 7435 Băng dính lụa (Urgosyval 5cm x 5m) Băng dính lụa (Urgosyval 5cm x 5m) Cuộn 38800
173 7302 Băng dính lụa cuộn 1,25cm x 5m Băng dính lụa cuộn 1,25cm x 5m Cuộn 16000
174 7048 Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc DECOMED, 200x 90mmMiếng 5800
175 7076 Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc DECOMED, kích thMiếng 5800
176 7436 Băng dính vô trùng v Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc DECOMED, size 100x90mmMiếng 3150
177 7437 Băng dính vô trùng v Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc DECOMED, size 200x90mmMiếng 5265
178 7077 Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, cố định kim luồn DECOMED, size  60x80mm/ DEC-IVNP6080Miếng 2600
179 448 Băng gạc rốn em bé Hộp 2940
180 7276 Băng gạc vô trùng YOUNG WOUND DRESSING 6cm x 7cm (ABV)Miếng 2300
181 BAN011 Băng keo 1.25x5 Cuộn 6000
182 BAN010 Băng keo 5x5 Cuộn 22000
183 4405 Băng keo 5x5 Cuộn 20000
184 2901 Băng keo cá nhân Miếng 130
185 1322 Băng keo cá nhân Miếng 270
186 BAN002 Băng keo cá nhân (FIRST GO 20mm x 60mm20mm x 60mm Băng keo cá nhân (FIRST GO 20mm x 60mmCái 196
187 7414 Băng keo cá nhân v Băng keo cá nhân vải ACE BAND- F 60mm x 19mmMiếng 380
188 2113 Băng keo có gạc vô trùng (100 x 90mm)Miếng 3125
189 2861 Băng keo có gạc vô trùng (100 x 90mm)Miếng 2800
190 2859 Băng keo có gạc vô trùng (200 x 90mm)Miếng 4800
191 2858 Băng keo có gạc vô trùng (53 x 70mm)-Băng có gMiếng 1470
192 2860 Băng keo có gạc vô trùng (9 x 10cm) Miếng 2800
193 4345 Băng keo có gạc vô tr Băng keo có gạc vô trùng (9 x 20cm) Miếng 14000
194 2843 Băng keo có gạc vô trùng (9 x 20cm) Miếng 4800
195 4424 Băng keo có gạc vô trùng 100 x 90mmMiếng 2895
196 BAN008 Băng Keo có gạc vô tr Băng Keo có gạc vô trùng 200 x 90 mmMiếng 5775
197 4425 Băng keo có gạc vô trùng 200 x 90mmMiếng 4900
198 BAN007 Băng keo có gạc vô tr Băng keo có gạc vô trùng 9cm*20cmMiếng 5775
199 1452 Băng keo có gạc vô trùng Pharmapore 5x7cmMiếng 1500
200 2265 Băng keo có gạc vô trùng Pharmapore 9 x 20cm - Băng keo có gMiếng 5300
201 1451 Băng keo có gạc vô trùng Pharmapore 9x20cmMiếng 5300
202 7412 Băng keo cố định kim luồn WOUND- IV (With-pad) 6cm x 7cm (ABV)Băng keo cố định kim luồn WOUND- IV (With-pad) 6cm x 7cm (ABV)Miếng 2240
203 7275 Băng keo cuộn lụa young Plaster - silk 5cm x 5mCuộn 30850
204 4121 Băng keo chỉ thị nhiệt Cuộn 115000
205 2902 Băng keo chỉ thị nhịêt Cuộn 41000
206 2162 Băng keo chỉ thị nhịêt Cuộn 41500
207 7045 Băng keo chỉ thị nhiệt 12mm*55m, (Steam sterilization indicator tape 12mm*55m)Cuộn 60000
208 7166 Băng keo chỉ thị nhiệt 12mm*55m, (Steam sterilization indicator tape 12mm*55m)Cuộn 60000
209 4426 Băng keo chỉ thị nhiệt lò hấp tiệt trùng EO 3M hoCuộn 265000
210 4427 Băng keo lụa 1,25cm x 5m Cuộn 6720
211 2903 Băng keo lụa 1,25cm x 5m Cuộn 5185
212 4225 Băng keo lụa 1,25cm x 5m Băng keo lụa 1,25cm x 5m Cuồn 14000
213 3590 Băng keo lụa 1,25cm x 5m Cuộn 5000
214 1396 Băng keo lụa 1,25cm x 5m Cuộn 5685
215 000772 băng keo lụa 1,2cm x 5m Cuộn 9460
216 2904 Băng keo lụa 2,5cm x 5m Cuộn 7900
217 6973 Băng keo lụa 2.5cm x 5m (SILK TAPE SZE 2.5CM*5M)Cuộn 8500
218 7162 Băng keo lụa 2.5cm x 5m (SILK TAPE SZE 2.5CM*5M)Cuộn 8500
219 4428 Băng keo lụa 5cm x 5m Cuộn 34800
220 2905 Băng keo lụa 5cm x 5m Cuộn 30600
221 3591 Băng keo lụa 5cm x 5m (lõi nhựa) Cuộn 22000
222 1394 Băng keo lụa 5cm x 5m (Urgosyval) Cuộn 30600
223 BAN009 Băng keo Urgosyval 1,25cm x 5m Cuồn 19173
224 2152 Băng rốn trẻ sơ sinh Hộp 2772
225 000846 Băng thun Cuộn 12650
226 1433 Băng thun 10cm x 2m không vô trùngCái 8400
227 7183 Băng thun 10cm x 4.5m, KVT (1 cuộn/ gói) (Danameco, VN)Cuộn 12650
228 2906 Băng thun 3 móc Cái 7560
229 4429 Băng thun 3 móc Cái 8500
230 7463 Băng thun 3 móc (dùng trong y t Băng thun 3 móc (dùng trong y tế) Cuộn 14280
231 BAN004 Băng Thun 3 móc 10cm x 4,5m 10cm x 4,5m Băng Thun 3 móc 10cm x 4,5m Cuồn 11480
232 2907 Băng thun gối chân các số Cái 30200
233 2908 Băng treo tay các số Cái 1974



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
234 258 Băng Ultrapore 1,25cm x 5m (SOGIPLASTER)Cuộn 4515
235 1570 Băng Ultrapore 2,5cm x 5m Cuộn 8775
236 2112 Băng Ultrapore 2,5cm x 5m Cuộn 8740
237 4330 Băng vải cuộn y tế Băng vải cuộn y tế Cuộn 1050
238 203 Băng vải mềm cố định kim truyền 6 x 8mmMiếng 3479
239 7199 Bi đông máu Lọ 3500000
240 3246 0 Bi đông máu Hộp 3498000
241 2171 Bilirubin Direct Hộp 1600000
242 7114 Bilirubin Direct Kit (DSA Method) Ml 4165
243 7351 Bilirubin Direct L Bilirubin Direct L Hộp 1600200
244 2913 Bilirubin T/D Hộp 2655000
245 2070 Bilirubin T/D Hộp 2656000
246 4651 Bilirubin Total Hộp 1260000
247 7113 Bilirubin Total Kit (DSA Method) Ml 4980
248 7352 Bilirubin Total L Bilirubin Total L Hộp 1600200
249 2914 Bilirubin Total-DC Greiner Hộp 1899000
250 2172 BILIRUBIN TOTAL-TAB Hộp 1800000
251 4551 Bình dẫn lưu màng phổi Cái 78000
252 817 Bình dẩn lưu màng phổi ( bình nhựa )Cái 92400
253 3553 Bình kềm inox cao 14 cm-20 cm Cái 61000
254 2915 Bình kềm inox cao 14cm Cái 44000
255 4552 Bình làm ẩm Oxy Cái 95000
256 3621 Bình oxy 2m3 Bình 1380000
257 4151 BINH THONG PHOI 1600ML Cái 70000
258 1427 Bio Tracer Anti HBs Rapid Card Test 13587
259 BIO003 Bioline™ EV71 IgM Test 66780
260 BLA002 Black Silk (2/0) 75cm 1/2 HR 26mm Tép 14000
261 BLA001 Black Silk (3/0) 75cm 3/8 DS 26mm Tép 14500
262 7418 Black Silk 2 (3/0) 75cm 1/2HS 26 Black Silk 2 (3/0) 75cm 1/2HS 26 Cái 14500
263 001079 Black Silk 2/0 kim tròn 75cm Tép 13750
264 7381 Black Silk 3(2/0)75cm 1/2HR26 Black Silk 3(2/0)75cm 1/2HR26 Tép 13750
265 001078 Black Silk 3/0 kim tam giác75cm Tép 14500
266 7300 Blood Glucose strips (Que th Blood Glucose strips (Que thử đường huyết)Bộ 4800
267 7120 Blood Glucose strips (Que thử đường huyết) + Sterile Lancets (kim lấy máu) kBộ 4725
268 7349 "Blood Glucose Strips (Que th Blood Glucose Strips (Que thử đường huyết) + Sterile Lancets (kim lấy máu)kQue gồm (que + kim)4800
269 BLO002 Blood Glucose test Strips (Que thử đBộ 4800
270 BLO001 Blood transfusion (dây Truyền máu) Sợi 8127
271 4319 Mẫu chạy nội kiểm huyết học Bloodtrol 22 Hộp 3990000
272 3491 BloodTrol 22 Hộp 4074000
273 3508 Bóng đèn cho lưỡi đặt nội khí quản Cái 165000
274 3507 Bóng đèn cho lưỡi đặt nội khí quản Cái 165000
275 7552 Bóng đèn máy sinh hóa A15 Cái 1650000
276 7019 Bóng đèn máy sinh hóa BS-240 (Mindray)Cái 4860260
277 3300 Bóng đèn máy sinh hóa tự động Hitachi 917Cái 3200000
278 3230 0 Bóng đèn mổ 24V  25W chui xoáy Cái 220000
279 3229 0 Bóng đèn mổ 24V  50W chui ghim Cái 120000
280 3404 BONG MO 1KG - M Gói 84735
281 2925 Bóp bóng người lớn (Ampu lớn) Bộ 189000
282 4553 Bóp bóng người lớn (Ampu lớn), trẻ em các cỡBộ 187500
283 3467 Bóp bóng người lớn (Ampu lớn), trẻ em các cỡBộ 189000
284 4554 Bóp bóng sơ sinh Cái 187500
285 4538 Bộ chuông điện tm Cái 300000
286 818 Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấnBộ 483105
287 BOD001 20 giọt Bộ Dây Truyền Dịch 20 giọt Sợi 3950
288 BOD002 Dây dẫn, dây truyền máu, truyền chế phẩm máu các loại, các cỡBộ dây truyền máu  ECO Bộ 10374
289 2916 Bộ đặt nội khí quản người lớn Bộ 710000
290 4555 Bộ đặt nội khí quản người lớn ánh sáBộ 4620000
291 4537 Bộ đặt nội khí quản nhi Bộ 4069000
292 3461 Bộ đặt nội khí quản trẻ em Bộ 950000
293 7490 Bộ đón bé chào đời (Hồng) Bộ đón bé chào đời (Hồng) Bộ 134400
294 7433 Bộ đón bé chào đời (Xanh) Bộ đón bé chào đời (Xanh) Bộ 134400
295 39 Bộ gây tê ngoài màng cứng (Perifix 300 Mini Set)Bộ 230000
296 3586 Bộ hóa chất nhuộm tế bào Bộ 3020000
297 2917 Bộ hóa chất nhuộm tế bào (EA 50 sol, Hematoxylin, OG 6 sol.)Bộ 3100000
298 2183 Bộ hóa chất nhuộm tế bào (EA 50 sol, Hematoxylin, OG 6 sol.)Bộ 2598000
299 2918 Bộ hóa chất rửa phim Bộ 740000
300 3592 Bộ hóa chất rửa phim Bộ 850000
301 7458 Bộ lọc vi khuẩn/Virus Bộ lọc vi khuẩn/Virus Cái 18375
302 2919 Bộ nhuộm Gram Bộ 252000
303 1446 Bộ nhuộm Gram 100ml Bộ 252000
304 2920 Bộ quần áo chống dịch 7 món Bộ 32000



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
305 4590 Bộ thuốc nhuộm Papanicolaous bao gồm 1a Harris, 2a OG6 , 3b EA 50 Bộ 3000000
306 7025 Bộ thử nhanh đường huyết Bộ 4725
307 6932 Bộ thử nhanh đường huyết Bộ 4800
308 7185 Bông hút nước y tế, KVT (1 kg/ gói) (Danameco, VN)Gói 149100
309 7187 Bông Kil y tế (Bonino) Kg 151200
310 7296 Bông Kil y tế(Bonino) Bông Kil y tế(Bonino) Kg 164745
311 nt188 Bông mỡ Gram 15580
312 1435 Bông mỡ không vô trùng 1 kg/g Gói 89250
313 7446 Bông mỡ vàng Bạch Tuyết 1Kg - M Bông mỡ vàng Bạch Tuyết 1Kg - M Gói 155799
314 000800 bông y tế Gói 4095
315 BON003 Bông Y tế Bạch Tuyết 25gr Cái 7329
316 7029 Bông y tế kilo Kg 144375
317 6936 Bông y tế kilo Kg 144375
318 BON002 Bông y tế Kilo (Bonino) Kg 164556
319 BON004 Bông Y Tế không thấm nước Gram 17325
320 4432 Bông y tế không thấm nước gói 1 kg Gói 84945
321 2923 Bông y tế không thấm nước gói 1 kg Gói 84000
322 4326 Bông Y tế Quick Nurse 1kg Bông Y tế Quick Nurse 1kg Kg 126000
323 3396 Bông y tế Quick Nurse 1kg Gói 120750
324 2924 Bông y tế Quick Nuse 1kg Gói 110040
325 1354 Bông y tế Quick Nuse 1kg Gói 130000
326 BON005 Bông y tế thấm nước Kg 115500
327 BON001 Bông y tế thấm nước 1kg Kg 168000
328 7371 Bông y tế thấm nư Bông y tế thấm nước 1kg vô trùng Kg 172000
329 4431 Bông y tế thấm nước 25g Gói 4200
330 3215 0 Bông y tế thấm nước 25g Gói 4600
331 1416 Bông y tế thấm nước 25g Gói 3696
332 7459 Bông y tế thấm nư Bông y tế thấm nước 25gam Gói 4095
333 4433 Bông y tế thấm nước gói 1kg Gói 123900
334 7444 Bột bó 2,7m*10cm Bột bó 2,7m*10cm Cuộn 15120
335 955 Bột Eko Gip 15cm * 2.7m Cuộn 25300
336 863 Bột Eko Gips Số 10cm X 2.7m (nhỏ) Cuộn 17170
337 BOM002 50ml Bơm Cho ăn MPV 50ml Ống 3800
338 7516 Bơm sử dụng để bơm th Bơm cho ăn MPV 50ml Cái 3950
339 7378 Bơm cho ăn MPV 50ml Bơm cho ăn MPV 50ml Cái 3950
340 BOM004 Bơm Cho Ăn MPV 50ml đầu nhỏ Ống 4494
341 1571 Bơm hút Karman Cái 28000
342 819 Bơm hút karman 1 val Bộ 30800
343 7384 Bơm tiêm 10 cc Bơm tiêm 10 cc Cái 990
344 6920 Bơm tiêm 10ml Cái 1400
345 6969 Bơm tiêm 10ml Cái 950
346 2921 Bơm tiêm 10ml 23Gx1-Bơm tiêm sử dụng một lần 10cc 23Gx1 VikimcoCái 795
347 4224 Bơm tiêm 10ml 25Gx1 Cái 851
348 1318 Bơm tiêm 10ml 25Gx1'' Cái 799
349 3347 Bơm tiêm 10ml 25Gx1``_Bơm tiêm vô trùng sCái 799
350 4340 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2 Cái 560
351 1315 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2'' Cái 500
352 384 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2'' Cái 560
353 4672 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2ʺ Cái 480
354 3654 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2``_Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2Cái 456
355 3374 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2``_Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2"Cái 456
356 2846 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2``-Ống tiêm 1cc, kim 26Gx 1/2Cái 546
357 7385 Bơm tiêm 20 cc Bơm tiêm 20 cc Cái 1695
358 385 Bơm tiêm 20ml 23Gx1'' Cái 1450
359 2148 Bơm tiêm 20ml 23Gx1`` Cái 1400
360 3348 Bơm tiêm 20ml 23Gx1``_Bơm tiêm vô trùng sCái 1400
361 2848 Bơm tiêm 20ml 23Gx1``-Ống tiêm 20cc, kim 23GCái 1365
362 4378 Bơm tiêm 20ml kim 23G Cái 1540
363 6968 Bơm tiêm 3ml Cái 587
364 4278 Bơm tiêm 3ml 25Gx1 Cái 563
365 1316 Bơm tiêm 3ml 25Gx1'' Cái 520
366 386 Bơm tiêm 3ml 25Gx1'' Cái 560
367 4674 Bơm tiêm 3ml 25Gx1ʺ Cái 480
368 3375 Bơm tiêm 3ml 25Gx1``_Bơm tiêm 3ml 25Gx1"Cái 459
369 2922 Bơm tiêm 3ml 25Gx1-Bơm tiêm sử dụng một lần 3cc25Gx1 VikimcoCái 515
370 7383 Bơm tiêm 5 cc Bơm tiêm 5 cc Cái 648
371 4682 Bơm tiêm 50ml đầu lớn (cho ăn) Cái 2948
372 4301 Bơm tiêm 50ml đầu lớn (cho ăn) Cái 3490
373 926 Bơm tiêm 50ml đầu lớn (cho ăn) Cái 3750
374 2147 Bơm tiêm 50ml đầu lớn (cho ăn) Cái 3400
375 3349 Bơm tiêm 50ml đầu lớn (cho ăn)_Bơm tiêm vô trùng sCái 3400
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376 2847 Bơm tiêm 50ml đầu lớn (cho ăn)-Ống tiCái 3360
377 4379 Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ Cái 6000
378 2845 Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ-Ống tiêm 50cc, kim 23Cái 3360
379 6961 Bơm tiêm 5ml Cái 593
380 4283 Bơm tiêm 5ml 25Gx1 Cái 569
381 1317 Bơm tiêm 5ml 25Gx1'' Cái 555
382 387 Bơm tiêm 5ml 25Gx1'' Cái 573
383 3350 Bơm tiêm 5ml 25Gx1``_Bơm tiêm vô trùng sCái 580
384 2881 Bơm tiêm 5ml 25Gx1-Ống tiêm 5cc, kim 25Gx 1Cái 567
385 BOM005 Bơm Tiêm ECO 1ml Ống 638
386 BOM001 Bơm tiêm ECO 5ml Ống 648
387 7374 Bơm tiêm ECO sử dụng 1 lần 1 ml Bơm tiêm ECO sử dụng 1 lần 1 ml Cái 638
388 BOM008 Bơm tiêm ECO sử dụng 1 lần 5ml Cái 714
389 BOM009 Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 10mlCái 1050
390 BOM010 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 10mlCái 916
391 7526 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 10mlCái 990
392 BOM014 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 1ml Cái 619
393 7514 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 1ml Cái 638
394 BOM011 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 20mlCái 1490
395 7527 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 20mlCái 1695
396 BOM013 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 3ml Cái 599
397 7515 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 3ml Cái 638
398 7375 Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 3ml Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 3ml Cái 638
399 BOM015 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 50mlCái 3650
400 BOM012 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 5ml Cái 621
401 7525 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 5ml Cái 648
402 BOM006 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 5ml Cái 713
403 7034 Bơm tiêm MPV 1 ml Cái 680
404 6941 Bơm tiêm MPV 1 ml Cái 680
405 7035 Bơm tiêm MPV 10 ml Cái 960
406 6942 Bơm tiêm MPV 10 ml Cái 960
407 7036 Bơm tiêm MPV 5 ml Cái 690
408 6943 Bơm tiêm MPV 5 ml Cái 690
409 4675 BƠM TIÊM MPV 50ml Cái 2948
410 1372 Bơm tiêm MPV 50ml (đầu nhỏ) Cái 3750
411 nt187 Bơm tiêm MPV 50ml cho ăn (đầu lớn)Cái 2948
412 nt185 Bơm tiêm MPV 50ml cho ăn (đầu nhỏ)Cái 3826
413 2296 Bơm tiêm sử dụng một lần 1cc26Gx1/2 VIKIMCOCái 500
414 2295 Bơm tiêm sử dụng một lần 50cc cho ăn VIKIMCOCái 3400
415 BOM003 Bơm tiêm vô trùng 10ml/25G x 1 Bơm tiêm vô trùng 10ml/25G x 1 Ống 990
416 BOM007 Bơm tiêm liền kim d Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10 ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCOCái 1050
417 000918 Bơm Tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/25Gx1Ống 990
418 4671 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc 25Gx1ʺ, VIKIMCOCái 797
419 7258 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCOCái 990
420 4670 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCOCái 816
421 7087 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCOCái 844
422 7090 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCOCái 570
423 4673 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCOCái 1380
424 7091 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCOCái 1485
425 7089 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCOCái 572
426 7093 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50ml/cc, cho ăn, VIKIMCOCái 3826
427 7092 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50ml/cc, tiCái 3826
428 4676 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc 25Gx1ʺ, ép vỉ, VIKIMCOCái 559
429 001033 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cởỐng 648
430 7259 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCOCái 648
431 7088 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCOCái 593
432 4120 Browie-Dick-test (mẫu thử sinh học y tế )Bịt 1260000
433 3225 0 Browie-Dick-test (mẫu thử sinh học y tế)Bịt 1260000
434 3644 Bulirubin-Direct Hộp 899850
435 3645 Bulirubin-Total Hộp 899850
436 2086 C Reaction Protein Hộp 6600000
437 3243 0 C Reaction Protein Dutch Hộp 7391000
438 7191 Caardiac Troponin I Rapid Test CasetteTest 45000
439 4377 CaCl2 Lọ 190000
440 2141 Calcium chloride (TCK) 10ml Hộp 3552000
441 2926 Calcium Hypochloride 70% Kg 36400
442 7355 Calibration packs Calibration packs Hộp 8325000
443 7079 Calibration Packs for CBS-400 Test 11100
444 4532 Cán gương nha Cái 14000
445 CAP004 Cáp điện tim Nihon Kohden Cái 2000000
446 CAP003 Cáp máy điện châm Sợi 40000
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447 CAP002 Cáp máy hiệu ứng nhiệt Sợi 30000
448 7344 Capillary (Ống Hematorit) Capillary (Ống Hematorit) Ống 420
449 CAR002 Cardiac Troponin I Rapid Test CassetteTest 34000
450 2927 Carry Blair chuyên chở mẫu phân Tube 8700
451 4591 Carry Blair chuyên chở mẫu phân Tube 7350
452 4300 Chỉ tan chậm tự nhi Catgut Chrom số 2/0, dài 75cm, kim tròn 30mm, 1/2CTép 17000
453 3624 Catheter tĩnh mạch Glocent kim 16G, catheter 18GCây 167790
454 3625 Catheter tĩnh mạch Glocent kim 18G, catheter 20GCây 157290
455 754 Cavafix MT 134 Cavafix 32 (0.5 X 0.9Mm/20G) Cây 194040
456 36 Cavafix 32 (0.5 X 0.9Mm/20G) Cây 188685
457 37 Cavafix 45 (1.1 X 1.7Mm/16G) Cái 184569
458 30 Cavafix certo 257 (G16 7 CM, G18 45 CM)Cây 207677
459 4350 Cavafix certo 257 (G16 7 CM, G18 45 CM) Cavafix certo 257 (G16 7 CM, G18 45 CM)Cây 183960
460 4683 Cavafix certo 257 (G16 7 CM, G18 45 CM)Cây 183960
461 2257 Cavafix certo 257 (G16 7 CM, G18 45 CM)Cây 298000
462 2854 Cavafix certo 257 (G16 7 CM, G18 45 CM)Cây 298000
463 31 Cavafix MT 134 (G18/G20  LL) Cây 176157
464 4351 Cavafix MT 134 (G18/G20 LL) Cavafix MT 134 (G18/G20 LL) Cây 157290
465 4684 Cavafix MT 134 (G18/G20 LL) Cây 157290
466 2871 Cavafix MT 134 (G18/G20 LL) Cây 167700
467 1453 Cầm máu - Vật liệu cầm máu các loạiGói 12000
468 2244 Cầm máu - Vật liệu cầm máu các loạiGói 12000
469 3632 Cân có thước đo Cây 1585000
470 3469 Cây đặt nội khí quản khó Bougie Flexicare sử dụng 1 lầnCái 315000
471 4434 Cây đè luỡi gỗ tiệt trùng Cây 198
472 2928 Cây đè luỡi gỗ tiệt trùng Cây 252
473 4356 Cây đè lưỡi gỗ tiệt tr Cây đè lưỡi gỗ tiệt trùng Cái 290
474 1420 Cây đè lưỡi gỗ tiệt trùng Cây 262
475 2929 Cây treo dịch truyền Cái 180000
476 4556 Cây treo dịch truyền Cái 180000
477 3554 Cây treo dịch truyền Cái 179000
478 CBC001 CBC-3D Hộp 4212000
479 2930 CBC-3D Hematology Control Bộ 4199000
480 4628 CBC-3D Hematology Control Hộp 3412500
481 2144 CBC-3D Hematology Control HộP 4200000
482 895 CBC-3D Hematology Control 6 x 3ml Bộ 8690000
483 7335 CBC-3K CBC-3K Ml 468394
484 2884 Cefepim* tiêm 1g Cefepime Gerda 1g Lọ 3150
485 2145 CELLPACK Thùng 1970000
486 4629 CFL Lyse 0,5 L (M30) Chai 840000
487 1819 CFL Lyse 0,5 L (M30) Chai 1280000
488 4116 CFL Lyse 0.5L Chai 1160000
489 CHI004 cHỈ Polypropylene (2/0) 75cm 1/2 HR26Tép 25000
490 2952 Cidex 14 day ( SCX145) Bình 371522
491 767 Glutaraldehyde Cidex 14 ngày (T/5l) Thùng 420000
492 7301 Cidex 2% Cidex 2% Can 355000
493 1459 Cidex OPA 5 lít Thùng 930000
494 2953 Cidex OPA 5 lít ( 20490) Bình 930000
495 4764 Citest® Syphilis Test 9450
496 7128 CK-MB Ml 25998
497 4654 CK-MB Hộp 2100000
498 2088 CK-MB Hộp 2200000
499 2081 CK-MB Hộp 8898000
500 4655 CK-MB Calibrator có trong AUTOCAL H Chema nên không tính tiHộp 1
501 7129 CK-MB control Ml 374995
502 3499 CK-MB FL IFCC/DGKC Hộp 7049960
503 3494 CK-MB FL IFCC/DGKC Hộp 7049960
504 3244 0 CK-MB Greiner Hộp 10399000
505 7343 CLEANAC NK CLEANAC NK Thùng 1500000
506 3380 Cleaning Solution Lọ 1979000
507 2067 Cleaning Solution Lọ 1080000
508 2954 Clincare 500ml Chai 65000
509 4456 Clincare 500ml Chai 63000
510 CLI003 ClinChem Multi Control (level 1) Ml 150000
511 7116 ClinChem Multi Control (Level'1 ) Ml 150680
512 7026 ClinChem Multi Control (Level'1) Ml 150680
513 7549 CO2 (bình lớn) Bình 220000
514 781 CO2 CO2 6m3 Kg 10000
515 3421 CON 90 Lít 24000
516 4625 Concentrated System Liquid Hộp 1350000
517 3445 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID Hộp 1200000
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518 2168 Concentrated System Liquid Chai 2000000
519 947 Control ion đồ (Level 1-2) Ống 210000
520 7139 CONTROL PLASMA Level 1 Hộp 2100000
521 2957 Convergys ISE and Blood Gas 3 Level Control Solution 15x2mlỐng 210000
522 3389 Convergys ISE and Blood Gas 3 Level Control Solution 15x2mlỐng 210000
523 4635 Convergys ISE Cleaning Solution Kit 2x30 mlHộp 1650000
524 4579 Cồn 70 độ Lít 25000
525 4347 Cồn 70 độ Cồn 70 độ Lít 34000
526 2955 Cồn 70 độ Lít 19968
527 CON003 Cồn 70 độ Lít 24000
528 CON004 Cồn 70 độ Lít 29700
529 6986 Cồn 70 độ Lít 22000
530 1332 Cồn 70 độ Cồn 70 độ Lít 20000
531 7157 Cồn 70% Lít 24150
532 CON001 Cồn 70% Lít 24000
533 2956 Cồn 90 độ Lít 21968
534 7015 Cồn 90 độ Lít 35700
535 4776 Cồn 90 độ Ml 26
536 2119 Cồn 90 độ Lít 22000
537 3584 Cồn y tế 70 độ Lít 21000
538 7404 Cồn y tế 90o Cồn y tế 90o Lít 30500
539 7337 Creatine Kinase - MB Kit (IFCC-Method) Creatine Kinase - MB Kit (IFCC-Method)Ml 19090
540 CRE003 Creatine Kinase-MB Kit  (IFCC Method)Ml 32000
541 7306 Creatinia Creatinia Ml 448
542 6933 CREATININE Ml 4200
543 4656 CREATININE Hộp 425000
544 7322 CREATININE CREATININE Ml 4074
545 4401 Creatinine Hộp 1445210
546 4321 Xét nghiệm sinh hóa Creatinine CREATININE Hộp 1445210
547 3646 Creatinine Hộp 1200150
548 2200 Creatinine Hộp 850000
549 1818 Creatinine Hộp 1180000
550 CRE002 Creatinine - J. Jaffé Hộp 1134000
551 2958 Creatinine Cypress Hộp 1379000
552 CRE004 Creatinine -J. Jaffé Hộp 1950000
553 7305 CRP CRP Ml 50
554 7125 CRP Ml 53991
555 7126 CRP Control high Ml 1166970
556 7127 CRP Control low Ml 1166970
557 2089 CRP Standard Hộp 2500000
558 4652 CRP TURBI Hộp 5286000
559 CRP001 CRP Turbi Hộp 4500000
560 3497 CRP TURBI Hộp 4600000
561 3498 CRP TURBI CAL Hộp 2425000
562 3487 CRP TURBI CAL Hộp 2425000
563 7321 CRP TURBI/ CRP TURBI. Turbilatex CRP TURBI/ CRP TURBI. Turbilatex Ml 74554
564 2164 Cryo tube 1.8 ml (ống cryo) Cái 2100
565 2090 CS- Alkaline detergent Chai 3200000
566 2091 CS- Anti bacterial detergent Chai 1600000
567 2959 CS-BT Acid Uric Hộp 1163999
568 2960 CS-BT ALBUMIN Hộp 630499
569 7308 CS-BT ALBUMIN CS-BT ALBUMIN Ml 200
570 2961 CS-BT AMYLASE Hộp 1551999
571 2963 CS-BT CREATININE Hộp 824499
572 2962 CS-BT CHOLESTEROL Hộp 2158249
573 2964 CS-BT GAMMA GT Hộp 562599
574 2965 CS-BT GLUCOSE Hộp 1188249
575 2966 CS-BT Seronorm human Lọ 484999
576 4380 CS-BT Seronorm human Lọ 5ml 451250
577 2967 CS-BT SGOT (S.L) Hộp 2187349
578 2968 CS-BT SGPT (S.L) Hộp 2187349
579 2969 CS-BT TOTAL PROTEIN Hộp 526903
580 2970 CS-BT TRIGLYCERIDES Hộp 3119550
581 2971 CS-BT UREA U.V Hộp 1270294
582 1425 cTnI One Step Troponin I Test 43785
583 918 CTNK huyết học (RQ9140) Hộp 3400000
584 994 CTNK sinh hóa (RQ9128) Hộp 6625000
585 7538 Cục kê Inox Cái 160000
586 2195 5H2O 500g CuSO4 5H2O Gram 300
587 174 Cuvet máy ST4 Cái 12000
588 944 Cuvett cleaning Hộp 3970000
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589 4435 Cuvett lưu mẫu Cái 1400
590 2166 Cuvett máy đông máu Cái 4000
591 943 Cuvett máy đông máu Cái 6500
592 2 Cuvett máy sinh hóa bán tự động Hộp 980000
593 4381 Cuvette (máy ST4) Hộp 1088000
594 4436 Cuvette (máy ST4) Cái 3886
595 2972 Cuvette (máy ST4) Cái 3999
596 1329 Cuvette (máy ST4) Cái 4000
597 2173 Cuvette cleaning solution Hộp 2500000
598 3282 Cuvette máy sinh hóa tự động Hitachi 917Bộ 12600000
599 7339 Cuvettes Cuvettes Cái 465000
600 7027 CUVETTES Hộp 1650000
601 6934 CUVETTES Hộp 1650000
602 7197 Cuvettes Hộp 1650000
603 3483 Cuvettes Cái 3886
604 3482 Cuvettes Cái 1400
605 3489 CUVETTES Thay miễn phí khi sử dụng hóa chất do cty cung cấpCái 1
606 2931 Chai cấy máu Chai 44400
607 3376 Chai cấy máu (BHI 2 phase) Chai 44400
608 2932 Chai cấy máu 2 phase Chai 45000
609 3555 Chén chung Inox đk 8 cm Cái 26000
610 2933 Chén inox đường kính 20cm Cái 145000
611 4302 Chỉ silk 2/0 kim tròn Chỉ Back silk 2/0 kim tròn Tép 24150
612 568 Chỉ Black silk 2(3/0) 150cm Tép 7140
613 569 Chỉ Black silk 2(3/0) 75cm 1/2CR26 kim trTép 12075
614 573 Chỉ Black silk 2/0 kim tam giác Tép 16185
615 755 Chỉ Black silk 2/0 kim tam giác Tép 1
616 572 Chỉ Black silk 2/0 kim tròn Tép 14564
617 571 Chỉ Black silk 3/0 kim tam giác Tép 14195
618 91 Chỉ Black silk 3/0 kim tam giác Tép 0
619 7451 Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, kim tam giác, d Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, kim tam giác, dTép 16380
620 7269 Chỉ catgut 3.0 (1.5m) Tép 20500
621 1390 Chỉ Chromic 2/O kim tròn 75cm, 26mm, 1/2C (Tro-Chrofil 2/0)Tép 16200
622 1391 Chỉ Chromic 3/O kim tròn 75cm, 26mm, 1/2C (Tro-Chrofil 3/0)Tép 16200
623 000819 chỉ chromic catgut Tép 23750
624 574 Chỉ chromic catgut 3.5 (2.0) 75cm 1/2CR26 kim trTép 18329
625 566 Chỉ chromic catgut 3.5 (2/0) 75cm 1/2CR26 kim trTép 16485
626 2934 Chỉ khâu Chromic 2/O + kim tròn (75cm, 26mm, 1/2 C)Tép 15700
627 4437 Chỉ khâu Chromic 2/O + kim tròn (75cm, 26mm, 1/2 C)Tép 10000
628 2935 Chỉ khâu Chromic 2/O 1,5m, không kimTép 16270
629 4438 Unigut Chromic Chỉ khâu Chromic 2/O 1,5m, không kimTép 19400
630 2160 Chỉ khâu Chromic 2/O 1,5m, không kimTép 19425
631 2936 Chỉ khâu Chromic 3/O + kim tròn (75cm, 26mm, 1/2 C)Tép 15700
632 3459 Chỉ khâu Chromic 3/O + kim tròn (75cm, 26mm, 1/2 C)Tép 14500
633 6874 Chỉ khâu Chromic 3/O 1,5m, không kimTép 17010
634 4439 Chỉ khâu Chromic 3/O 1,5m, không kimTép 17010
635 2937 Chỉ khâu Chromic 3/O 1,5m, không kimTép 16270
636 1578 Chỉ khâu Chromic 3/O 1,5m, không kimTép 15750
637 2161 Chỉ khâu Chromic 3/O 1,5m, không kimTép 18270
638 2938 Chỉ khâu Nylon 2/O + kim tam giác Tép 9450
639 2939 Chỉ khâu Nylon 3/O + kim tam giác Tép 9000
640 4440 Chỉ khâu Nylon 3/O + kim tam giác Tép 6000
641 2940 Chỉ khâu Nylon 4/O + kim tam giác Tép 9200
642 2159 Chỉ khâu Premilene số 0 Tép 51870
643 2941 Chỉ khâu Prolene số 0 (100cm/31mm, 1/2C RB)Tép 53025
644 4441 Unilene Chỉ khâu Prolene số 0 (100cm/31mm, 1/2C RB)Tép 30100
645 2942 Chỉ khâu Safil violet số 1 + kim tròn (90cm/40mm)Tép 42200
646 4442 Chỉ khâu phẫu thuật Truglyde Chỉ khâu Safil violet số 1 + kim tròn (90cm/40mm)Tép 35000
647 2943 Chỉ khâu Silk 2/O + kim tam giác Tép 10050
648 4443 Unisil Chỉ khâu Silk 2/O + kim tam giác Tép 10700
649 3460 Chỉ khâu Silk 2/O + kim tam giác Tép 12800
650 2157 Chỉ khâu Silk 2/O + kim tam giác Tép 15645
651 2944 Chỉ khâu Silk 2/O + kim tròn Tép 10050
652 4444 Chỉ khâu phẫu thuật Trusilk Chỉ khâu Silk 2/O + kim tròn Tép 10200
653 1777 Chỉ không tan tự nhi Chỉ khâu Silk 2/O + kim tròn Tép 11865
654 4445 Chỉ khâu Silk 3/O (loại 01 sợi 150cm)Tép 7130
655 2945 Chỉ khâu Silk 3/O (loại 01 sợi 150cm)Tép 7215
656 2156 Chỉ khâu Silk 3/O (loại 01 sợi 150cm)Tép 7245
657 2946 Chỉ khâu Silk 3/O + kim tam giác Tép 15225
658 4446 Unisil 3/0 Chỉ khâu Silk 3/O + kim tam giác Tép 13200
659 4348 Chỉ khâu Silk 3/O + kim tam giác Chỉ khâu Silk 3/O + kim tam giác Tép 14300
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660 2947 Chỉ khâu Silk 3/O + kim tròn Tép 10050
661 2158 Chỉ khâu Silk 3/O + kim tròn Tép 11865
662 2948 Chỉ khâu Silk số 2 có kim tròn Tép 15700
663 2949 Chỉ khâu Vicryl 2/O + kim tròn (75cm/26mm, 1/2C)Tép 39500
664 4447 Chỉ khâu phẫu thuật Trusynth Chỉ khâu Vicryl 2/O + kim tròn (75cm/26mm, 1/2C)Tép 35000
665 2149 Chỉ khâu Vicryl 2/O + kim tròn (75cm/26mm, 1/2C)Tép 41885
666 3581 Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon Polyamide số 3/0, dTép 8900
667 7171 Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Trulon số 3/0, dTép 11000
668 1371 Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) sTép 15540
669 3451 Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Sterisil (Silk) 3/0, dTép 7130
670 3452 Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Stersil (Silk) 3/0 dTép 14300
671 3582 Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0, d Tép 10500
672 4150 Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0, d Tép 10500
673 7173 Chỉ không tan tự nhiên Trusilk số 2/0, dTép 11000
674 6977 Chỉ không tan tự nhiên Trusilk số 3/0, dTép 11000
675 7172 Chỉ không tan tự nhiên Trusilk số 3/0, dTép 11000
676 7282 Chỉ MEBIGLACTIN 4 (1) 90CM 1/2HR40 Chỉ MEBIGLACTIN 4 (1) 90CM 1/2HR40Tép 52395
677 CHI003 Chỉ MEBIGLACTIN 4(1) 90CM 1/2HR40Tép 61000
678 4284 Chỉ Polyglicolic acid số 1 kim tr Chỉ NEOCRYL 1 kim tròn (Polyglycolic acid)Tép 39900
679 4303 Chỉ tan đa sợi tổng hợp 2/0 kim tr Chỉ Neolact 2/0 kim tròn Tép 63000
680 6958 Chỉ Novosyn Violet 1, 90cm Tép 80500
681 CHI007 Chỉ Nylon (3/0) 75cm 3/8 DS26 Tép 13150
682 570 Chỉ Nylon (3/0)75cm 3/8 CT26 kim tam giácTép 10815
683 CHI001 Chỉ Nylon 3/0 75cm 3/8 DS26 Tép 13500
684 4289 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác Tép 16800
685 000762 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác Tép 16380
686 822 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác Tép 11896
687 1389 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác (Tro-Nylofil 3/0)Tép 9450
688 7271 Chỉ Nylon 3/0,75cm, kim tam giác 3/8c dTép 13000
689 823 Chỉ Premilene 0.75 cm HR30 Tép 56833
690 6980 Chỉ phẩu thuật CATGUT CHROMIC 2/0, Round bodied 26mm, 75cm, 1/2 cireleTép 16000
691 7260 Chỉ phẫu thuật CATGUT CHROMIC 2/0, Round bodied 26mm, 75cm, 1/2 cireleTép 23750
692 7164 Chỉ phẫu thuật CATGUT CHROMIC 2/0, Round bodied 26mm, 75cm, 1/2 cireleTép 16000
693 7165 Chỉ phẫu thuật CATGUT CHROMIC 3/0, Round bodied 26mm, 75cm, 1/2 cireleTép 16000
694 7450 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0Tép 78204
695 CHI008 Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đTép 8890
696 CHI005 Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Silk 2/0, (KCA-KOGKA61CABX1)Tép 9500
697 CHI006 Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES-Chỉ Polyglactin 910 2/0Tép 27000
698 882 Chỉ silk 2.0 KTG (LNW 5036 Silkus) Tép 25190
699 7283 Chỉ Silk 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 18mm Chỉ Silk 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 18mmTép 20475
700 371 Chỉ Silk 3-0 (Không Kim) Tép 12000
701 370 Chỉ Silk 3-0 (Không Kim) Tép 10595
702 824 Chỉ Surgicryl PGA (1) Tép 53224
703 2950 Chỉ tan đa sợi Polyglycolic acid số 1 + Kim trTép 66675
704 1778 Chỉ tan đa sợi tổng hợp Optime 1 d Chỉ tan đa sợi Polyglycolic acid số 1 + Kim trTép 66780
705 7170 Chỉ tan tổng hợp đa sợi ALCALACTINE số 1, dTép 44000
706 7440 Chỉ tan tổng hợp đa sợi ALCALACTINE số 1, d Chỉ tan tổng hợp đa sợi ALCALACTINE số 1, dTép 44000
707 001038 Chỉ tan tổng hợp đa sợi ALCALACTINE số 1,dTép 44000
708 CHI009 Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 2 (Vicryl 2-0)Tép 82677
709 7174 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Trusynth số 2/0, dTép 31500
710 1328 Chỉ tan tổng hợp Optime 1 dài 90cm kim tròn 1/2 vòng tròn 40mmTép 66780
711 825 chỉ Surgicryl 910 2/0, kim tr Chỉ Vicryl 2/0 Tép 60280
712 CHL002 Chlorin Kg 94810
713 CHL001 Chlorin Kg 95000
714 7156 Chlorin Kg 60900
715 2292 0 Chlorin 70% Kg 36400
716 260 Chlorin 70% Kg 32760
717 4765 Chlorin 70% (bột) Kg 50880
718 2951 Cholesterol Hộp 2211599
719 2071 Cholesterol Hộp 2080000
720 2087 Cholesterol (S.L) Hộp 2225000
721 766 Cholesterol 5 x 100ml Hộp 3868000
722 3588 Cholesterol FL Hộp 1350000
723 4653 Cholesterol PAP Hộp 2100000
724 CHR002 Chromic  Catgut 3.5 (2/0) 75cm 1/2HR26Tép 23500
725 7416 Chromic Catgut 3 (3/0) 150cm Chromic Catgut 3 (3/0) 150cm Tép 20500
726 CHR003 Chromic Catgut 3 (3/0) 75cm 1/2HR26Tép 18500
727 7372 Chromic Catgut 3 (3/0) 75cm 1/2HR26 Chromic Catgut 3 (3/0) 75cm 1/2HR26Tép 18500
728 3457 Chromic Catgut 3(3/0) 150cm Tép 16000
729 6955 Chromic Catgut 3.5 (2/0) 75cm 1/2HR26Cái 25200
730 7377 Chromic Catgut 3.5 (2/0) 75cm 1/2HR26 Chromic Catgut 3.5 (2/0) 75cm 1/2HR26Tép 23750
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731 CHR001 Chromic Catgut 3.5 (2/0) 75cm 1/2HR26Tép 23750
732 3456 Chromic Catgut 3.5(2/0)150cm Tép 15150
733 2250 DAI COT SONG CAC SO Cái 49000
734 2264 DAI DESAULT CAC SO Cái 45500
735 1334 DAI XUONG DON SO 8 Cái 19500
736 946 Daily Clean Solution kit 100ml Hộp 940000
737 7402 Dán điện cực Monitoring Dán điện cực Monitoring Miếng 1500
738 DAO001 Dao mổ số 10 Cái 819
739 DAO004 Dao mổ số 10 Cái 819
740 DAO003 Dao mổ số 10 Cái 777
741 81 Dao mổ số 10 Cây 940
742 DAO002 Dao mổ số 11 Cây 920
743 000913 Dao mổ số 11 Cái 864
744 1430 DAY TRUYEN MAU BL.TRANS.S T/500Sợi 4350
745 2242 DAY TRUYEN MAU BL.TRANS.S T/500Sợi 4350
746 2116 Dầu soi kính hiển vi Chai 500000
747 143 Dây 60 giọt không bầu Sợi 7175
748 2254 Dây 60 giọt không bầu Sợi 8988
749 2850 Dây 60 giọt không bầu Sợi 5350
750 3356 Dây 60 giọt không bầu_Bộ truyền dịch 60 giọt không bầu (kim vi lSợi 6279
751 2975 Dây bơm ion đồ Gói 700000
752 4643 Dây bơm ion đồ Gói 583000
753 3388 Dây bơm ion đồ Gói 700000
754 708 Dây cánh bướm 23G X3/4 Dây 1113
755 2821 Dây cho ăn có nắp (Feeding) các cỡ 0 Dây cho ăn có nắp (Feeding) số 16 Sợi 2868
756 2976 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 10Sợi 2520
757 2822 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 10Sợi 2868
758 968 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 10Cái 2940
759 2977 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 12Sợi 2520
760 252 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 14Cái 2940
761 2978 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 14Sợi 2520
762 1349 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 14Sợi 2868
763 253 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 16Cái 2940
764 2979 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 16Sợi 2520
765 1350 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 16Sợi 2868
766 2980 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 8Sợi 2520
767 2239 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 8Sợi 2868
768 DAY010 Dây cho ăn không nắp số 10 Sợi 5000
769 4449 Dây cho ăn không nắp số 10 Sợi 2700
770 4450 Dây cho ăn không nắp số 14 Sợi 2700
771 4451 Dây cho ăn không nắp số 16 Sợi 2700
772 4448 Dây cho ăn không nắp số 8 Sợi 2700
773 238 Dây cho ăn số 10 Sợi 6000
774 2045 Dây 60 giọt không bầu Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kSợi 8988
775 2046 Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kChai 780000
776 2981 Dây Garo Sợi 1890
777 3541 Dây Garo Sợi 1800
778 7489 Dây hút dịch ECO số 14 Dây hút dịch ECO số 14 Cái 2450
779 7422 Dây hút dịch ECO số 8 Dây hút dịch ECO số 8 Cái 2450
780 000557 Dây hút dịch phẩu thuật Sợi 9360
781 DAY002 Dây hút dịch phẩu thuật Dây hút dịch phẩu thuật Sợi 9360
782 7023 Dây hút dịch phẫu thuật Sợi 9360
783 7261 Dây hút dịch phẫu thuật Sợi 9500
784 1424 Dây hút dịch phẫu thuật Sợi 5733
785 2984 Dây hút dịch phẫu thuật Sợi 5733
786 4297 Ống hút dịch phẩu thuật 2m Dây hút dịch phẫu thuật Cái 7368
787 3448 Dây hút dịch phẫu thuật Sợi 5485
788 4452 Dây hút dịch phẫu thuật đường kính trong 8mm, dCái 6900
789 7421 Dây hút dịch phẫu thuật MPV Dây hút dịch phẫu thuật MPV Cái 9360
790 4454 Dây hút đàm không khóa (không nắp) số 10Cái 1650
791 4455 Dây hút đàm không khóa (không nắp) số 14Cái 1650
792 1383 Dây hút đàm không khóa (không nắp) số 14Cái 1680
793 2982 Dây hút đàm không khóa (không nắp) số 14Sợi 1890
794 4453 Dây hút đàm không khóa (không nắp) số 8Cái 1650
795 1384 Dây hút đàm không khóa (không nắp) số 8Cái 1680
796 2983 Dây hút đàm không khóa (không nắp) số 8Sợi 1890
797 2064 Dây hút đàm nhớt có khóa (có nắp) số 14Ống 31500
798 2063 Dây hút đàm nhớt có khóa (có nắp) số 8Sợi 1659
799 DAY009 Dây hút nhớt có khóa số 14 Sợi 0
800 DAY008 Dây hút nhớt có khóa số 8 Sợi 0
801 000692 Dây hút nhớt số 14 Sợi 3500
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802 3351 Dây kim bướm_Dây kim bướm Sợi 790
803 2865 Dây kim bướm-Kim cánh bướm số 21G, 23G, 25GSợi 882
804 3234 0 Dây máy thở silicon 1,2m Cái 1750000
805 nt215 Dây nối bơm tiêm Sợi 5250
806 7558 Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter) d Dây nối bơm tiêm (140cm) Cái 5300
807 6984 Dây nối bơm tiêm 140cm Cái 5250
808 7370 Dây nối bơm tiêm 140cm Dây nối bơm tiêm 140cm Cái 5300
809 7151 Dây nối bơm tiêm 140cm Cái 5250
810 4742 Dây nối bơm tiêm điện 140cm Sợi 3900
811 DAY014 Dây nối đi kèm dây truy Dây nối bơm tiêm điện UCHIN chiều dCái 3800
812 DAY003 Dây nối bơm tiêm t Dây nối bơm tiêm tự động Sợi 5250
813 2051 Dây nối dùng trong thủ thuật, phẫu thuật, chăm sóc ngSợi 5943
814 4298 Dây nối máy bơm tiêm 140cm Sợi 5943
815 144 Dây nối máy bơm tiêm 140cm Sợi 5460
816 4698 Dây nối máy bơm tiêm 140cm Sợi 3900
817 3574 Dây nối máy bơm tiêm 140cm_Dây nSợi 4620
818 2864 Dây nối máy bơm tiêm 140cm-Dây nSợi 3780
819 2256 Dây nối máy bơm tiêm điện 140cm Sợi 5943
820 2857 Dây nối máy bơm tiêm-Dây nối máy bSợi 3550
821 3353 Dây oxy 2 nhánh các cỡ (người lớn)_Dây oxy 2 nhánh các cỡ (ngSợi 3385
822 2851 Dây oxy 2 nhánh các cỡ (người lớn, trẻ em)Sợi 3485
823 3290 Dây oxy 2 nhánh các cỡ (trẻ em) Sợi 3485
824 3352 Dây oxy 2 nhánh các cỡ (trẻ em)_Dây oxy 2 nhánh các cỡ (trẻ em)Sợi 3385
825 924 Dây oxy 2 nhánh các cỡ trẻ em Sợi 3969
826 4782 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 3450
827 4699 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 3450
828 6965 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 4600
829 7262 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 5100
830 6918 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 6500
831 7097 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 4600
832 4354 Dây Oxy 2 nhánh ngư Dây Oxy 2 nhánh người lớn Sợi 4095
833 4277 Dây oxy 2 nhánh ngư Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 4095
834 000809 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 4840
835 2299 Dây oxy 2 nhánh size XS Cái 4830
836 4701 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Cái 3920
837 7472 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Bộ 4840
838 1386 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Cái 4830
839 4342 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Sợi 6300
840 534 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Sợi 4385
841 2266 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Sợi 4385
842 000687 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Sợi 4840
843 2852 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Cái 3985
844 3354 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh_Dây oxy 2 nhánh sơ sinhCái 3985
845 4752 Dây oxy 2 nhánh trẻ em Sợi 3450
846 4700 Dây oxy 2 nhánh trẻ em Sợi 3450
847 7387 Dây oxy 2 nhánh tr Dây oxy 2 nhánh trẻ em Bộ 4840
848 4382 Dây oxy 2 nhánh trẻ em Sợi 4200
849 000820 dây oxy trẻ em Cái 4840
850 3515 Dây thông nội khí quản có bóng các số 2Cái 9219
851 3516 Dây thông nội khí quản có bóng các số 2.5Cái 9219
852 3517 Dây thông nội khí quản có bóng các số 3Cái 9219
853 3518 Dây thông nội khí quản có bóng các số 3.5Cái 9219
854 3519 Dây thông nội khí quản có bóng các số 4.5Cái 9219
855 3520 Dây thông nội khí quản có bóng các số 5Cái 9219
856 3521 Dây thông nội khí quản có bóng các số 6Cái 9219
857 3522 Dây thông nội khí quản có bóng các số 6.5Cái 9219
858 3523 Dây thông nội khí quản có bóng các số 7Cái 9219
859 3524 Dây thông nội khí quản có bóng các số 7.5Cái 9219
860 3549 Dây thông phổi các cỡ Ống 22800
861 4147 Dây thông phổi các cỡ Ống 22800
862 2260 Dây thông phổi các số Ống 31500
863 DAY001 Dây Thở Oxy 2 nhánh người lớn Sợi 5420
864 1339 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn Sợi 3927
865 2293 0 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn, trẻ emSợi 3927
866 2302 trẻ em Dây thở oxy 2 nhánh người lớn, trẻ emSợi 3927
867 6976 Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em Sợi 4725
868 1340 Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em Sợi 3927
869 7100 Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em Cái 4725
870 DAY004 Dây Thở oxy 2 nhánh trẻ em Sợi 5420
871 7030 Dây thở oxy Eco 2 nhánh người lớn Cái 5100
872 6937 Dây thở oxy Eco 2 nhánh người lớn Cái 5100
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873 DAY012 Bộ dây thở ô-xy dùng m Dây thở oxy hai nhánh AMBRUS, ABS-111 (MBộ 3900
874 DAY011 Bộ dây thở ô-xy dùng m Dây thở oxy hai nhánh AMBRUS, ABS-121 (MBộ 3900
875 4746 Sơ sinh DÂY THỞ OXY MPV Cái 3920
876 7263 DÂY THỞ OXY MPV Sợi 5100
877 DAY006 Dây Thở Oxy MPV Sợi 4890
878 4715 DÂY THỞ OXY MPV (Sơ sinh) Cái 3920
879 7555 Bộ dây thở ô-xy dùng m Dây thở oxy MPV người lớn Cái 4840
880 7557 Bộ dây thở ô-xy dùng m Dây thở oxy MPV sơ sinh Cái 4840
881 DAY005 Dây Thở Oxy MPV sơ sinh Sợi 4890
882 7556 Bộ dây thở ô-xy dùng m Dây thở oxy MPV trẻ em Cái 4840
883 7386 Dây thở oxy người lớn Dây thở oxy người lớn Bộ 4840
884 6962 Dây truyền dịch Bộ 2793
885 4794 Dây truyền dịch có m Dây truyền dịch Sợi 2495
886 7432 Dây truyền dịch Dây truyền dịch Cái 3040
887 7303 Dây truyền dịch Dây truyền dịch Cái 3040
888 7096 Dây truyền dịch Bộ 2793
889 1382 Dây truyền dịch Cái 2730
890 DAY007 Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kDây truyền dịch Sợi 2415
891 2243 Dây truyền dịch Cái 2730
892 001034 Dây Truyền Dịch Sợi 2793
893 2855 Dây truyền dịch Cái 2520
894 4702 Dây truyền dịch Kim 23Gx1ʹ,21G x 1 1/2ʹ,22Gx 1 1/4ʹ"Sợi 2495
895 7548 Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kDây truyền dịch (D2) Cái 3040
896 138 Dây truyền dịch (Infusion Set) Sợi 3100
897 4223 Dây truyền dịch 20 giọt Cái 3268
898 2849 Dây truyền dịch 20 giọt/ml dài 180cm-Dây truyChiếc 10164
899 7037 Dây truyền dịch MPV kim thường Bộ 4500
900 6944 Dây truyền dịch MPV kim thường Bộ 4500
901 DAY013 Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kDây truyền dịch UTARA có lọc dịch, có cổng thông khí, kBộ 2310
902 6927 Dây truyền dịch vô trùng sử dụng một lần 22Gx1.1/4"Sợi 4000
903 3511 Dây truyền dịch_Dây truyền dịch Cái 2410
904 87 Dây truyền máu Sợi 6300
905 4305 Dây truyền máu Cái 9450
906 4390 Dây truyền máu Sợi 7000
907 4703 Dây truyền máu Sợi 4200
908 4786 Dây truyền máu Sợi 4200
909 7452 Dây truyền máu (TERUFUSION Blood Administration Set-TB*U800L)Dây truyền máu (TERUFUSION Blood Administration Set-TB*U800L)Bộ 23625
910 3333 Dây truyền máu_Dây truyền máu Sợi 4450
911 2856 Dây truyền máu-DAY TRUYEN MAU BL.TRANS.S T/500Sợi 4465
912 7010 DD Javel 7% Lít 11000
913 1305 DD rửa ion đồ 100ml Hộp 940000
914 3408 DEN DOC 2 PHIM XQUANG Cái 1680000
915 7345 Dengue IgG/IgM Dengue IgG/IgM Test 36000
916 DEN002 Dengue IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)Test 37800
917 DEN001 Dengue IgG/IgM test Test 37800
918 2987 Dengue IgG/IgM Test Test 42000
919 4541 Dengue IgG/IgM Test hộp 25 test Test 40698
920 7311 Dengue IgG/IgM test h Dengue IgG/IgM test hộp 25 test Test 25
921 7032 Dengue NS1 Test 56700
922 6939 Dengue NS1 Test 56700
923 4542 Dengue NS1 Ag (test nhanh) Test 48900
924 2988 Dengue NS1 Card Test Test 50000
925 DEN003 Dengue NS1Ag Rapid Test Test 35700
926 2105 Detecto Blanc NF 20 liters Thùng 1800000
927 2989 Detecto Blanc NF Labix (Biomed Broker)Thùng 1969000
928 2990 Detecto enz plus 100ml Chai 1199000
929 7330 Detergent (CD 80) Detergent (CD 80) Ml 2134
930 DET001 Detergent (CD 80) Ml 2134
931 7332 Detergent reagent for Spincell 3 Detergent reagent for Spincell 3 Ml 369
932 DET003 Detergent reagent for Spincell 3 Ml 125
933 7198 Determine HIV 1/2 Test 42000
934 4543 Determine HIV 1/2 hoặc tương đươngTest 16590
935 DET002 Determine™ HIV- ½ Test 40950
936 4632 Dia CaCl2 Lọ 135000
937 1809 Dia CaCl2 Lọ 155000
938 70 Dia Cacl2 12x16ml Lọ 155000
939 3422 DIA KS AMIKACIN Lọ 62000
940 3423 DIA KS AMOXICILLIN Lọ 62000
941 3424 DIA KS AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACIDLọ 62000
942 3425 DIA KS AMPICILIN Lọ 62000
943 3426 DIA KS AZITHROMYCIN Lọ 62000
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944 3427 DIA KS BACTRIM Lọ 62000
945 3428 DIA KS CEFACLOR Lọ 62000
946 3429 DIA KS CEFOTAXIM Lọ 62000
947 3430 DIA KS CEFTAZIDIME Lọ 62000
948 3431 DIA KS CEFTRIAXONE Lọ 62000
949 3432 DIA KS CEFUROXIM Lọ 62000
950 3433 DIA KS CEPHALEXIN Lọ 62000
951 3434 DIA KS CIPROFLOXACIN Lọ 62000
952 3435 DIA KS CHLORAMPHENICOL Lọ 62000
953 3436 DIA KS ERYTHROMYCIN Lọ 62000
954 3437 DIA KS GENTAMYCIN Lọ 62000
955 3438 DIA KS KANAMYCIN Lọ 62000
956 3439 DIA KS LEVOFLOXACIN Lọ 62000
957 3440 DIA KS NALIDIXIC ACID Lọ 62000
958 3441 DIA KS OFLOXACIN Lọ 62000
959 3442 DIA KS TETRACYLIN Lọ 62000
960 4633 Dia PT5 Hộp 2150000
961 1810 Dia PT5 Hộp 2200000
962 71 Dia PT5 5x5ml Hộp 2200000
963 4634 Dia PTT Hộp 4700000
964 69 Dia PTT 6x4ml Hộp 5440000
965 DIA003 Diagnostic Kit for IgM Antibody to Human Enterovirus71 (Immunochromatographic Assay)Test 54915
966 3025 Diamatrix ISE Calibrator-1 Solution 450mlChai 5699000
967 4391 Diamatrix ISE Calibrator-1 Solution 450mlChai 5699000
968 3390 Diamatrix ISE Calibrator-1 Solution 450mlChai 5699000
969 4645 Diamatrix ISE Calibrator-1 Solution 480mlHộp 4750000
970 4646 Diamatrix ISE Calibrator-2 Solution 200mlHộp 1917000
971 3026 Diamatrix ISE Calibrator-2 Solution 250mlChai 2299000
972 3391 Diamatrix ISE Calibrator-2 Solution 250mlChai 2299000
973 3568 DIA-PT5 Hộp 2175000
974 4402 DIA-PTT Hộp 5760000
975 3567 DIA-PTT Hộp 5760000
976 4149 DIA-PTT Hộp 5760000
977 7137 Diatro Cleaner MN Thùng 2730000
978 7135 Diatro Dil CT Thùng 2100000
979 7138 Diatro Hypoclean CC Chai 2100000
980 7136 Diatro Lyse CT Thùng 6300000
981 3033 Dilu 3NF 20 liters Thùng 1979000
982 DIL003 Diluent - BC30 Ml 120
983 4630 Diluent 20 L (M30) Thùng 840000
984 3034 Diluent 20 L (M30) Thùng 1207500
985 4117 Diluent 20L ( M30 ) Thùng 1160000
986 1369 Diluent 20L (M30D) Thùng 1260000
987 7342 Diluent NK Diluent NK Thùng 1800000
988 7333 Diluent reagent for Spincell 3 Diluent reagent for Spincell 3 Ml 107
989 DIL002 Diluent reagent for Spincell 3 Ml 110
990 DIL004 Diluent reagent for Spincell 3 Ml 110
991 3492 DIRECT BILIRUBIN FL Hộp 956420
992 7117 DIRECT HBA1C Hộp 7920000
993 3490 DIRECT HbA1c + DIRECT HbA1c CAL Hộp 9409000
994 7118 DIRECT HBA1C CAL Hộp 3000000
995 DIR002 DIRECT HbA1c CAL Ml 1500000
996 7119 DIRECT HBA1C CONTROL Lọ 1500000
997 DIR003 DIRECT HBA1C CONTROL Ml 1500000
998 7326 DIRECT HbA1c/ HbA1c-d. Glycated hemoglobin. Direct methodDIRECT HbA1c/ HbA1c-d. Glycated hemoglobin. Direct methodMl 55096
999 DIR001 DIRECT HbA1c/ HbA1c-d. Glycated hemoglobin. Direct methodMl 55000

1000 4578 Dung dịch Acid Acetic 3% Chai 65000
1001 4204 Dung dịch Cleanac 710 Can 3000000
1002 6879 Dung dịch Cleanac 710 Can 3000000
1003 4768 Dung dịch Cleanac 710 Can 2440000
1004 3036 Dung dịch châm điện cực Chai 900000
1005 4636 Dung dịch châm điện cực Chai 750000
1006 3381 Dung dịch châm điện cực Chai 900000
1007 4205 Dung dịch Hemolynac 310 Can 2350000
1008 6880 Dung dịch Hemolynac 310 Can 2350000
1009 4769 Dung dịch Hemolynac 310 Can 2440000
1010 4206 Dung dịch Hemolynac 510 Can 3000000
1011 6881 Dung dịch Hemolynac 510 Can 3000000
1012 4770 Dung dịch Hemolynac 510 Can 2440000
1013 4404 Dung dịch Isotonac3 Cal 2330000
1014 4203 Dung dịch Isotonac3 Can 2330000
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1015 6878 Dung dịch Isotonac3 Can 2330000
1016 4767 Dung dịch Isotonac3 Can 2330000
1017 7284 Dung dịch Javel Dung dịch Javel Lít 10800
1018 7141 Dung dịch Javel Lít 11000
1019 2193 Dung dịch KOH 10% Chai 139000
1020 4580 Dung dịch Lugol 3% Chai 80000
1021 4392 Dung dịch lugol 3% 500ml Chai 500ml 260000
1022 2146 Dung dịch phá hồng cầu (Autolyse) Chai 1690000
1023 7021 Dung dịch pha loãng Diluent M30D 20LThùng 1037920
1024 7499 Dung dịch rửa tay sát khuẩn Clincare Dung dịch rửa tay sát khuẩn ClincareChai 110000
1025 2188 Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bChai 65000
1026 DAI010 ĐAI CỘT SỐNG L3  SỐ 10 Cái 65625
1027 DAI011 ĐAI CỘT SỐNG L3 SỐ 8 Cái 65625
1028 4680 Đai Desault các số Cái 49700
1029 1568 Đai Desault các số Cái 41160
1030 2835 Đai Desault các số-DAI DESAULT CAC SOCái 49000
1031 4750 Đai Desault P Cái 49700
1032 278 Đai Desault P số 1 Cái 74151
1033 288 Đai Desault P số 2 Cái 74151
1034 DAI005 Đai Desault phải số 7 Cái 51870
1035 nt196 Đai Desault phải số 8 Cái 55125
1036 DAI002 Đai Desault phải số 9 Đai Desault phải số 9 Cái 51870
1037 nt197 Đai Desault phải số 9 Cái 49700
1038 4751 Đai Desault T Cái 49700
1039 nt198 Đai Desault trái số 7 Cái 55125
1040 DAI006 Đai Desault Trái số 7 Cái 51870
1041 nt199 Đai Desault trái số 8 Cái 55125
1042 nt200 Đai Desault trái số 9 Cái 49700
1043 DAI003 Đai Desault trái số 9 Đai Desault trái số 9 Cái 51870
1044 7460 ĐAI DESAUTL (TRÁI-PH ĐAI DESAUTL (TRÁI-PHẢI) Cái 55125
1045 2058 Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hCái 7800
1046 1806 Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hCái 45500
1047 1805 Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hCái 45500
1048 1804 Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hCái 45500
1049 1803 Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hCái 45500
1050 1802 Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hCái 45500
1051 1801 Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hCái 45500
1052 1800 Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hCái 45500
1053 1799 Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hCái 45500
1054 4756 Đai xương đòn Đai xương đòn Cái 20454
1055 7461 ĐAI XƯƠNG ĐÒN ĐAI XƯƠNG ĐÒN Cái 30030
1056 DAI004 Đai Xương Đòn  các s Đai Xương Đòn  các số Cuồn 30030
1057 DAI008 Đai Xương Đòn  số 7 Đai Xương Đòn  số 7 Cái 0
1058 DAI007 Đai Xương Đòn  số 9 Cái 0
1059 4681 Đai xương đòn các số Cái 20454
1060 1582 Đai xương đòn các số Cái 17640
1061 2836 Đai xương đòn các số-DAI XUONG DON CAC SOCái 20000
1062 285 Đai xương đòn số 5 Cái 37076
1063 282 Đai xương đòn số 6 Cái 37076
1064 4335 Đai xương đòn số 7 Đai xương đòn số 7 Cái 21000
1065 000782 Đai Xương Đòn số 7 Cái 30030
1066 nt207 Đai xương đòn số 8 Cái 30030
1067 DAI012 ĐAI XƯƠNG ĐÒN SỐ 8 Cái 27720
1068 4336 Đai xương đòn số 9 Đai xương đòn số 9 Cái 21000
1069 000783 Đai xương đòn số 9 Cái 30030
1070 4461 Đầu col vàng 10-200 mcl, có khía và không khíaCái 50
1071 2973 Đầu col vàng 10-200 mcl, có khía và không khíaCái 49
1072 3542 Đầu col vàng có khía, không khía Cái 49
1073 7359 Đầu col vàng không khía Đầu col vàng không khía Cái 72
1074 4462 Đầu col xanh 100-1000 mcl, có khía vCái 50
1075 2974 Đầu col xanh 100-1000 mcl, có khía vCái 49
1076 DAU001 Đầu col xanh có khía Cái 105
1077 4337 Đầu côn vàng có nhãn, có khía Đầu côn vàng có nhãn, có khía Cái 84
1078 1422 Đầu côn vàng Gilson 200UL (có khía)Cái 50
1079 1816 Đầu côn xanh Eppendorf 1000UL Cái 50
1080 7443 Đè luỡi gỗ tiệt trùng Đè luỡi gỗ tiệt trùng Cái 357
1081 7539 Đèn gù Cái 690000
1082 2985 Đèn gù Cái 530000
1083 2986 Đèn hồng ngoại 1,7 m Cái 750000
1084 4557 Đèn hồng ngoại 1,7 m Cái 750000
1085 4592 Đĩa kháng sinh Amikacin Lọ 67000
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1086 2991 Đĩa kháng sinh Amikacin Lọ 65000
1087 4593 Đĩa kháng sinh Amoxicillin Lọ 65000
1088 2992 Đĩa kháng sinh Amoxicillin Lọ 65000
1089 2122 Đĩa kháng sinh Amoxicillin Lọ 66000
1090 4594 Đĩa kháng sinh Amoxicillin/ Clavulanic acidLọ 67000
1091 2993 Đĩa kháng sinh Amoxicillin/ Clavulanic acidLọ 65000
1092 4595 Đĩa kháng sinh Ampicilin Lọ 68000
1093 2994 Đĩa kháng sinh Ampicilin Lọ 65000
1094 2123 Đĩa kháng sinh Ampicilin Lọ 66000
1095 4596 Đĩa kháng sinh Augmentin Lọ 67000
1096 2995 Đĩa kháng sinh Augmentin Lọ 65000
1097 4597 Đĩa kháng sinh Azithromycin Lọ 67000
1098 2996 Đĩa kháng sinh Azithromycin Lọ 65000
1099 4598 Đĩa kháng sinh Bactrim Lọ 68000
1100 2997 Đĩa kháng sinh Bactrim Lọ 66000
1101 2124 Đĩa kháng sinh Bactrim Lọ 66000
1102 1289 Đĩa kháng sinh Bactrim Lọ 62500
1103 2998 Đĩa kháng sinh Bêta Lactamase Lọ 264000
1104 4599 Đĩa kháng sinh Cefaclor Lọ 67000
1105 2999 Đĩa kháng sinh Cefaclor Lọ 65000
1106 2125 Đĩa kháng sinh Cefaclor Lọ 66000
1107 982 Đĩa kháng sinh Cefaclor Lọ 62500
1108 4600 Đĩa kháng sinh Cefixim Lọ 65000
1109 3000 Đĩa kháng sinh Cefixim Lọ 65000
1110 4601 Đĩa kháng sinh Cefotaxim Lọ 68000
1111 3001 Đĩa kháng sinh Cefotaxim Lọ 65000
1112 2126 Đĩa kháng sinh Cefotaxim Lọ 66000
1113 4602 Đĩa kháng sinh Ceftazidime Lọ 67000
1114 3002 Đĩa kháng sinh Ceftazidime Lọ 65000
1115 4603 Đĩa kháng sinh Ceftriaxone Lọ 67000
1116 3003 Đĩa kháng sinh Ceftriaxone Lọ 65000
1117 2127 Đĩa kháng sinh Ceftriaxone Lọ 66000
1118 4604 Đĩa kháng sinh Cefuroxim Lọ 68000
1119 3004 Đĩa kháng sinh Cefuroxim Lọ 65000
1120 2128 Đĩa kháng sinh Cefuroxim Lọ 66000
1121 4605 Đĩa kháng sinh Cephalexin Lọ 67000
1122 3005 Đĩa kháng sinh Cephalexin Lọ 65000
1123 4606 Đĩa kháng sinh Ciprofloxacin Lọ 64768
1124 3007 Đĩa kháng sinh Ciprofloxacin Lọ 65000
1125 2130 Đĩa kháng sinh Ciproloxacin Lọ 66000
1126 4607 Đĩa kháng sinh Clarithromycin Lọ 68000
1127 4608 Đĩa kháng sinh Clindamycin Lọ 68000
1128 3008 Đĩa kháng sinh Colistin Lọ 65000
1129 4609 Đĩa kháng sinh Chloramphenicol Lọ 68000
1130 3006 Đĩa kháng sinh Chloramphenicol Lọ 65000
1131 2129 Đĩa kháng sinh Chloramphenicol Lọ 66000
1132 983 Đĩa kháng sinh Chloramphenicol Lọ 62500
1133 4610 Đĩa kháng sinh Doxycyclin Lọ 67000
1134 3009 Đĩa kháng sinh Doxycyclin Lọ 65000
1135 2131 Đĩa kháng sinh Erythomycin Lọ 66000
1136 941 Đĩa kháng sinh Erythomycin Lọ 62500
1137 4611 Đĩa kháng sinh Erythromycin Lọ 67000
1138 3010 Đĩa kháng sinh Erythromycin Lọ 65000
1139 4612 Đĩa kháng sinh Gentamycin Lọ 67000
1140 3011 Đĩa kháng sinh Gentamycin Lọ 65000
1141 2132 Đĩa kháng sinh Gentamycin Lọ 66000
1142 4613 Đĩa kháng sinh Kanamycin Lọ 67000
1143 3012 Đĩa kháng sinh Kanamycin Lọ 65000
1144 4614 Đĩa kháng sinh Levofloxacin Lọ 67000
1145 3013 Đĩa kháng sinh Levofloxacin Lọ 65000
1146 4615 Đĩa kháng sinh Nalidixic acid Lọ 68000
1147 3014 Đĩa kháng sinh Nalidixic acid Lọ 65000
1148 2133 Đĩa kháng sinh Nalidixic acid Lọ 66000
1149 984 Đĩa kháng sinh Nalidixic acid Lọ 62500
1150 3015 Đĩa kháng sinh Nitrofurantoin Lọ 65000
1151 3016 Đĩa kháng sinh Novobiocin Lọ 65000
1152 3017 Đĩa kháng sinh Ofloxacin Lọ 65000
1153 2134 Đĩa kháng sinh Ofloxacin Lọ 66000
1154 942 Đĩa kháng sinh Ofloxacin Lọ 62500
1155 3018 Đĩa kháng sinh Oxacillin Lọ 65000
1156 3019 Đĩa kháng sinh Penicillin Lọ 65000
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1157 2135 Đĩa kháng sinh Penicillin Lọ 66000
1158 1290 Đĩa kháng sinh Penicillin Lọ 62500
1159 3020 Đĩa kháng sinh Rifampicin Lọ 65000
1160 4616 Đĩa kháng sinh Tetracyclin Lọ 67000
1161 3021 Đĩa kháng sinh Tetracyclin Lọ 65000
1162 2136 Đĩa kháng sinh Tetracyclin Lọ 66000
1163 3022 Đĩa kháng sinh Vancomycin Lọ 65000
1164 2137 Đĩa kháng sinh Vancomycin Lọ 66000
1165 985 Đĩa kháng sinh Vancomycin Lọ 62500
1166 3023 Đĩa petri lớn 90 mm Đĩa 1980
1167 2165 Đĩa petri lớn 90cm Đĩa 1980
1168 3024 Đĩa petri nhỏ 60 mm Đĩa 1980
1169 3027 Điện cực  Ca Hộp 4599000
1170 3028 Điện cực  Cl Hộp 4599000
1171 3029 Điện cực  K Hộp 4599000
1172 3383 Điện cực  K Hộp 4599000
1173 3030 Điện cực  Reference Hộp 4599000
1174 3387 Điện cực  Reference Hộp 4599000
1175 4639 Điện cực Ca Hộp 3833000
1176 3384 Điện cực Ca Hộp 4599000
1177 4640 Điện cực Cl Hộp 3833000
1178 3385 Điện cực Cl Hộp 4599000
1179 4279 Điện cực dán Điện cực dán Cái 1400
1180 4638 Điện cực K Hộp 3833000
1181 3031 Điện cực Na Hộp 4599000
1182 4637 Điện cực Na Hộp 3833000
1183 3382 Điện cực Na Hộp 4599000
1184 3032 Điện cực pH Hộp 4599000
1185 4641 Điện cực pH Hộp 3833000
1186 3386 Điện cực pH Hộp 4599000
1187 4642 Điện cực Reference Hộp 3833000
1188 7031 Điện cực tim Miếng 1700
1189 6938 Điện cực tim Miếng 1700
1190 3576 Điện cực tim 716 Cái 1260
1191 DIE002 Điện Cực Tim, chủng loại Điện Cực Tim, chủng loại Miếng 1510
1192 3035 Đồng hồ bấm giây Cái 180000
1193 7500 Đồng hồ đếm giây Đồng hồ đếm giây Cái 250000
1194 4558 Đồng hồ Oxy Cái 370000
1195 7080 Electrolyte calibrator Hộp 1940000
1196 7081 Electrolyte control Hộp 2020000
1197 3037 Eppendorf 1,5ml Cái 164
1198 2186 Eppendorf 1,5ml Cái 165
1199 7130 Ethanol Ml 41496
1200 7131 Ethanol CALIB./CTRL SET Ml 1374450
1201 ETH004 ETHANOL CONTROL SET Ml 349500
1202 7513 Ethanol Control Set 2*5ml Ml 349200
1203 7323 ETHANOL FL ETHANOL FL Ml 42486
1204 ETH001 ETHANOL FL Ml 42486
1205 ETH003 ETHANOL FL Ml 42486
1206 3038 EV 71 IgM (Test Nhanh) Test 66600
1207 4544 EV 71 IgM (Test Nhanh) Test 66600
1208 2106 E-Z Cleaner Hộp 1100000
1209 3565 Fastep Doa Multi 4 Dip Panel Test Test 41492
1210 3564 Fastep Syphilis Rapid Test Strip Test 7581
1211 3566 Fastep Troponin I Rapid Test Device Test 38997
1212 4148 Fastep Troponin I Rapid Test Device Test 38997
1213 4209 Film khô laser DI-HL (20x25) Tấm 16000
1214 4208 Film khô laser DI-HL (26x36) Tấm 27000
1215 7544 Film Xquang nha Yes Star Hộp 760000
1216 4647 FLUID PACK Hộp 3500000
1217 000922 Foley 2 nhánh số 14 Cái 10920
1218 3639 Formalin(HCHO) Chai 55500
1219 4583 Formandehyd Chai 54500
1220 3039 Formol Lít 45400
1221 219 Formol Chai 295000
1222 7388 Gạc (vải mùng) Gạc (vải mùng) Mét 4100
1223 2044 Gạc các loại, các cỡ Miếng 609
1224 2807 Gạc dẫn lưu 2x20cmx6 l Gạc dẫn lưu 2x20cmx6 lớp vô trùng 5c/gMiếng 609
1225 3222 Gạc dẫn lưu 2x20cmx6 lớp vô trùng 5c/gMiếng 1300
1226 2252 Gạc dẫn lưu 2x20cmx6 lớp vô trùng 5c/gMiếng 609
1227 349 Gạc dẫn lưu 2x20x6lớp Miếng 1300
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1228 749 Gạc hút y tế Mét 3822
1229 3395 Gạc hút y tế ( 0,8m) Mét 3108
1230 GAC003 Gạc hút y tế khổ 0.8m Mét 4100
1231 1567 Gạc lưới Lipido Colloid (10cm x 10cm)Miếng 24000
1232 3040 Gạc mét Mét 3129
1233 2154 Gạc mét Mét 3612
1234 451 Gạc mét 0,8m Mét 5460
1235 4464 Gạc mét 0,8m - 1,2m Mét 3234
1236 3041 Gạc miếng vô trùng, 5cm x 6cm x 8 lớpGói 2499
1237 GAC002 Gạc Phẩu Thuật  5x6.5cm x 12 lớp Cái 441
1238 7186 Gạc phẫu thuật 5 x 6.5cm x 12 lớp, VT (10 cái/gói) (Danameco, VN)-(GPT10WV010)miếng/ cái 336
1239 GAC004 Gạc phẫu thuật 5cm x 6.5cm x 12 lớp vô trMiếng 462
1240 GAC001 Gạc phẫu thuật 5cmx6.5cmx12 lớp vô trMiếng 441
1241 7464 Gạc phẫu thuật 5cmx6.5cmx8 lớp vô tr Gạc phẫu thuật 5cmx6.5cmx8 lớp vô trMiếng 273
1242 1434 Gạc phẫu thuật 5x6x8 lớp vô trùng Gói 2520
1243 3543 Gạc y tế 5cm x 6cm x 8 lớp vô trùng Gói 2478
1244 7028 Gạc y tế khô 0.8m Mét 3350
1245 6935 Gạc y tế khô 0.8m Mét 3350
1246 7188 Gạc y tế khổ 0.8m Mét 3885
1247 4465 Gạc y tế vô trùng 5x6 cm, 8 lớp Gói 2518
1248 449 Gạc y tế vô trùng 5x6x8 lớp Gói 2490
1249 7324 Gamma - Glutamyltransferase (GGT) Kit (Szasz Method/IFCC stand)Gamma - Glutamyltransferase (GGT) Kit (Szasz Method/IFCC stand)Ml 6994
1250 4657 Gamma GT Hộp 525000
1251 2092 Gamma GT (SL) Hộp 580000
1252 932 Gamma GT 2x30ml Hộp 2446000
1253 4318 Xét nghiệm sinh hóa GAMMA GT GAMMA GT FL Hộp 3131288
1254 3503 GAMMA GT FL Hộp 2781960
1255 GAM001 Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) KitHộp 1032000
1256 7112 Gamma-Glutamyltransferase (GGT) Kit (Szasz Method/ IFCC stand)Ml 9680
1257 3538 Găng kiểm tra dùng trong y tế (có phủ bột talc) cỡ M (size S,M,L,XL)Đôi 914
1258 3537 Găng kiểm tra dùng trong y tế (có phủ bột talc) cỡ S (size S,M,L,XL)Đôi 914
1259 6871 Găng kiểm tra dùng trong y tế size MĐôi 2877
1260 6870 Găng kiểm tra dùng trong y tế size S Đôi 2877
1261 6945 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7 Cặp 5290
1262 6946 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7,5 Cặp 5290
1263 2062 Găng tay bảo hộ màu xanh Đôi 8800
1264 7408 Găng Tay Cao Su Y T Găng Tay Cao Su Y Tế Chưa Tiệt Trùng Có BĐôi 1380
1265 7482 Găng Tay Cao Su Y T Găng Tay Cao Su Y Tế Chưa Tiệt Trùng Có BĐôi 1380
1266 4122 Găng tay hộ lý Đôi 22000
1267 720 Găng tay hộ lý Cặp 35000
1268 135 Găng tay kiểm tra dài 240mm size MĐôi 1095
1269 134 Găng tay kiểm tra d Găng tay kiểm tra dài 240mm size S Đôi 1095
1270 7272 Găng tay khám bệnh size M Cặp 1300
1271 7192 Găng tay khám bệnh size M Đôi 1575
1272 7273 Găng tay khám bệnh size S Cặp 1300
1273 7099 Găng tay khám bệnh size S Đôi 1575
1274 6949 Găng tay khám có bột size M Đôi 2625
1275 6948 Găng tay khám có bột size S Đôi 2625
1276 3539 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số 7 (6,5; 7; 7,5; 8)Đôi 2730
1277 3540 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số 7.5 (6,5; 7; 7,5; 8)Đôi 2730
1278 7154 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng size 7Cặp 5290
1279 7193 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng size 7,5Cặp 5290
1280 495 Găng tay phẩu thuật tiệt trùng số 7 Đôi 2890
1281 7038 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 Cặp 5290
1282 4280 Găng tay phẫu thuật tiệt tr Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 Đôi 3150
1283 GAN001 Găng Tay Phẩu Thuật Tiệt Trùng số 7,5Cặp 3120
1284 7039 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7,5Cặp 5290
1285 4281 Găng tay phẫu thuật tiệt tr Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7,5Đôi 3150
1286 496 Găng tay phẩu thuật tiệt trùng số 7.5Đôi 2890
1287 2878 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7.5Đôi 2739
1288 4536 Găng tay sử dụng trong thăm khám size MĐôi 1050
1289 4535 Găng tay sử dụng trong thăm khám size SĐôi 1050
1290 7389 Găng tay tiệt trùng size 7 Găng tay tiệt trùng size 7 Đôi 4320
1291 7390 Găng tay tiệt trùng s Găng tay tiệt trùng số 6.5 Đôi 4320
1292 289 Găng tay tiệt trùng số 7,5 Đôi 6000
1293 4227 Găng tay Y tế chưa ti Găng tay Y tế chưa tiệt trùng size M Đôi 1260
1294 4226 Găng tay Y tế chưa ti Găng tay Y tế chưa tiệt trùng size S Đôi 1260
1295 3042 Găng tay y tế không tiệt trùng có phủ bột talc size MĐôi 915
1296 3043 Găng tay y tế không tiệt trùng có phủ bột talc size SĐôi 915
1297 1589 Găng tay y tế không tiệt trùng phủ polymer các cỡ (size S, M, L, XL) Găng tay kiểm tra dĐôi 1095
1298 1588 Găng tay y tế không tiệt trùng phủ polymer các cỡ (size S, M, L, XL) Găng tay kiểm tra dĐôi 1095
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1299 3044 Găng tay y tế không tiệt trùng phủ polymer size MĐôi 1000
1300 3045 Găng tay y tế không tiệt trùng phủ polymer size SĐôi 1000
1301 7507 Găng tay y tế không tiệt trùng size MĐôi 1092
1302 4467 Găng tay y tế không tiệt trùng size MĐôi 1080
1303 1393 Găng tay y tế không tiệt trùng size M (Lifecare)Đôi 903
1304 7506 Găng tay y tế không tiệt trùng size S Đôi 1092
1305 4466 Găng tay y tế không tiệt trùng size S Đôi 1080
1306 1392 size S Găng tay y tế không tiệt trùng size S (Lifecare)Đôi 903
1307 7508 Găng tay y tế phẫu thuật số 6 Đôi 3042
1308 7509 Găng tay y tế phẫu thuật số 6,5 Đôi 3042
1309 7510 Găng tay y tế phẫu thuật số 7 Đôi 3042
1310 4468 Găng tay y tế phẫu thuật số 7 Đôi 3339
1311 2877 Găng tay y tế phẫu thuật số 7 Đôi 2739
1312 1404 Găng tay y tế phẫu thuật số 7 Đôi 2772
1313 7511 Găng tay y tế phẫu thuật số 7,5 Đôi 3042
1314 4469 Găng tay y tế phẫu thuật số 7,5 Đôi 3339
1315 1405 Găng tay y tế phẫu thuật số 7,5 Đôi 2772
1316 6964 Găng tay y tế side M Đôi 1575
1317 6922 Găng tay y tế side M Đôi 2400
1318 6963 Găng tay y tế side S Đôi 1575
1319 6921 Găng tay y tế side S Đôi 2400
1320 000794 găng tay y tế số 7 Cặp 4320
1321 836 Găng Tiệt Trùng Dài Số 8 Đôi 16500
1322 4470 Găng y tế dùng trong sản khoa chưa tiĐôi 9450
1323 3046 Găng y tế dùng trong sản khoa đã tiệt trĐôi 12345
1324 908 Găng y tế dùng trong sản khoa đã tiệt trĐôi 10500
1325 2182 Găng y tế dùng trong sản khoa đã tiệt trĐôi 11000
1326 7403 Gel siêu âm Gel siêu âm Bình 102500
1327 7144 Gel siêu âm Can 120000
1328 3047 Gel siêu âm Can 84485
1329 3449 Gel siêu âm Can 85885
1330 1807 Gel siêu âm Can 86100
1331 4471 Gel siêu âm Megasonic (xanh)" Can 110000
1332 4313 Gel siêu âm 5lít-xanh Gel siêu âm 5lít-xanh Can 155000
1333 3048 GGT Greiner Hộp 3699000
1334 G-G001 g-GT -LQ Hộp 1980000
1335 3058 Glucose Hộp 1939999
1336 GLU011 Glucose Hộp 1100000
1337 2072 Glucose Hộp 1968000
1338 213 Glucose (5x100ml) Hộp 2312200
1339 2093 Glucose (SL) Hộp 1225000
1340 770 Glucose 5x100ml Hộp 2200000
1341 4315 Xét nghiệm sinh hóa GLUCOSE GLUCOSE FL Hộp 736154
1342 3500 GLUCOSE FL Hộp 938960
1343 GLU010 Glucose Kit (GLU) Hộp 504000
1344 7325 Glucose Kit (GOD-POD Method) Glucose Kit (GOD-POD Method) Ml 3395
1345 GLU006 Glucose Kit (GOD-POD Method) Ml 4200
1346 7307 Glucose PAP Glucose PAP Ml 300
1347 4658 Glucose PAP Hộp 1155000
1348 4114 Gói đẻ sạch Gói 113960
1349 4130 Gói đẻ sạch (Xanh) Gói 113960
1350 4473 Gói đẻ sạch màu hồng Gói 111000
1351 4472 Gói đẻ sạch màu xanh Gói 111000
1352 7278 Gói đẻ sạch tiệt trùng h Gói đẻ sạch tiệt trùng hồng Bộ 134400
1353 7012 Gói đẻ sạch tiệt trùng hồng Bộ 135000
1354 7279 Gói đẻ sạch tiệt trùng xanh Gói đẻ sạch tiệt trùng xanh Bộ 134400
1355 7013 Gói đẻ sạch tiệt trùng xanh Bộ 135000
1356 3059 Gói gạc đắp phỏng, VT, NK 04 Gói 3150
1357 1579 Gói gạc đắp phỏng, VT, NK 04 Gói 3150
1358 4152 Gói gạc mổ nội soi tiệt trùng NK 44 Gói 5439
1359 4393 Gói gạc mổ nội soi, VT, NK 44 Gói 5439
1360 3060 Gói gạc mổ nội soi, VT, NK 44 Gói 5439
1361 3061 Gói làm rốn trẻ sơ sinh, VT, NK 12 Gói 1638
1362 GON003 Gòn thấm nước Kg 157500
1363 GOT001 GOT / AST -LQ. IFCC Enzymatic –UV Hộp 1260000
1364 3062 GOT Greiner Hộp 3079000
1365 4316 Xét nghiệm sinh hóa SGOT GOT/AST FL IFCC Hộp 2408683
1366 3501 GOT/AST FL IFCC Hộp 2120420
1367 GPT002 GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic - UV Hộp 1260000
1368 3063 GPT Greiner Hộp 3079000
1369 GPT001 GPT/ALT - LQ. IFCC. Enzymatic - UV Hộp 714000
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1370 3502 GPT/ALT FL IFCC Hộp 2120420
1371 4317 Xét nghiệm sinh hóa SGPT GPT/AST FL IFCC Hộp 2408683
1372 3236 0 Gương khám răng Cái 40000
1373 GIA008 Giá treo dịch truyền inox 201 Cái 756000
1374 7505 Giấy (gói) thử Bowie Dick 3M kiểm tra chất lGói 95000
1375 3049 Giấy điện tim 110x140x143 Cuộn 30118
1376 4474 Giấy điện tim 110x140x143 Cuộn 25000
1377 1341 Giấy điện tim 110x140x143 Cuộn 33800
1378 GIA003 Giấy điện tim 3 cần (sọc cam) 63mm x 30mCuộn 12915
1379 7411 Giấy điện tim 3 cần 63*30 Giấy điện tim 3 cần 63*30 Cuộn 14490
1380 GIA002 Giấy điện tim 3 cần 63mm x 30m Cuộn 14847
1381 3050 Giấy điện tim 50 mm x 30m Cuộn 11000
1382 4475 Giấy điện tim 50 mm x 30m Cuộn 13600
1383 3464 Giấy điện tim 50mm x 30m Cuộn 14000
1384 1415 Giấy điện tim 50mm x 30m Cuộn 12800
1385 3051 Giấy điện tim 57mm x 15m Cuộn 13486
1386 2177 Giấy điện tim 57mm x 15m Chai 121500
1387 GIA006 Giấy điện tim 6 cần 110mm x 140mm-200 tờXấp 31290
1388 3466 Giấy điện tim 6 cần 110x140x142 Cuộn 33792
1389 4398 Giấy điện tim 63 x 30 Cuộn 17600
1390 7285 Giấy điện tim 63 x30 Giấy điện tim 63 x30 Cuộn 15015
1391 7106 Giấy điện tim 63 x30 Cuộn 15230
1392 4327 Giấy điện tim 63*30 Giấy điện tim 63*30 Xấp 13200
1393 3052 Giấy điện tim 63mm x 30m Cuộn 14300
1394 4476 Giấy điện tim 63mm x 30m Cuộn 12500
1395 3530 Giấy điện tim 63mm x 30m Cuộn 13750
1396 1364 Giấy điện tim 63mm x 30m Cuộn 15620
1397 106 Giấy đo điện tim (57x15) Cuộn 35300
1398 3298 Giấy đo điện tim 58mm x 20 m Cuộn 30000
1399 305 Giấy đo điện tim AT1 Cuộn 68000
1400 104 Giấy đo tim thai Analogic (152x90x150)Cuộn 113700
1401 7356 Giấy in Giấy in Cuộn 12000
1402 GIA004 Giấy in cho máy monitor, sinh hóa Cuộn 8988
1403 7503 Giấy in kết quả sản khoa 152mm x 150mm x 200pXấp 71500
1404 7018 Giấy in máy Monitor sản khoa BT-350 152x90mm-150PXấp 42240
1405 7082 Giấy in nhiệt Cuộn 12000
1406 3053 Giấy in nhiệt (50mm x 20m) Cuộn 11000
1407 3054 Giấy in nhiệt (57mm x 30m) Cuộn 13000
1408 3629 Giấy in nhiệt 50mm Cuộn 11500
1409 4477 Giấy in nhiệt 50mm x 20m Cuộn 11000
1410 1377 Giấy in nhiệt 50mm x 20m Cuộn 13200
1411 3544 Giấy in nhiệt 57mm x 20m Cuộn 12980
1412 4146 Giấy in nhiệt 57mm x 20m Cuộn 12980
1413 1445 Giấy in nhiệt 57mmx30m Cuộn 14630
1414 7181 Giấy in y tế - Máy điện tim 6 cần 110 x 140 x 200 sheetXấp 52000
1415 2066 Giấy lau kính hiển vi 10 x 15cm Xấp 10800
1416 3055 Giấy lau siêu âm Kg 35000
1417 4478 Giấy lau siêu âm Kg 29095
1418 1432 Giấy lau siêu âm Kg 29700
1419 1378 Giấy monito sản khoa 152x150x200 Xấp 80520
1420 4328 "Giấy monitor sản 152*150*200( có lỗ)" Giấy monitor sản 152*150*200( có lỗ)"Xấp 66000
1421 GIA005 Giấy monitor sản khoa Xấp 56175
1422 7462 Giấy monitor sản khoa 152mm x 90mm x 150sh Giấy monitor sản khoa 152mm x 90mm x 150shTệp 39648
1423 3226 0 Giấy monitor sản xấp 152mm x 90mm x 150 tờXấp 77000
1424 3056 Giấy Monitoring sản khoa Xấp 71000
1425 2163 Giấy Monitoring sản khoa Xấp 33900
1426 3531 Giấy Monitoring sản khoa 152mm x 150mm x 200 sheetsXấp 60500
1427 4481 Giấy Monitoring sản khoa cỡ 130mm x 120mm x 300 sheetsXấp 68000
1428 4479 Giấy Monitoring sản khoa cỡ 152mm x 150mm x 200 sheetsXấp 68000
1429 4480 Giấy Monitoring sản khoa cỡ 152mm x 90mm x 150 sheetsXấp 68000
1430 GIA009 Giấy y tế Tập 34344
1431 GIA007 Giấy y tế Giấy y tế Kg 33000
1432 7448 Giấy y tế Giấy y tế Tập 33000
1433 7078 Giấy y tế Kg 33750
1434 3057 Giemsa Chai 995000
1435 H.P001 H. Pylori Antibody Rapid Tesr Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)Test 14700
1436 4394 H. Pylory (test nhanh) Test 24150
1437 3064 H. Pylory (test nhanh) Test 22050
1438 4545 H. Pylory (test nhanh) Test 21510
1439 148 H.Pylory (test nhanh) Test 30000
1440 3065 Haematology Programme (12 Analytes)Hộp 4025000
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1441 2120 Haematology Programme (12 Analytes)Hộp 16100000
1442 HAL001 HALOGEN LAMP Cái 4500000
1443 3242 0 HAV Ab Test 32000
1444 3214 Anti HAV (định tính) 1 HAV Ab Test 32000
1445 2094 HbA1c Direct with Calibrator Hộp 10013000
1446 3066 HbA1c Invicon Hộp 35999000
1447 3067 HBeAg (test nhanh) Test 16380
1448 4546 HBeAg (test nhanh) Test 13490
1449 3068 HBsAb One Step Hepatitis B Surface Antibody Test (4mm)Test 10500
1450 3069 HBsAg Test 7245
1451 4371 HBsAg Test 7350
1452 4547 HBsAg (định tính) Test 6780
1453 1454 HBsAg Card Test 9345
1454 3476 HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test (3mm)Test 7245
1455 4760 HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test (3mm)Test 6780
1456 HBS001 HBsAg Rapid Test Test 6300
1457 HCV001 HCV Ab Rapid Test Test 11760
1458 3070 HCV Hepatitis C Virus Rapid Test DeviceTest 18060
1459 1397 HCV Hepatitis C Virus Rapid Test DeviceTest 14700
1460 3299 HCV Hepatitis C Virus Rapid Test StripTest 11025
1461 3475 HCV Hepatitis C Virus Rapid Test StripTest 11340
1462 4403 HDL cholesterol direct Hộp 5010000
1463 4659 HDL Cholesterol Direct Hộp 6300000
1464 3589 HDL cholesterol direct Hộp 5010000
1465 2073 HDL Cholesterol Direct Hộp 5898000
1466 3071 HDL cholesterol direct Greiner Hộp 5799000
1467 7318 HDLc -D HDLc -D Ml 43340
1468 HDL001 HDLc -D Hộp 3570000
1469 4322 Xét nghiệm sinh hóa HDL direct HDLc-D Hộp 7666639
1470 3072 HDL-CHOLESTEROL (D) Hộp 6304999
1471 2095 HDL-Cholesterol (D) with Calib. Hộp 6800000
1472 910 HDL-Cholesterol 4 x 25ml Hộp 2752000
1473 7110 HDL-Cholesterol Kit (Direct Method) Ml 42680
1474 2190 Heroin Test 8085
1475 3649 HEXANIOS G + R (25ml) Gói 15750
1476 3073 HEXANIOS G+R (25ML) Gói 15600
1477 7331 HITERGENT SOLUTION HITERGENT SOLUTION Ml 2134
1478 3485 HITERGENT SOLUTION Hộp 665420
1479 HIV003 HIV (Fastep) Test 13000
1480 3074 HIV 1/2 (test nhanh) Test 16590
1481 HIV002 HIV 1/2 Determine Test 37000
1482 3477 HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test StripTest 16590
1483 4145 HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test StripTest 16590
1484 HIV004 HIV 1/2/O Tri-line Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/ Serum/ Plasma)Test 17745
1485 HIV001 HIV 1/2O Tri-line Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma)Test 18375
1486 6877 HIV nhanh (test nhanh chuẩn đoán) SD Bioline HIV 1/2 3.0Test 32500
1487 HC HÓA CHẤT 0
1488 4430 Hoá chất rữa phim Bộ 880000
1489 11 Hóa chất rửa phim Bộ 769230
1490 VTHCXN Hóa chất xét nghiệm 0
1491 3410 HOP GON INOX PHI 13 X 15CM Cái 70000
1492 3411 HOP GON NHO INOX PHI 7 Cái 26000
1493 3409 HOP INOX 11 X 23CM Cái 37000
1494 3075 Hộp chống sốc 12x25 cm Cái 39000
1495 4559 Hộp gòn Inox các cỡ Cái 120000
1496 3076 Hộp gòn nhỏ có nắp Cái 26000
1497 3235 0 Hộp inox chữ nhật 18 x 33 x 7 cm Cái 110000
1498 3633 Hộp Inox chữ nhật có nắp Cái 1450000
1499 3077 Hộp Inox chữ nhật đựng dụng cụ Cái 36000
1500 4482 Hộp inox tròn Cái 620000
1501 3217 0 Hộp Inox tròn 8x10cm Cái 30000
1502 3078 Hộp inox tròn đựng gòn 10 x 15 cm Cái 45000
1503 7017 Hộp phân liều thuốc 3 ngăn Cái 4410
1504 4282 Hộp đựng thuốc Hộp phân liều thuốc 3 ngăn Cái 3570
1505 7286 Hộp phân liều thuốc 3 ngăn Hộp phân liều thuốc 3 ngăn Cái 3633
1506 7457 Hộp phân liều thuốc 3 ngăn Hộp phân liều thuốc 3 ngăn Cái 3633
1507 HOP001 Hộp phân liều thuốc 3 ngăn Cái 4515
1508 3579 Hộp phân liều thuốc 3 ngăn Cái 3360
1509 1365 Hộp phân liều thuốc 3 ngăn. Cái 3150
1510 HUM001 Human Assayed Multi-Sera/Assayed Chemistry Premium Plus-Level 2 (Hum Asy Control 2) (NHộp 6670000
1511 1363 Humasis Dengue IgG/IgM Test Test 45952
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1512 3394 Hút nhớt các số 14 Cái 1533
1513 3393 Hút nhớt các số 8 Cái 1533
1514 3443 HUYET TUONG THO DONG KHO Lọ 28000
1515 3557 Huyết áp người lớn hiệu Yamasu Bộ 478000
1516 3558 Huyết áp trẻ em hiệu Yamasu Bộ 480000
1517 3239 0 huyết áp trung Cái 450000
1518 4617 Huyết tương thỏ đông khô Lọ 28500
1519 3079 Huyết tương thỏ đông khô Lọ 28800
1520 1815 Huyết tương thỏ đông khô Lọ 29000
1521 896 Huyết thanh chuẩn 10 x 5ml Lọ 980000
1522 959 Huyết thanh thỏ đông khô Chai 182000
1523 4618 IDS 14 GNR Bộ 505000
1524 3080 IDS 14 GNR Bộ 504000
1525 1814 IDS 14 GNR Bộ 510000
1526 3444 IDS 14GNR Bộ 480000
1527 3536 InnoQ PP non-skid shoe cover Đôi 1500
1528 4738 INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MMCây 15330
1529 4708 INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MMCây 15330
1530 2298 0 INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM - Kim luCây 15347
1531 3488 IRON CRX Hộp 1358000
1532 3249 0 Iron/ Fer Kit 4x50ml Hộp 1407000
1533 JAV004 Javel Lít 9828
1534 JAV005 Javel Lít 10368
1535 JAV002 Javel Lít 10500
1536 JAV003 Javel (NaOCl) Lít 10692
1537 JAV001 Javel 10% Lít 11772
1538 7504 Javel 10% Kg 10600
1539 4775 Javel 10% Ml 12
1540 3413 KELLY THANG KHONG MAU 14CM Cái 25000
1541 3415 KEM MANG KIM 16CM Cây 27000
1542 KEO001 Kéo 16cm thẳng 2 đầu nhọn Cái 20400
1543 3414 KEO CAT CHI 10CM Cái 16000
1544 7541 Kéo cắt chỉ thẳng 10 cm Cây 25000
1545 4560 Kéo cong nhọn 10cm Cây 11250
1546 3622 Kéo cong nhọn 16cm Cái 22400
1547 2175 Keo dán thẩm mĩ Hộp 550000
1548 4561 Kéo đầu nhọn, đầu tù 16cm Cái 20000
1549 4562 Kéo một đầu tù, một đầu nhọn 16cmCây 30000
1550 3082 Kéo mũi bằng (thẳng tù) 16cm Cái 29000
1551 3623 Kéo mũi bằng (thẳng tù) 16cm Cái 22400
1552 3083 Kéo thẳng nhọn 16cm Cái 25000
1553 3084 Kéo thẳng tù 16cm Cái 25000
1554 7537 Kẹp cá sấu cong 20 cm Cây 620000
1555 7536 Kẹp cá sấu thẳng 16 cm Cây 450000
1556 7545 Kẹp chấp Oval Cây 220000
1557 KEP001 Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar thẳng đầu nhỏ 18cmCây 263340
1558 3085 Kẹp mang kim Mayo-Hegar 18cm Cái 61200
1559 231 Kẹp rốn Cái 874
1560 1387 Kẹp rốn Cái 735
1561 3219 Kẹp rốn Cái 2900
1562 4400 Kẹp rốn Cái 2940
1563 KEP002 KẸP RỐN Cái 0
1564 239 Kẹp rốn Cái 1200
1565 7417 Kẹp rốn MPV Kẹp rốn MPV Cái 1440
1566 4483 Kẹp rốn MPV Cái 1050
1567 3545 Kẹp rốn MPV Cái 1045
1568 KEP003 Kẹp rốn trẻ sơ sinh Cái 1008
1569 4563 Kềm mang kim 16cm Cây 20000
1570 4574 Kềm mang kim 18cm Cây 27500
1571 3081 Kềm thẳng không mấu 16cm Cái 28000
1572 7094 Kim 18 G Cái 280
1573 6970 Kim 18 G Cái 280
1574 3090 Kìm bấm xương 20 cm Cây 1115000
1575 4333 kim lấy máu xét nghiệm Kim Blood Lancet Cây 294
1576 1352 Kim blood lancet Hộp 40200
1577 4697 Kim cánh bướm Sợi 890
1578 750 Kim cánh bướm Sợi 903
1579 7445 Kim cánh bướm (Kim truyền tĩnh mạch sử dụng một lần VINAHANKOOK)Kim cánh bướm (Kim truyền tĩnh mạch sử dụng một lần VINAHANKOOK)Cái 1491
1580 4341 Kim cánh bướm 23G Cái 1260
1581 KIM005 kim Cánh Bướm ECO Cái 1150
1582 KIM019 Kim cánh bướm ECO Cây 1150



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
1583 KIM010 kim Cánh Bướm ECO kim Cánh Bướm ECO Cái 1150
1584 1373 Kim cánh bướm MPV Sợi 890
1585 3405 KIM CHAM CUU 11.6cm Bộ 12000
1586 3406 KIM CHAM CUU 4.5CM Bộ 3500
1587 3091 Kim châm cứu 7cm Bộ 3550
1588 2192 Kim châm cứu 7cm Bộ 4380
1589 3092 Kim châm cứu số 11 Bộ 11500
1590 2114 Kim châm cứu số 11 Bộ 11500
1591 7043 Kim châm cứu số 3 Cây 340
1592 4484 Kim châm cứu số 3 Gói 3050
1593 7163 Kim châm cứu số 3 Cây 340
1594 3093 Kim châm cứu số 3 Gói 3498
1595 3594 Kim châm cứu số 3 Gói 3350
1596 1345 Kim châm cứu số 3. Gói 3636
1597 3595 Kim châm cứu số 4 Bộ 3350
1598 7194 Kim châm cứu số 4,5 Cây 340
1599 7042 Kim châm cứu số 4.5 Cây 340
1600 3094 Kim châm cứu số 4.5 Bộ 3600
1601 4485 Kim châm cứu số 4.5 Bộ 3050
1602 1346 Kim châm cứu số 4.5 Bộ 3636
1603 7041 Kim châm cứu số 7 Cây 340
1604 7195 Kim châm cứu số 7 Cây 340
1605 3593 Kim châm cứu số 7 Bộ 3350
1606 4486 Kim châm cứu số 7 (þ 0,30 x 75mm), cóGói 3050
1607 KIM007 Kim châm cứu tiệt trùng số 7 Cái 462
1608 7498 Kim châm cứu tiệt tr Kim châm cứu tiệt trùng sử dụng một lần số 11Cái 420
1609 7465 Kim châm cứu tiệt tr Kim châm cứu tiệt trùng sử dụng một lần số 3Cái 420
1610 7496 Kim châm cứu tiệt tr Kim châm cứu tiệt trùng sử dụng một lần số 4,5Cái 420
1611 7497 Kim châm cứu tiệt tr Kim châm cứu tiệt trùng sử dụng một lần số 7Cái 420
1612 4704 Kim chọc dò (Spinocan) 25G Cây 15000
1613 7288 Kim chọc dò (Spinocan) 25G Kim chọc dò (Spinocan) 25G Cây 29526
1614 4705 Kim chọc dò (Spinocan) 27G Cây 15000
1615 7287 Kim chọc dò (Spinocan) 27G Kim chọc dò (Spinocan) 27G Cây 29526
1616 3338 Kim chọc dò (Spinocan) các cỡ kim_Kim chọc dCây 13900
1617 3339 Kim chọc dò (Spinocan) các cỡ kim_Kim chọc dCây 13900
1618 1408 Kim chọc dò (Spinocan) cỡ 25G Cây 19000
1619 2236 Kim chọc dò (Spinocan) cỡ 27G Cây 19000
1620 KIM022 Kim chọc dò tủy sống - Spinal Needle 27GCây 17750
1621 2882 Kim chọc dò tủy sống số 25G Cây 14000
1622 2883 Kim chọc dò tủy sống số 27G Cây 14000
1623 KIM015 Kim chọc dò, gây tê tủy sống 25 Cái 18900
1624 7447 Kim chọc dò, gây tê t Kim chọc dò, gây tê tủy sống 25 Cây 29526
1625 KIM006 Kim chọc dò, gây tê tủy sống 25 Cái 29232
1626 KIM016 Kim chọc dò, gây tê tủy sống 27 Cây 18900
1627 7491 Kim chọc dò, gây tê t Kim chọc dò, gây tê tủy sống 27 Cây 29526
1628 KIM009 Kim chọc dò, gây tê tủy sống 27 Cái 29232
1629 6876 Kim đẩy chỉ Cây 399
1630 7011 Kim đẩy chỉ (kim rút thuốc 23) Cái 400
1631 6985 Kim đẩy chỉ vô trùng dùng 1 lần (0.30 x 33mm)Cái 848
1632 7289 Kim đẩy chỉ vô trùng dùng 1 l Kim đẩy chỉ vô trùng dùng 1 lần (0.30 x 33mm)Cái 504
1633 3095 Kim gây tê ngoài màng cứng (Perifix 420 Complet set)Bộ 180000
1634 4685 Kim gây tê ngoài màng cứng (Perifix 420 Complet set)Bộ 160000
1635 2184 Kim gây tê ngoài màng cứng (Perifix 420 Complet set)Bộ 180000
1636 3096 Kim gây tê nha khoa 27G ngắn Cây 1091
1637 1418 Kim gây tê nha khoa 27G ngắn Cây 1092
1638 7160 Kim gây tê tủy sống 25G Cái 15750
1639 4383 Kim gây tê tủy sống 25G Cây 18900
1640 7553 Kim hút mẫu Cái 5500000
1641 7405 Kim khâu tam giác Kim khâu tam giác Cái 1080
1642 3097 Kim Khâu tam giác (9 x 24) Cái 820
1643 242 Kim Khâu tam giác 9 x 24 Cái 793
1644 3377 Kim Khâu tam giác 9 x 24 Cái 950
1645 2115 Kim Khâu tam giác hoặc tròn 9 x 24 Cái 820
1646 3098 Kim Khâu tròn (9 x 24) Cái 820
1647 3378 Kim Khâu tròn 9 x 24 Cái 950
1648 1335 Kim khâu tròn 9X24 Cái 820
1649 111 Kim lancet Hộp 24700
1650 4487 Kim lancet Hộp 25000
1651 KIM014 Kim lancet Cây 147
1652 3465 Kim lancet dùng tay Hộp 36000
1653 1379 Kim lancet lấy máu số 26 Hộp 16800



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
1654 3223 0 Kim lancet lấy máu số 26 Hộp 30000
1655 3575 Kim lancet lấy máu số 26 Hộp 21000
1656 7380 Kim lancet tròn - Onetouch Kim lancet tròn - Onetouch Cái 240
1657 7142 Kim lấy máu xét nghiệm Cây 230
1658 000488 Kim luồn 22 Cây 2790
1659 7264 Kim luồn có cánh có cổng 18G, có cản quangCây 2900
1660 4744 Kim luồn có cánh có cổng 18G, có cản quangCây 9450
1661 4739 Kim luồn có cánh có cổng 22G, có cản quangCây 9450
1662 KIM011 Kim Luồn Mạch Máu Số 22G Kim Luồn Mạch Máu Số 22G Cây 2530
1663 KIM004 24G Kim Luồn Mạch Máu Số 24G Cây 2820
1664 195 Kim luồn số 18 (có lock để bơm thuốc)Cây 5400
1665 838 Kim luồn số 22 có lock để bơm thuốc )Cây 6765
1666 194 Kim luồn số 24 (có lock để bơm thuốc)Cây 6850
1667 7519 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Kim luồn tĩnh mạch (16G, 24G) Cái 2790
1668 101 Kim luồn tĩnh mạch 16G Cây 3100
1669 1380 Kim luồn tĩnh mạch 16G Cái 2625
1670 7406 Kim luồn tĩnh mạch 16G Kim luồn tĩnh mạch 16G Cái 2790
1671 4353 Kim luồn tĩnh mạch 16G Kim luồn tĩnh mạch 16G Cái 4000
1672 3336 Kim luồn tĩnh mạch 16G_Kim luồn tĩnh mạch 16GCái 2310
1673 2866 Kim luồn tĩnh mạch 16G-Kim luồn tĩnh mạch số 16GCái 2310
1674 4344 Kim luồn tĩnh mạch 18G Cái 2940
1675 7518 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Kim luồn tĩnh mạch 18G Cái 2790
1676 7477 Kim luồn tĩnh mạch 18G Kim luồn tĩnh mạch 18G Cái 2790
1677 4139 Kim luồn tĩnh mạch 18G_Kim luồn tĩnh mạch 18GCây 2255
1678 7532 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Kim luồn tĩnh mạch 20G Cái 2790
1679 7478 Kim luồn tĩnh mạch 20G Kim luồn tĩnh mạch 20G Cái 2790
1680 4287 Kim luồn tĩnh mạch 22G Cái 2940
1681 7479 Kim luồn tĩnh mạch 22G Kim luồn tĩnh mạch 22G Cái 2790
1682 7533 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Kim luồn tĩnh mạch 22G Cái 2790
1683 KIM021 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Kim luồn tĩnh mạch 22G có cánh, cổng VINACATHCái 2150
1684 3532 Kim luồn tĩnh mạch 22G_Kim luồn tĩnh mạch 22GCây 2255
1685 3269 Kim luồn tĩnh mạch 22G-KIM LUON TINH MACH 22Cây 2290
1686 4288 Kim luồn tĩnh mạch 24G Cái 2940
1687 7480 Kim luồn tĩnh mạch 24G Kim luồn tĩnh mạch 24G Cái 2790
1688 KIM018 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Kim luồn tĩnh mạch 24G có cánh, cổng VINACATHCái 2150
1689 2873 Kim luồn tĩnh mạch 24G-KIM LUON TINH MACH 24Cây 2290
1690 7161 KIM LUỒN TĨNH MẠCH CÁC SIZE 24GCây 2810
1691 6966 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa (22G)Cái 3045
1692 7265 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa số 22GCây 2900
1693 7095 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa số 22GCái 3045
1694 4679 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATHCây 2200
1695 4678 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATHCây 2200
1696 4677 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATHCái 2200
1697 7040 Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên FAVOCATHTM, 22GCái 6500
1698 6947 Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên FAVOCATHTM, 22GCái 6500
1699 6971 Kim luồn tĩnh mạch size 24G Cây 2810
1700 2246 Kim luồn tĩnh mạch số 16G Cái 2625
1701 001064 Kim luồn tỉnh mạch số 24 Cây 2790
1702 2258 Kim luồn tĩnh mạch trung tâm Glocent với kim 18G, catheter 20GCây 167790
1703 4706 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 18G, đầu kim vát 3 mặtCây 9450
1704 3264 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 18G-VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 IN.,1.3X45MMCây 14799
1705 2844 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 18G-VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 IN.,1.3X45MMCây 14799
1706 4707 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 22G Cây 9450
1707 1368 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 22G (Vasofix safety fep 22G,1 IN.,0.9x25mm)Cây 16238
1708 3341 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 22G_VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 IN.,0.9X25MMCây 15624
1709 2867 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 22G-VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 IN.,0.9X25MMCây 16233
1710 126 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 24G (Introcan safety-w fep 24G, 0.7x19mm)Cây 14900
1711 1367 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 24G (Introcan safety-w fep 24G, 0.7x19mm)Cây 15347
1712 3641 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 24G_INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MMCây 15347
1713 2853 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 24G-INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MMCây 15347
1714 3631 Kim nha 27G ngắn Cây 1190
1715 000499 Kim nha 27G ngắn Cây 1701
1716 4332 Kim nha khoa Kim nha khoa Cái 2100
1717 KIM008 Kim nha khoa (Terumo Dental Needle)Cây 1701
1718 7455 Kim nha khoa (Terumo Dental Needle) Kim nha khoa (Terumo Dental Needle)Cái 1701
1719 KIM013 Kim nha khoa 27G Cái 1900
1720 KIM020 Kim nha khoa 27G Cây 1890
1721 7159 Kim nha khoa 27G Cái 1890
1722 7294 Kim nha khoa ngắn (0.4x21mm) Kim nha khoa ngắn (0.4x21mm) Cây 1701
1723 756 Kim nha ngắn Cây 1100
1724 160 Kim nha ngắn 27 Cây 1008



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
1725 3099 Kìm nhổ răng đa năng 150 Cái 120000
1726 6875 Kim pha thuốc số 23G cây/cái 265
1727 4285 Kim rời 18G x 1 1/2 Cây 399
1728 4709 Kim rời 18G x 1 1/2`` Cái 239
1729 2879 Kim rời 18G x 1 1/2``_Kim rút thuốc 18GCây 239
1730 3603 Kim rời 18G x 1 1/2``_Kim rút thuốc 18GCây 239
1731 3653 Kim rời 18G x 1 1/2``_Kim rút thuốc 18GCây 239
1732 1319 Kim rời 18Gx1 1/2'' Cây 260
1733 KIM012 Kim rút thuốc 18G Kim rút thuốc 18G Cái 336
1734 nt227 Kim rút thuốc 18G Cây 336
1735 7266 Kim tiêm 23G Cái 336
1736 6982 Kim tiêm 23G Cái 340
1737 159 Kim tiêm insulin dùng cho bút tiêm Mixtard 30 (Novofine)Cái 0
1738 757 Kim tiêm insulin dùng cho bút tiêm NovoMix® 30 (Novofine)Cái 0
1739 4716 KIM TIÊM MPV Cái 239
1740 7534 Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ Kim tiêm MPV Cái 336
1741 7520 Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ Kim tiêm MPV Cái 336
1742 KIM017 KIM TIÊM MPV (18G) Cái 330
1743 7407 Kim tiêm MPV 18 Kim tiêm MPV 18 Cây 336
1744 7481 Kim tiêm MPV 23 Kim tiêm MPV 23 Cây 336
1745 KIM003 18 Kim Tiêm MPV Số 18 Cây 320
1746 4777 Kim tiêm nha Cây 1680
1747 7523 Kim cánh bướm các loại, các cỡ Kim truyền tĩnh mạch Cái 1491
1748 7547 Kính che mắt Cái 95000
1749 7540 Kính lúp Cái 2300000
1750 2196 500g KMnO4 Gram 420
1751 7182 Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 hoTest 29600
1752 7438 Khăn lót thấm (Underpad) (40x60K) Khăn lót thấm (Underpad) (40x60K) Cái 3780
1753 1417 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng Cái 567
1754 3611 Khẩu trang phẫu thuật 3 lớp thun đeo tai Fami MedCái 555
1755 6883 Khẩu trang Y tế 3 lớp Cái 693
1756 3086 Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng Cái 548
1757 4772 Khẩu trang Y tế 3 lớp thun đeo tai" Cái 693
1758 7439 Khẩu trang y tế FAMI MED thun đeo tai 3 lớp Khẩu trang y tế FAMI MED thun đeo tai 3 lớpCái 395
1759 1448 CO2 Khí CO2 Kg 10010
1760 3087 Khí CO2 bình lớn Kg 10010
1761 4577 Khí CO2 bình lớn Bình 291500
1762 4325 Khí oxy chai 6m3: Áp su Khí oxy chai 6m3: Áp suất 140-150 Chai 69960
1763 7084 Khí Oxy loại lớn 6m3/chai Chai 71500
1764 7083 Khí oxy y tế 1,5m3 Chai 33000
1765 KYT Khí Y tế 0
1766 193 Khoá 3 chia + dây 25cm (đầu ba chạc có dây)Sợi 5400
1767 7014 Khóa 3 chia có dây Sợi 6000
1768 KHO003 KHÓA 3 CHIA CÓ DÂY Sợi 5800
1769 4389 Khóa 3 chia có dây 25cm Cái 4620
1770 192 Khoá 3 chia không dây Cái 6000
1771 82 Khóa 3 ngã Cái 3570
1772 4795 Khóa ba nhánh không dây Khóa 3 ngã Cái 2835
1773 2261 Khóa 3 ngã - Khoá ba ngã không dây Cái 2940
1774 132 Khóa 3 ngã có dây 25cm Cái 4410
1775 1351 Khóa 3 ngã có dây 25cm Sợi 4094
1776 4710 Khóa 3 ngã có dây 25cm (Đầu ba chạc có dây)Sợi 3654
1777 4295 Khóa 3 ngã có dây 25cm (Đầu ba chạc có dây)Cái 5250
1778 3337 Khóa 3 ngã có dây 25cm (Đầu ba chạc có dây)_Khóa 3 ngSợi 3570
1779 2862 Khóa 3 ngã có dây 25cm (Đầu ba chạc có dây)-Khóa 3 ngSợi 3633
1780 4741 Khóa 3 ngã có dây dài 25cm Sợi 3654
1781 7512 Khóa 3 ngã có dây Nubeno dài 25cm Sợi 6000
1782 7554 Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter), bộ phân phối (manifold) vKhóa 3 ngã có dây Nubeno dài 25cm Sợi 6000
1783 KHO004 Khóa 3 ngã không dây Cái 2900
1784 7521 Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter) d Khóa 3 ngã không dây Bộ 3410
1785 7410 Khóa 3 ngã không dây Khóa 3 ngã không dây Bộ 3410
1786 7098 Khóa ba ngã có dây nối Cái 4620
1787 6974 Khóa ba ngã có dây nối 25cm Cái 4620
1788 4711 Khoá ba ngã không dây Cái 2835
1789 3334 Khoá ba ngã không dây_Khoá ba ngã không dâyCái 2830
1790 2863 Khoá ba ngã không dây-Khóa 3 ngã Cái 2835
1791 2047 Khóa đi kèm dây dẫn, dây truyền hoặc không đi kCái 5712
1792 3088 Khung quay tập khớp vai Cái 5000000
1793 3089 Khuyên cấy trùng (định lượng) Cây 37000
1794 7155 Lam kính 7105 Hộp 20000
1795 LAM002 Lam kính 7105 Hộp 27300
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1796 4762 Lam kính 7105 Hộp 23000
1797 4329 Lam kính mờ 7105 Lam kính 7105/đầu nhám Hộp 16300
1798 4386 Lam kính nhám 25,4 x 76.2mm (7105)Hộp 19950
1799 3100 Lam kính nhám 25,4 x 76.2mm (7105)Hộp 16777
1800 2189 Lam kính nhám 25,4 x 76.2mm (7105)Hộp 16779
1801 3627 Lam kính nhám 7105 Hộp 16632
1802 868 Lam kính nhám 7105 Hộp 16779
1803 LAM001 Lam nhám Hộp 21168
1804 7365 Lam nhám 7015 Lam nhám 7015 Hộp 19200
1805 4488 Lamell 22 x 22mm Hộp 15000
1806 3101 Lamell 22 x 22mm Hộp 12500
1807 7373 Lammen (22 x 22) Lammen (22 x 22) Hộp 12000
1808 3546 Lammen 22x22 Hộp 12500
1809 3102 Lancet blood Hộp 37800
1810 4489 Lancet blood Hộp 37800
1811 927 Lancet blood Hộp 42000
1812 LAN001 Lancets Cái 210
1813 1388 Lọc khuẩn Cái 15750
1814 4490 Lọc khuẩn Clear - Guard 3 + công oxy cho nguời lớnCái 15540
1815 3103 Lọc khuẩn Clear - Guard 3 + công oxy cho nguời lớnCái 13650
1816 4358 Lọc khuẩn Clear - Guard 3 + công oxy cho nguời lớn Lọc khuẩn Clear - Guard 3 + công oxy cho nguời lớnCái 13545
1817 3512 Lọc khuẩn có cổng đo CO2 Cái 13545
1818 839 Lọc vi khuẩn 1 chức năng ( có cổng CO2 )Cái 13860
1819 3207 Losartan uống 100mg Losar-Denk 100 Viên 160000
1820 2199 3% Lugol 3% Chai 270000
1821 LUO005 Lưới (màng nâng) dùng trong điều trị thoát vị, vá thCái 250000
1822 LUO001 Lưỡi dao cắt gòn Cái 280000
1823 3547 Lưỡi dao mổ các số 10 Cái 802
1824 3548 Lưỡi dao mổ các số 11 Cái 802
1825 LUO003 Lưỡi Dao mổ phẩu thuật 11 Lưỡi Dao mổ phẩu thuật 11 Cây 920
1826 LUO004 Lưỡi dao mổ phẩu thuật số 10 Cây 920
1827 LUO002 lưỡi dao mổ phẩu thuật số 11 lưỡi dao mổ phẩu thuật số 11 Cây 920
1828 7016 Lưỡi dao mổ số 10 Cây 860
1829 3104 Lưỡi dao mổ số 10 Cái 805
1830 4491 Lưỡi dao mổ số 10 Cái 840
1831 1374 Lưỡi dao mổ số 10 Cái 860
1832 3105 Lưỡi dao mổ số 11 Cái 805
1833 4492 Lưỡi dao mổ số 11 Cái 840
1834 1375 Lưỡi dao mổ số 11 Cái 860
1835 4304 Lưỡi dao mỗ vô khuẩn số 10 Lưỡi dao mỗ vô khuẩn số 10 Cái 945
1836 4343 lưỡi dao mỗ vô khuẩn lưỡi dao mỗ vô khuẩn số 11 Cái 945
1837 7415 Lưỡi dao nhọn số 11 Lưỡi dao nhọn số 11 Cái 864
1838 3556 Lưỡi đèn nội khí quản số 2 Cái 899000
1839 4774 Lyostypt Miếng 128000
1840 3583 Lyphocheck Assayed Chemistry Control, Level 1 - C-310-5Lọ 400000
1841 899 Lyse - 500ml Chai 1220000
1842 3106 Lyse CF-1600 CD NF  1 liter Chai 1939000
1843 7341 LYSE NK LYSE NK Chai 1900000
1844 7334 Lyse reagent for Spincell 3 Lyse reagent for Spincell 3 Ml 3861
1845 LYS001 Lyse reagent for Spincell 3 Ml 3200
1846 3506 Lysoglobine N Chai 1811960
1847 3606 M30R Rinse 20L Thùng 1260000
1848 2143 Magnesium Hộp 1600000
1849 3107 Magnesium 2 x 125 ml Hộp 1450000
1850 MAL001 Malaria P .f/P.v Rapid Test cassette (Whole Blood)Test 31500
1851 4548 Malaria Pf/Pv (test nhanh) Test 31000
1852 3108 Malaria Pf/Pv (test nhanh) Test 34020
1853 2191 Malaria Pf/Pv (test nhanh) Test 34356
1854 4119 Mảnh ghép Polypropylene loại nặng ,dMiếng 272790
1855 3340 Mảnh ghép Polypropylene loại nặng, dMiếng 272790
1856 2868 Mảnh ghép Polypropylene loại nặng, dMiếng 390000
1857 3110 Marizuana (test nhanh) Test 11300
1858 3111 Mask ampu silicon số 3 Cái 55200
1859 3112 Mask ampu silicon số 4 Cái 57500
1860 4493 Mask ampu silicon số 4 Cái 148000
1861 4494 Mask khí dung người lớn Cái 10500
1862 1590 Mask khí dung người lớn Cái 13230
1863 MAS001 Mask Khí dung người lớn Sợi 11650
1864 3113 Mask khí dung người lớn Cái 12201
1865 3463 Mask khí dung người lớn Cái 10925
1866 151 Mask khí dung người lớn và trẻ em (ngCái 13230
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1867 MAS002 Mask Khí dung trè em Sợi 11650
1868 4495 Mask khí dung trẻ em Cái 10500
1869 3114 Mask khí dung trẻ em Cái 12201
1870 3462 Mask khí dung trẻ em Cái 10925
1871 1561 Mask oxy có túi  trẻ em Cái 14628
1872 153 Mask oxy có túi (Người lớn) Cái 16800
1873 156 Mask oxy có túi (Trẻ em) Cái 16800
1874 758 Mask oxy có túi người lớn Cái 14628
1875 4712 Mask oxy có túi người lớn Cái 12390
1876 2869 Mask oxy có túi người lớn, trẻ em-Mask thở oxy có túi size XL, L, M, S, XSCái 12600
1877 3514 Mask oxy có túi người lớn_Mask thở oxy có túi ngCái 12390
1878 4713 Mask oxy có túi trẻ em Cái 12390
1879 3513 Mask oxy có túi trẻ em_Mask thở oxy có túi trẻ emCái 12390
1880 1450 Mask phun khí dung người lớn Cái 12810
1881 4384 Mask thở khí dung người lớn Cái 11970
1882 4355 Mask thở oxy có bóng dự trữ ng Mask thở oxy có bóng dự trữ người lớnCái 12390
1883 6919 Mask thở oxy có túi người lớn Cái 35000
1884 4743 Mask thở oxy có túi người lớn Cái 12390
1885 6975 Mask thở oxy có túi người lớn Cái 13020
1886 7102 Mask thở oxy có túi người lớn Cái 12810
1887 2263 Mask thở oxy có túi người lớn, trẻ em - Mask oxy có túi ngCái 12810
1888 7101 Mask thở oxy có túi trẻ em Cái 12810
1889 4745 Mask thở oxy có túi trẻ em Cái 12390
1890 MAS003 Mask thở oxy người lớn có túi Sợi 14490
1891 154 Mask xông khí dung (Người lớn) Cái 17850
1892 155 Mask xông khí dung (Trẻ em) Cái 17850
1893 4207 Máu chuẩn MEK-5DH Lọ 3760000
1894 6882 Máu chuẩn MEK-5DN Lọ 3720000
1895 4771 Máu chuẩnMEK-5DN" Lọ 3760000
1896 4564 Máy châm cứu Cái 1690000
1897 3417 MAY DO HUYET AP DIEN TU HEM 7130Cái 1300000
1898 MAY001 Máy đo huyết áp ALPK2 Cái 500000
1899 MAY002 Máy đo huyết áp người lớn Bộ 380000
1900 4565 Máy đo huyết áp người lớn Bộ 480000
1901 3115 Máy đo huyết áp người lớn Bộ 460000
1902 4566 Máy đo huyết áp nhi Bộ 490000
1903 3116 Máy đo huyết áp nhi Bộ 490000
1904 3232 0 Máy hút đàm 7E-G Cái 3500000
1905 7535 Máy phun khí dung Beurer IH18 Cái 1000000
1906 3379 Máy phun khí dung nén khí Compressor Nebulizer NE-C 900Cái 2200000
1907 3117 Máy phun khí dung siêu âm Cái 1800000
1908 4533 Mặt gương nha Cái 11000
1909 1783 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Cái 12810
1910 1782 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Cái 12810
1911 MAT001 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Mặt nạ thở oxy có túi ECO Cái 18150
1912 7531 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ Cái 17640
1913 7530 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ Cái 17640
1914 7529 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ Cái 17640
1915 7528 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ Cái 17640
1916 7517 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ Cái 17640
1917 7468 Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ L (Ng Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ L (Ngư Cái 17640
1918 7469 Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ M (Trẻ em) Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ M (Trẻ em)Cái 17640
1919 7470 Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ S (Trẻ em) Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ S (Trẻ em)Cái 17640
1920 7382 Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ XL (Ng Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ XL (NgưCái 17640
1921 7471 Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ XS (S Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ XS (Sơ sinh)Cái 17640
1922 7483 Mặt nạ xông khí dung kích cỡ L Mặt nạ xông khí dung kích cỡ L Cái 13860
1923 001068 Mặt nạ xông khí dung kích cở M Cái 13860
1924 7484 Mặt nạ xông khí dung kích cỡ M Mặt nạ xông khí dung kích cỡ M Cái 13860
1925 7485 Mặt nạ xông khí dung kích cỡ S Mặt nạ xông khí dung kích cỡ S Cái 13860
1926 001069 Mặt nạ xông khí dung kích cở XL Cái 13860
1927 7409 Mặt nạ xông khí dung kích cỡ XL Mặt nạ xông khí dung kích cỡ XL Cái 13860
1928 3109 Mâm đựng dụng cụ Cái 70000
1929 3118 MC 90 Đĩa 14000
1930 1376 MC 90 Đĩa 19000
1931 6930 MEGASEPT GTA 2.5% Can 317100
1932 MEG001 MEGASEPT GTA EXTRA Can 385000
1933 7431 MEGASEPT GTA EXTRA MEGASEPT GTA EXTRA Can 362250
1934 6959 Megasept GTA Extra Can 426000
1935 MEG002 MEGASEPT GTA EXTRA Can 385000
1936 7022 Megasept GTA EXTRA Can 355000
1937 3614 MELAB Cary-Blair Transport MediumTube 7350
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1938 7425 MELAB- Color Gram Set (B MELAB- Color Gram Set (Bộ nhuộm Gram)Bộ 264600
1939 3613 MELAB- Color Gram Set (Bộ nhuộm Gram)Bộ 210000
1940 7426 MELAB Columbia Agar + 5% Sheep Blood MELAB Columbia Agar + 5% Sheep BloodĐĩa 23142
1941 3615 MELAB Columbia Agar + 5% Sheep BloodĐĩa 18000
1942 7427 MELAB MacConkey Agar MELAB MacConkey Agar Đĩa 19404
1943 3616 MELAB MacConkey Agar Hộp 126000
1944 7428 MELAB Mueller Hinton Agar MELAB Mueller Hinton Agar Đĩa 19404
1945 3617 MELAB Mueller Hinton Agar Hộp 126000
1946 7429 MELAB Sabouraud Dextrose Agar MELAB Sabouraud Dextrose Agar Đĩa 19404
1947 1456 MET 4.0 Test 15225
1948 3119 Methamphetamin (Test nhanh) Test 13000
1949 3120 MHA 90 Đĩa 15000
1950 2065 MHA 90 Đĩa 19000
1951 3238 0 Microshield 4% 500 ml Chai 220000
1952 1355 Microshield 4% 500 ml Chai 175000
1953 7169 Miếng cầm máu 7x 5 x1 cm Miếng 52000
1954 7044 Miếng cầm máu 7x 5 x1 cm Miếng 52000
1955 1423 Miếng dán điện cực sốc điện Miếng 1700
1956 3216 Miếng dán điện cực sốc điện (3M) Miếng 2400
1957 6979 Miếng dán điện cực tim (ECG Disposable electrode type)Cái 1500
1958 7167 Miếng dán điện cực tim (ECG Disposable electrode type)Cái 1500
1959 4496 Miếng dán điện tim Cái 1260
1960 MIE001 Miếng dán xung điện Cặp 30000
1961 3218 Gabapentin uống 300mg Mirgy capsules 300mg Viên 2900
1962 4644 Mission Control BG & ISE Ống 200000
1963 2068 Mission Control level 1,2,3 Ống 208000
1964 1353 Mỏ vịt nhựa Cái 4800
1965 3121 Mỏ vịt trung Cái 100000
1966 3126 Monthy General Clinical Chemistry ProgrammeHộp 8000000
1967 2121 Monthy General Clinical Chemistry ProgrammeHộp 16000000
1968 3127 Morphine (test nhanh) Test 7791
1969 1808 Morphine (test nhanh) Test 11000
1970 912 Môi trường BA 90 (Blood agar base) Hộp 252000
1971 3122 Môi trường BA90 Đĩa 18000
1972 4619 Môi trường BA90 Đĩa 18000
1973 2138 Môi trường BA90 Đĩa 33000
1974 2139 Môi trường Carry Blair Bọc 177500
1975 958 Môi trường cấy máu BHI Chai 91000
1976 3123 Môi trường cấy máu BHI hai pha Chai 45000
1977 4620 Môi trường cấy máu BHI hai pha Chai 43571
1978 2140 Môi trường cấy máu BHI hai pha Chai 46000
1979 4621 Môi trường MC 90 Hộp 176640
1980 597 Môi trường MC 90 Hộp 175000
1981 4622 Môi trường MHA 90 Hộp 176640
1982 598 Môi trường MHA 90 Hộp 175000
1983 4623 Môi trường SAB 90 Hộp 152000
1984 3124 Môi trường SAB 90 Đĩa 20250
1985 903 Môi trường SAB 90 Hộp 175000
1986 3125 Môi trường Start Amies Bọc 170400
1987 986 MT BA 90 Hộp 390000
1988 2118 MT chuyên chở Stuart - Amies Ống 8700
1989 MUL002 Multi Sera Calibrator Ml 135000
1990 2096 Multicalibrator Hộp 500000
1991 7189 Multi-Drug 4 Drugs rapid test (MOP300/ AMP1000/ MET1000/ THC50)Test 52500
1992 7546 Muỗng nạo chấp Hộp 100000
1993 975 Natri florua Kg 700000
1994 3128 Nạy thẳng lớn Cây 70000
1995 3129 Nạy thẳng nhỏ Cây 70000
1996 3130 Nạy thẳng trung Cây 70000
1997 3418 NEM GIUONG BENH Tấm 580000
1998 3398 NEOCRYL số 1, Kim tròn 40, sơi dài 90cmTép 38850
1999 3397 NEOLACT 2/0, Kim tròn 26, sơi dài 75cmTép 37538
2000 1357 Neoplastine CI Plus 2 Hộp 1820000
2001 841 Nẹp Bàn Chân Chống Xoay dài Cái 187250
2002 840 Nẹp Bàn Chân Chống Xoay ngắn Cái 99000
2003 2247 NEP CANG TAY CAC SO Cái 26000
2004 nt242 Nẹp cẳng tay (P) số 4 Cái 25200
2005 nt243 Nẹp cẳng tay (P) số 5 Cái 25200
2006 nt252 Nẹp cẳng tay (T) số 8 Cái 32760
2007 000845 Nẹp Cẳng tay (T) số 9 Cái 32760
2008 4691 Nẹp cẳng tay các số Cái 26000
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2009 1562 Nẹp cẳng tay các số Cái 21210
2010 3357 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 2PCái 25200
2011 3358 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 2TCái 25200
2012 3359 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 3PCái 25200
2013 3360 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 3TCái 25200
2014 3361 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 4PCái 25200
2015 3362 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 4TCái 25200
2016 3363 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 5PCái 25200
2017 3364 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 5TCái 25200
2018 3365 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 6PCái 25200
2019 3366 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 6TCái 25200
2020 3367 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 7PCái 25200
2021 3368 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 7TCái 25200
2022 3369 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 8PCái 25200
2023 3370 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 8TCái 25200
2024 3371 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 9PCái 25200
2025 3372 Nẹp cẳng tay các số_Nẹp cẳng tay các số 9TCái 25200
2026 2837 Nẹp cẳng tay các số-NEP CANG TAY NGAN CAC SOCái 27000
2027 NEP011 Nẹp Cẳng Tay dài 7 phải Cái 34125
2028 NEP012 NẸP CẲNG TAY DÀI 7 TRÁI Cái 34125
2029 NEP004 Nẹp Cẳng Tay dài size  8 trái Cái 34125
2030 NEP005 Nẹp Cẳng Tay dài size 9 phải Cái 34125
2031 NEP003 Nẹp Cẳng Tay dài size 9 trái Cái 34125
2032 NEP009 Nẹp Cẳng Tay dài số 8 phải Cái 34125
2033 NEP001 Nẹp Cẳng Tay phải số 4 Nẹp Cẳng Tay phải số 4 Cái 25200
2034 1336 Nẹp cẳng tay phải số 8 Cái 26000
2035 1337 Nẹp cẳng tay phải số 9 Cái 26000
2036 7398 Nẹp cẳng tay số 6 (phải) Nẹp cẳng tay số 6 (phải) Cái 32760
2037 7473 Nẹp cẳng tay số 6 (trái) Nẹp cẳng tay số 6 (trái) Cái 32760
2038 7399 Nẹp cẳng tay số 7 (phải) Nẹp cẳng tay số 7 (phải) Cái 32760
2039 7474 Nẹp cẳng tay số 7 (trái) Nẹp cẳng tay số 7 (trái) Cái 32760
2040 4787 Nẹp cẳng tay số 7 bên phải Cái 26000
2041 7400 Nẹp cẳng tay số 8 (phải) Nẹp cẳng tay số 8 (phải) Cái 32760
2042 7475 Nẹp cẳng tay số 8 (trái) Nẹp cẳng tay số 8 (trái) Cái 32760
2043 4791 Nẹp cẳng tay số 8 bên phải Cái 26000
2044 4789 Nẹp cẳng tay số 8 bên trái Cái 26000
2045 7401 Nẹp cẳng tay số 9 (phải) Nẹp cẳng tay số 9 (phải) Cái 32760
2046 7476 Nẹp cẳng tay số 9 (trái) Nẹp cẳng tay số 9 (trái) Cái 32760
2047 4788 Nẹp cẳng tay số 9 bên phải Cái 26000
2048 4790 Nẹp cẳng tay số 9 bên trái Cái 26000
2049 2248 NEP CO CUNG Cái 64500
2050 NEP002 Nẹp Cổ Cứng Cái 90552
2051 1563 Nẹp cổ cứng Cái 64680
2052 4140 Nẹp cổ cứng_NEP CO CUNG Cái 67000
2053 3342 Nẹp cổ cứng_NEP CO CUNG Cái 67000
2054 2838 Nẹp cổ cứng-NEP CO CUNG Cái 73000
2055 2267 NEP CHONG XOAY NGAN - Nẹp vải cẳng bCái 115000
2056 NEP006 Nẹp Chống Xoay  ngắn Cái 118125
2057 1370 Nẹp chống xoay ngắn Cái 115000
2058 2059 Nẹp dùng trong chấn thương – chỉnh hCái 63000
2059 2238 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 26000
2060 2057 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 49000
2061 2056 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 49000
2062 2055 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 52000
2063 2054 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 64500
2064 1787 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 26000
2065 1784 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 26000
2066 1785 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 26000
2067 1790 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 26000
2068 1791 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 26000
2069 1789 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 26000
2070 1788 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 26000
2071 1786 Nẹp dùng trong phẫu thuật xương các loCái 26000
2072 4692 Nẹp đùi Cái 64890
2073 1564 Nẹp đùi Cái 48000
2074 2262 Nẹp đùi Cái 52000
2075 4747 Nẹp đùi bàn chân chống xoay Cái 165165
2076 4693 Nẹp đùi bàn chân chống xoay dài Cái 165165
2077 3343 Nẹp đùi bàn chân chống xoay dài_NEP CHONG XOAY DAICái 190000
2078 2841 Nẹp đùi bàn chân chống xoay dài-NEP CHONG XOAY DAICái 180000
2079 4714 Nẹp đùi bàn chân chống xoay ngắn Cái 195000
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2080 847 Nẹp đùi dài Cái 68200
2081 NEP007 Nẹp Đùi Dài (Zimmer) Cái 95802
2082 848 Nẹp đùi ngắn Cái 52800
2083 296 Nẹp đùi số 7 Cái 92689
2084 4748 Nẹp đùi Zimmer Cái 64890
2085 3373 Nẹp đùi_Nẹp đùi vải Cái 59892
2086 2839 Nẹp đùi-NEP DUI Cái 65000
2087 5271 Nẹp hơi cổ chân Cái 65000
2088 4694 Nẹp hơi cổ chân Cái 65000
2089 1556 Nẹp hơi cổ chân Cái 63000
2090 2249 Nẹp hơi cổ chân Cái 63000
2091 849 Nẹp hơi cổ chân Cái 69300
2092 NEP008 Nẹp Hơi Cổ Chân Dài Cái 110250
2093 4141 Nẹp hơi cổ chân_NEP HOI CO CHAN Cái 65000
2094 3344 Nẹp hơi cổ chân_NEP HOI CO CHAN Cái 65000
2095 2842 Nẹp hơi cổ chân-NEP HOI CO CHAN Cái 65000
2096 850 Nẹp INSULIN Cây 9350
2097 4749 NEP ISELIN Cái 9000
2098 4695 Nẹp Iselin Cái 9000
2099 3221 Nẹp Iselin Cái 8600
2100 1557 Nẹp Iselin Cái 7140
2101 2251 Inselin Nẹp ISELIN Cái 7800
2102 NEP010 NẸP ISELIN 25CM Cái 15750
2103 3345 Nẹp Iselin_NEP ISELIN Cái 10000
2104 295 Nẹp Iseline Cái 8651
2105 724 Nẹp Iseline Cái 9044
2106 4696 Nẹp lưng các số Cái 48279
2107 1558 Nẹp lưng các số Cái 55000
2108 3509 Nẹp lưng các số_Nẹp lưng các số Cái 45570
2109 2840 Nẹp lưng các số-DAI COT SONG CAC SOCái 50000
2110 4783 Nẹp lưng số 7 Cái 48279
2111 291 Nẹp lưng số 7 Cái 80330
2112 4784 Nẹp lưng số 8 Cái 48279
2113 294 Nẹp lưng số 8 Cái 80330
2114 4785 Nẹp lưng số 9 Cái 48279
2115 1573 Nẹp vải cẳng bàn chân chống xoay Cái 90000
2116 3346 Nẹp vải cẳng bàn chân chống xoay_NEP CHONG XOAY NGANCái 110000
2117 4737 Nệm giường y tế Cái 600000
2118 4686 Nút chặn đuôi kim luồn (In stopper) Cái 800
2119 4360 Nút chặn đuôi kim luồn (In stopper) Nút chặn đuôi kim luồn (In stopper) Cái 924
2120 3355 Nút chặn đuôi kim luồn (In stopper)_Nút chặn đuôi kim luồnCái 838
2121 2870 Nút chặn đuôi kim luồn (In stopper)-Nút vặn kim luồnCái 945
2122 NUT002 Nút Chặn đuôi Kim Luồn các cở Cây 995
2123 NUT003 Nút chặn đuôi kim luồn (có hoặc không có heparin) các loại, các cỡNút chặn đuôi kim luồn có cổng bơm thuCái 840
2124 4740 Nút chặn đuôi kim luồn không có cổng bCái 800
2125 2229 Nút chặn kim luồn Cái 945
2126 2245 Nút chặn kim luồn Cái 945
2127 6967 Nút chặn kim luồn (HEPARIN CAP) Cái 900
2128 7168 Nút chặn kim luồn (HEPARIN CAP) Cái 900
2129 NUT001 Nút chặn đuôi kim luồn (có hoặc không có heparin) các loại, các cỡNút đậy kim luồn Cái 798
2130 759 Nút vặn kim luồn Cái 945
2131 7413 Nút vặn kim luồn có cổng ti Nút vặn kim luồn có cổng tiêm Cái 1260
2132 7522 Nút chặn đuôi kim luồn (có hoặc không có heparin) các loại, các cỡNút vặn kim luồn có cổng tiêm Cái 1260
2133 001073 Nút Vặn kim Luồn có cổng tiêm Cái 1260
2134 7158 Nước cất Lít 4200
2135 3133 Nước cất Lít 6368
2136 NUO001 Nước cất Lít 8000
2137 NUO003 Nước cất Lít 6300
2138 NUO006 Nước cất Can 8400
2139 4581 Nước cất Lít 6395
2140 3585 Nước cất 1 lần Lít 6400
2141 1323 Nước cất Nước cất 1 lần Lít 6500
2142 6950 Nước cất dùng 1 lần (dùng ngoài) Lít 7800
2143 3134 Nước Javel 10% Lít 8996
2144 3628 Nước Javel 7-9% Lít 8995
2145 1325 Nước Javel 7-9% Lít 9000
2146 4314 Nước tẩy Zavel Nước tẩy Zavel Lít 15000
2147 3227 0 Nhiệt kế độ C Cây 14000
2148 7502 Nhiệt kế thời tiết Nhiệt kế thời tiết Cái 30000
2149 3233 0 Nhíp có mấu 14cm Cái 28000
2150 4573 Nhíp có mấu các cỡ 12cm Cái 682500
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2151 3419 NHIP DAI KHONG MAU 16CM Cái 22000
2152 3131 Nhíp không mấu 13cm-16cm Cái 22000
2153 3559 Nhíp phẫu tích mô, dạng chuẩn, răng 1:2, dCái 435000
2154 3132 Nhíp thẳng không mấu 25cm Cái 45000
2155 4567 Nhíp thẳng không mấu các cỡ Cái 33800
2156 HCHAT Nhóm hóa chất 0
2157 SPHAM Nhóm sinh phẩm 0
2158 NVTYT Nhóm vật tư y tế 0
2159 HC55 Nhóm Vật tư Y Tế 0
2160 ONE001 One Step Multi-4 DOA Test Test 42000
2161 149 Onsite Dengue IgG/IgM Test 51996
2162 1426 Onsite H.Pylori Ab Test 24885
2163 2813 HAV 1 Onsite HAV IgM Rapid Test 39900
2164 4549 Onsite Syphilis Ab Test 9450
2165 3154 Onsite Syphilis Ab Test 7800
2166 3648 OPASTER’ANIOS (5L) + test thử Thùng 892500
2167 7442 Oxy lớn Oxy lớn Bình 64800
2168 7550 Oxy y tế (bình lớn) Bình 55000
2169 6960 Oxy y tế bình lớn Chai 71500
2170 4576 Oxy y tế bình lớn Bình 44495
2171 1162 Oxy y tế Oxygen 4m3 Lít 11
2172 780 Oxy y tế Oxygen 4m3 Bình 42500
2173 ONG002 Ống  Thông Tiểu 2 nhánh số 14 Ống 9360
2174 ONG022 Ống  Thông Tiểu 2 nhánh số 14 Ống 9360
2175 ONG009 Ống  Thông Tiểu 2 nhánh số 14 Ống  Thông Tiểu 2 nhánh số 14 Ống 0
2176 ONG003 Ống  Thông Tiểu 2 nhánh số 16 Ống 9360
2177 ONG010 Ống  Thông Tiểu 2 nhánh số 16 Ống  Thông Tiểu 2 nhánh số 16 Ống 0
2178 3228 0 Ống chích nha Cái 100000
2179 4568 Ống chích nha Ống 300000
2180 ONG014 Ống Chống Cắn Lưỡi (Airway) số 2 Ống 4230
2181 2050 Ống dẫn lưu (drain) các loại, các cỡ Cái 6930
2182 4497 Ống dẫn lưu màng phổi các cỡ Ống 22000
2183 302 Ống dẫn lưu ổ bụng số 28 Cái 27000
2184 7391 Ống đặt nội khí quản số 3 Ống đặt nội khí quản số 3 Cái 11500
2185 7392 Ống đặt nội khí quản số 3.5 Ống đặt nội khí quản số 3.5 Cái 11500
2186 7393 Ống đặt nội khí quản số 5 Ống đặt nội khí quản số 5 Cái 11500
2187 7394 Ống đặt nội khí quản số 6 Ống đặt nội khí quản số 6 Cái 11500
2188 7395 Ống đặt nội khí quản số 6.5 Ống đặt nội khí quản số 6.5 Cái 11500
2189 7396 Ống đặt nội khí quản số 7 Ống đặt nội khí quản số 7 Cái 11500
2190 7397 Ống đặt nội khí quản số 7.5 Ống đặt nội khí quản số 7.5 Cái 11500
2191 7143 Ống HCT (Hematocrite) Tube 46000
2192 930 Ống hematocrit Tube 51500
2193 4395 Ống hematorit (ống mao dẫn, ống huyết cầu tố)Tube 49500
2194 4498 Ống hematorit (ống mao dẫn, ống huyết cầu tố)Tube 40000
2195 3135 Ống hematorit (ống mao dẫn, ống huyết cầu tố)Tube 41000
2196 2117 Ống hematorit (ống mao dẫn, ống huyết cầu tố)Tube 42000
2197 3630 Ống Hematorit(mao quản, HCT) Tube 38720
2198 1559 Ống hút điều hòa kinh nguyệt các cỡCái 900
2199 4334 ống hút nhớt( ống hút đờm) ống hút nhớt( ống hút đờm) Cái 2100
2200 7290 ống hút nhớt( ống hút đờm) không khóa số 8 ống hút nhớt( ống hút đờm) không khóa số 8Cái 2625
2201 3607 Ống khí quản Airway số 1 Cái 3690
2202 3608 Ống khí quản Airway số 2 Cái 3690
2203 3609 Ống khí quản Airway số 3 Cái 3690
2204 3141 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 2Cái 9450
2205 4499 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 2,5Cái 8996
2206 3142 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 2.5Cái 9450
2207 4500 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 3Cái 8996
2208 3143 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 3Cái 9450
2209 4501 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 3,5Cái 8996
2210 3144 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 3.5Cái 9450
2211 4502 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 4Cái 8996
2212 4503 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 4,5Cái 8996
2213 3145 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 4.5Cái 9450
2214 4504 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 5Cái 8996
2215 3146 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 5Cái 9450
2216 4505 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 6Cái 8996
2217 3147 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 6Cái 9450
2218 4506 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 6,5Cái 8996
2219 3148 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 6.5Cái 9450
2220 4507 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 7Cái 8996
2221 3149 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 7Cái 9450
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2222 4508 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 7,5Cái 8996
2223 3150 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 7.5Cái 9450
2224 2232 Ống nội khí quản có bóng số 2 Cái 10080
2225 881 Ống nội khí quản có bóng số 2.5 Cái 10395
2226 262 Ống nội khí quản có bóng số 3.5 Cái 10395
2227 263 Ống nội khí quản có bóng số 6 Cái 10395
2228 760 Ống nội khí quản có bóng số 6.5 Cái 10395
2229 2233 Ống nội khí quản có bóng số 6.5 Cái 10080
2230 761 Ống nội khí quản có bóng số 7 Cái 10395
2231 1406 Ống nội khí quản có bóng số 7 Cái 10080
2232 1407 Ống nội khí quản có bóng số 7,5 Cái 10080
2233 762 Ống nội khí quản có bóng số 7.5 Cái 10395
2234 119 Ống nội khí quản số 2 Cái 24000
2235 121 Ống nội khí quản số 2,5 Ống 24000
2236 120 Ống nội khí quản số 3 Cái 24000
2237 118 Ống nội khí quản số 3.5 Cái 24000
2238 117 Ống nội khí quản số 4,5 Cái 24000
2239 220 Ống nội khí quản số 5 có ballon Cái 17500
2240 000739 Ống nội khí quản số 6 Cái 11970
2241 ONG011 Ống Nội Khí Quản Số 6 Ống Nội Khí Quản Số 6 Ống 0
2242 221 Ống nội khí quản số 6 có ballon Cái 17500
2243 122 Ống Nội Khí Quản Số 6,5 Cái 24000
2244 ONG004 Ống Nội Khí Quản Số 7 Ống 10870
2245 ONG007 Ống Nội Khí Quản Số 7 Ống Nội Khí Quản Số 7 Ống 10870
2246 124 Ống nội khí quản số 7 (MQ) Ống 24000
2247 ONG001 Ống Nội Khí Quản Số 7,5 Ống 10870
2248 nt261 Ống nội khí quản số 7,5 Cái 11970
2249 ONG008 Ống Nội Khí Quản Số 7,5 Ống Nội Khí Quản Số 7,5 Ống 0
2250 123 Ống nội khí quản số 7,5 (Adventa) Ống 24000
2251 4569 Ống nghe Cái 120000
2252 3635 Ống nghe Yamashu Cái 123000
2253 4373 Ống nghiệm citrat (nắp xanh lá) Ống 735
2254 3136 Ống nghiệm citrat (nắp xanh lá) Ống 630
2255 1400 Ống nghiệm Citrat 3,8% HTM Ống 714
2256 4761 Ống nghiệm Citrat 3,8% HTM 2ml nắp xanh lá, mous thấpỐng 798
2257 888 Ống nghiệm Citrat khay mốp nhỏ Ống 670
2258 3473 Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml nắp xanh lá, mous thấpỐng 640
2259 1428 Ống nghiệm có nắp 12x75mm Cái 297
2260 3533 Ống nghiệm EDTA Ống 615
2261 4509 Ống nghiệm EDTA (nắp xanh) Ống 660
2262 3137 Ống nghiệm EDTA (nắp xanh) Ống 585
2263 1401 Ống nghiệm EDTA K2 HTM Ống 630
2264 3534 Ống nghiệm Heparin Ống 680
2265 4397 Ống nghiệm heparin (nắp đen) Ống 840
2266 4510 Ống nghiệm heparin (nắp đen) Ống 678
2267 3138 Ống nghiệm heparin (nắp đen) Ống 680
2268 1402 Ống nghiệm Heparin lithium HTM Ống 735
2269 ONG020 Ống nghiệm K2 EDTA - 2ml Ống 645
2270 7361 Ống nghiệm lấy máu ESR Sodium Citrate 3.8% Ống nghiệm lấy máu ESR Sodium Citrate 3.8%Ống 674
2271 7360 Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV Ống 672
2272 7362 Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin MPV Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin MPVỐng 683
2273 7075 Ống nghiệm lấy máu URI/ URN- 20750602 - (URN-20750602)Cái 620
2274 7073 Ống nghiệm lấy máu URI/ URN- 20750x18- (URN- 20750 x 18)Cái 612
2275 7074 Ống nghiệm lấy máu URI/URS-20750102 -(URS-20750102)Cái 960
2276 ONG019 Ống nghiệm lithium Heparin 2ml Ống 760
2277 ONG021 Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5 ml HTM nắp trắngCái 286
2278 4396 Ống nghiệm máu đông (nắp đỏ) Ống 735
2279 3139 Ống nghiệm máu đông (nắp đỏ) Ống 600
2280 3474 Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhCái 336
2281 3535 Ống nghiệm Serum Ống 615
2282 ONG024 Ống nghiệm Serum (2ml) Ống 670
2283 ONG017 Ống nghiệm serum 2ml Cái 683
2284 7364 Ống nghiệm serum 2ml Ống nghiệm serum 2ml Ống 624
2285 1447 Ống nghiệm Serum HTM Ống 630
2286 4374 Ống nghiệm trắng Cái 377
2287 4511 Ống nghiệm trắng có nắp 12x75mm Ống 363
2288 3140 Ống nghiệm trắng có nắp 12x75mm Cái 296
2289 1252 Ống nghiệm trắng có nắp 12x75mm Cái 280
2290 ONG018 Ống nghiệm trắng có nắp đậy 5ml Ống 357
2291 2253 Ống Rectal các số Sợi 3200
2292 394 Ống Tiêm 1Cc 26Gx1/2 Ống 642
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2293 710 Ống tiêm 3cc 25x1 Ống 620
2294 395 Ống Tiêm 50Cc (Đầu Lớn) Ống 5000
2295 396 Ống Tiêm 50Cc (Đầu Nhỏ) Ống 5000
2296 711 Ống tiêm 5cc 25x1 Ống 649
2297 7369 Ống tiêm có kim 50ml, kim 23G (luerlock) Ống tiêm có kim 50ml, kim 23G (luerlock)Cái 5550
2298 2053 Ống thông (catheter) các loại, các cỡCây 298000
2299 2052 Ống thông (catheter) các loại, các cỡCây 167790
2300 1560 Ống thông (sonde) nelaton các số Sợi 2420
2301 7486 Ống thông dạ dày MPV 10 Ống thông dạ dày MPV 10 Cái 2945
2302 7487 Ống thông dạ dày MPV 14 Ống thông dạ dày MPV 14 Cái 2945
2303 7488 Ống thông dạ dày MPV 16 Ống thông dạ dày MPV 16 Cái 2945
2304 7420 Ống thông dạ dày MPV 8 Ống thông dạ dày MPV 8 Cái 2945
2305 7274 Ống thông dạ dày MPV số 14 (không nắp)Sợi 3180
2306 3571 Ống thông dạ dày số 10 Sợi 2625
2307 222 Ống thông dạ dày số 10 Sợi 2500
2308 3572 Ống thông dạ dày số 14 Sợi 2625
2309 3573 Ống thông dạ dày số 16 Sợi 2625
2310 ONG012 Ống Thông Dạ Dày S Ống Thông Dạ Dày Số 16 Ống 0
2311 000455 Ống thông dạ dày số 16 Sợi 2945
2312 3570 Ống thông dạ dày số 8 Sợi 2625
2313 3224 0 Ống thông dẫn lưu ổ bụng Cái 10000
2314 2255 Ống thông dẫn lưu ổ bụng - Ống dẫn lCái 6930
2315 1591 Ống thông hậu môn (sonde rectal) các cỡSợi 5250
2316 4346 Ống thông hậu môn (sonde rectal) các cỡ  (16) Ống thông hậu môn (sonde rectal) các cỡ  (16)Sợi 5000
2317 3335 Ống thông hậu môn (sonde rectal) các cỡ_Ống thông hậu môn (Sond Rectal) size 16-30Sợi 2950
2318 3151 Ống thông hậu môn (sonde rectal) số 16Sợi 3000
2319 3152 Ống thông hậu môn (sonde rectal) số 18Sợi 3000
2320 3153 Ống thông hậu môn (sonde rectal) số 22Sợi 3000
2321 232 Ống thông hậu môn số 16 Sợi 3000
2322 7103 Ống thông nội khí quản có bóng số 7.5Cái 9660
2323 852 Ống thông phổi số 28 Cây 71500
2324 ONG023 Ống Thông Tiểu  2 nhánh foley số 14Ống 9360
2325 6981 Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 Cái 8820
2326 ONG025 Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 Cái 10437
2327 7107 Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 Cái 8820
2328 ONG005 Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 Cái 10626
2329 7291 Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 Cái 10626
2330 ONG015 Ống Thông Tiểu 2 nhánh số 14 Cái 10400
2331 7196 Ống thông tiểu 2 nhánh số 16 Cái 8820
2332 ONG006 Ống thông tiểu 2 nhánh số 16 Cái 10626
2333 ONG016 ống thông tiểu 2 nhánh số 16 Ống 9360
2334 ONG013 Ống Thông Tiểu 2 nhánh số 30 Sợi 11550
2335 2107 Para 12 Extend (Hematolgy control) Hộp 3000000
2336 1313 Para 12 Extend (Hematolgy control) Hộp 3200000
2337 4570 Pen thẳng 16cm không mấu Cái 22100
2338 3412 PENCE CONG KHONG MAU 12CM Cái 22000
2339 3416 PENCE KHONG MAU 16CM Cây 27000
2340 3155 Pence thẳng 20cm có mấu Cái 45000
2341 3156 Pence thẳng 20cm không mấu Cái 45000
2342 3157 Pence thẳng 22cm không mấu Cái 45000
2343 3158 Pence thẳng 25cm không mấu Cái 48000
2344 7121 PIPET TIPS (Đầu col vàng có khía) Cái 120
2345 3420 PIPETTE TU DONG 100 - 1000µl Cây 950000
2346 3162 Pipette tự động 100µl-1000µl Cây 800000
2347 3400 PLASTER OF PARIS BANDAGE 15cm*2,7mCuộn 12980
2348 1555 Polyglycolic acid số 1 + Kim tròn Tép 48385
2349 2294 0 Polypropylene Mesh 5x10cm - Premilene Mesh LP 5x10cmMiếng 476300
2350 131 Premilene Mesh LP 5x10cm Miếng 368000
2351 2185 Premilene Mesh LP 5x10cm Miếng 476300
2352 2097 Probe cleaner Hộp 800000
2353 PRO003 Probe Cleanser Ml 7500
2354 2174 Probe rinse Hộp 800000
2355 3493 PROTEINS (TOTAL) Hộp 1290100
2356 3486 PROTEINS (TOTAL) Hộp 526710
2357 6952 PT Hộp 2998800
2358 966 PT - HS with Calcium 10ml Chai 630000
2359 7024 Phim khô laser DI-HL 20 x 25cm Tấm 16500
2360 7441 Phim khô laser DI-HL 20x25 cm Phim khô laser DI-HL 20x25 cm Tấm 16500
2361 7072 Phim khô laser DI-HL 20x25 cm Tấm 16500
2362 7304 Phim khô laser DI-HL 20x25 cm Phim khô laser DI-HL 20x25 cm Tấm 900
2363 4763 Phim khô laser DI-HL20 x 25 cm Cái 15000
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2364 PHI001 Phim X Quang DI-HL 20x25cm Tấm 17220
2365 3596 Phim X-Quang nhạy  30x40cm Tấm 10300
2366 3597 Phim X-Quang nhạy  35x35cm Tấm 10800
2367 3159 Phim X-Quang siêu nhạy  30 x 40cm Tấm 11340
2368 4514 Phim X-Quang siêu nhạy 24x30cm Tấm 6190
2369 4512 Phim X-Quang siêu nhạy 30x40cm Tấm 10280
2370 3160 Phim X-Quang siêu nhạy 35 x 35cm Tấm 11550
2371 4513 Phim X-Quang siêu nhạy 35x35cm Tấm 10900
2372 3161 Phim X-Quang siêu nhạy cỡ 24 x 30cmTấm 6699
2373 1342 Phim X-Quang siêu nhạy MEDIPHOT 24 x 30cmTấm 7938
2374 1343 Phim X-Quang siêu nhạy MEDIPHOT 30 x 40cmTấm 12474
2375 1344 Phim X-Quang siêu nhạy MEDIPHOT 35 x 35cmTấm 13154
2376 3468 Phim X-ray Super HR-U 24x30 (500SH)Tấm 6485
2377 7320 QUANTINORM CHEMA QUANTINORM CHEMA Ml 101850
2378 3496 QUANTINORM CHEMA Lọ 453960
2379 QUA001 QUANTINORM CHEMA 10x5ml Ml 105000
2380 QUE003 Que đè luỡi gỗ Cái 294
2381 QUE001 Que đè luỡi gỗ an phú Cái 315
2382 QUE004 Que đè luỡi gỗ tiệt trùng Cái 288
2383 3458 Que đè lưỡi gỗ tiệt trùng Cây 198
2384 3163 Que gòn xét nghiệm nhựa Que 210
2385 2153 Que gòn xét nghiệm nhựa Que 210
2386 QUE002 Que nước tiểu (Self-Stik) Que 4500
2387 4519 Que phết âm đạo Que 630
2388 3550 Que Spatula Que 608
2389 4584 Que thử đường huyết Bộ 5168
2390 3605 Que thử đường huyết Que 4200
2391 4137 Que thử đường huyết Precichek (1 gói gồm 50 kim + 50 que, que đQue 5397
2392 3560 Que thử đường huyết Precichek (1 gói gồm 50 kim + 50 que, que đQue 5565
2393 4324 Que thử đường huyết 5 giây Que thử đường huyết Precichek (1 gói gồm 50 kim + 50 que, que đQue 5607
2394 1429 Que thử đường huyết Precichek (kim + que)Que 5796
2395 3164 Que thử đường huyết, Lắp đặt máy với số lQue 5796
2396 2194 Que thử đường huyết, Lắp đặt máy với số lQue 5145
2397 1398 Que thử nước tiểu 10 thông số (URS-10 Mission)Hộp 234150
2398 3165 Que thử nước tiểu 10 thông số MissionHộp 231000
2399 3640 Que thử nước tiểu 10TS Hộp 220000
2400 4585 Que thử nước tiểu 11 thông số Hộp 100que 350000
2401 3281 Que thử nước tiểu 11 thông số Hộp 350000
2402 3166 Que thử nước tiểu Dirui H-10 (Reagent H10)Hộp 265000
2403 2104 Que thử nước tiểu Dirui H-10 (Reagent H10)Hộp 250000
2404 4123 Que thử nước tiểu Urid 11 thông số Chai 350000
2405 3481 Que thử phân tích nước tiểu (10 parameters)Hộp 231000
2406 QUI001 Quick Test Dengue NS1 Test 49875
2407 3604 Quick Test H.Pylori (Card) Test 21525
2408 7148 Quick Test HBsAg (Card) Test 8820
2409 7033 Quick Test HBsAg (Card) Test 8820
2410 6940 Quick Test HBsAg (Card) Test 8820
2411 7367 Quick Test HBsAg (Card) Quick Test HBsAg (Card) Test 9280
2412 7366 Quick Test HCV (Strip 4.0) Quick Test HCV (Strip 4.0) Test 12900
2413 7368 Quick Test HIV 1 & 2 (CARD) Quick Test HIV 1 & 2 (CARD) Test 18300
2414 QUI002 Quick Test HIV 1 & 2 (Strip 4.0) Test 13280
2415 R&D001 R&D CBC-3K Control Ml 468000
2416 4458 Radix OPA Thùng 815000
2417 2874 Ramipril uống 10mg Ramizes 10 Viên 49500
2418 2875 Ramipril uống 2,5mg Ramizes 2.5 Viên 2739
2419 1399 Rapid Anti HIV Test Test 18375
2420 4624 Reaction Rotor Hộp 3150000
2421 197 Reation rotors máy A15 Cái 620000
2422 4118 Rine 5.5 L ( M 30) Bình 436500
2423 2108 Rinse - 20L- 5002 Thùng 1580000
2424 4631 Rinse 5,5 L (M30) Bình 549990
2425 4766 RIQAS Monthly  General Clinical Chemistry (Chương trHộp 6580000
2426 4089 RIQAS Monthly General Clinical Chemistry (CTNK sinh hóa)Hộp 7280000
2427 4090 RIQAS Monthly Haematology (CTNK huyHộp 3740000
2428 4586 RIQAS Monthly Haematology (Chương trHộp 3290000
2429 2169 Roto máy sinh hóa A15 (Reation Rotors)Cái 1
2430 3245 0 RQAS MONTHLY IMMUNOASSAY Hộp 8000000
2431 3167 SAB 90 Đĩa 13000
2432 1458 SAB 90 Hộp 185000
2433 1330 Sample cup Gói 1500000
2434 7140 Sample cup 0,5ml Cái 620
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2435 3168 Sample cup máy sinh hóa tự động (Cóng đựng HT, máy A15)Gói 1495000
2436 7338 SAMPLE CUPS SAMPLE CUPS Cái 1350
2437 965 Samplecup 2ml Gói 6200000
2438 1333 Sanidex C 5L Bình 379000
2439 2150 Săng mổ 50 x 50 (Lỗ) Cái 1827
2440 853 Săng Mổ Có Lổ 50cmX50cm Miếng 2944
2441 957 Sắt huyết thanh 2 x 30ml Hộp 1850000
2442 7175 SD Bioline EV71 IgM Test 66600
2443 3455 SD Bioline EV71 IgM Test 66600
2444 1395 SD Bioline EV71 lgM Test 66600
2445 7177 SD Bioline H.pylori - (04FK10) Test 35000
2446 7277 SD Bioline HBsAg Fast Test 150
2447 7178 SD Bioline HIV 1/2 3.0 Test 32550
2448 66 SD Bioline Malaria Ag P.f/Pan Test 48000
2449 7176 SD Bioline Syphilis 3.0 Test 19800
2450 113 SD Check Gold Strip Test 6200
2451 SDS001 SDS Hand Rub (DD sát khuẩn tay nhanh)Chai 49035
2452 2880 Sulfamethoxazol + trimethoprimuống 40mg/5ml;  200mg/5mlSebizole Lọ 567
2453 2098 Seronorm human Lọ 500000
2454 2075 SGGT Hộp 2698000
2455 2076 SGOT Hộp 2296000
2456 2099 SGOT (S.L) Hộp 2255000
2457 2077 SGPT Hộp 2296000
2458 2100 SGPT (S.L) Hộp 2255000
2459 3602 SOGIFLEX 6cm x 7cm Miếng 3150
2460 3505 Solution isotonique LMG Thùng 1829420
2461 1780 Solution Pack I Solution Pack I Chai 5680000
2462 1781 Solution Pack II Solution Pack II Chai 2300000
2463 208 Sond Dạ Dầy 8 (Feeding Tube) Sợi 10567
2464 216 Sond foley 2 nhánh 10 Sợi 14500
2465 854 Sond foley 2 nhánh số 14 Sợi 9702
2466 217 Sond foley 2 nhánh số 16 Sợi 8600
2467 4357 Sond foley số 14 Sond foley số 14 Sợi 7980
2468 4296 Sond foley số 14 Sond foley số 14 Sợi 8610
2469 4385 Sond foley số 16 Sợi 8190
2470 142 Sond Foley2 Nhanh 22 Sợi 10752
2471 215 Sond Foley2 Nhanh 26 (MQ) Sợi 14500
2472 855 Sond hút đàm có nắp khoá ở đầu nối số 8Sợi 3333
2473 218 Sond hút đàm không nắp số 14 Sợi 2100
2474 244 Sond hút đàm không nắp số 8 Sợi 2100
2475 856 Sond Rectal 22 Sợi 4347
2476 4411 Sonde cho ăn số 14 (Sonde dạ d Sonde cho ăn số 14 (Sonde dạ dày) Cái 7350
2477 4286 Sonde cho ăn số 16 (Sonde dạ d Sonde cho ăn số 16 (Sonde dạ dày) Cái 7350
2478 4364 Sonde cho ăn số 8 (Sonde dạ d Sonde cho ăn số 8 (Sonde dạ dày) Cái 7350
2479 4515 Sonde foley 2 nhánh số 10 Sợi 7875
2480 1409 Sonde foley 2 nhánh số 10 Sợi 8000
2481 3169 Sonde foley 2 nhánh số 10 Sợi 7665
2482 763 Sonde foley 2 nhánh số 14 Sợi 10500
2483 233 Sonde foley 2 nhánh số 14 Sợi 8820
2484 3272 Sonde foley 2 nhánh s Sonde foley 2 nhánh số 14 Sợi 7665
2485 4516 Sonde foley 2 nhánh số 14 Sợi 7875
2486 1410 Sonde foley 2 nhánh số 14 Sợi 8000
2487 3170 Sonde foley 2 nhánh số 14 Sợi 7665
2488 4517 Sonde foley 2 nhánh số 16 Sợi 7875
2489 1411 Sonde foley 2 nhánh số 16 Sợi 8000
2490 3171 Sonde foley 2 nhánh số 16 Sợi 7665
2491 4518 Sonde foley 2 nhánh số 22 Sợi 7875
2492 1412 Sonde foley 2 nhánh số 22 Sợi 8000
2493 3172 Sonde foley 2 nhánh số 22 Sợi 7665
2494 1413 Sonde foley 2 nhánh số 26 Sợi 8000
2495 3173 Sonde foley 2 nhánh số 26 Sợi 7665
2496 7152 Spatula Que 660
2497 2151 Spatula (Que phết âm đạo) Que 630
2498 SPI001 Spintrol "H" Normal Humano/HumanMl 94500
2499 261 Spongel Gói 22700
2500 3248 0 STA C.K.PREST 5 Hộp 8000000
2501 3247 0 STA CACL2 0.025M Hộp 160000
2502 3208 0.025M STA CaCl2 0.025M Lọ 160000
2503 3446 STA CaCl2 0.025M Lọ 160000
2504 3213 Neoplastin 5 0 STA NEOPLASTINE CI PLUS Hộp 2900000
2505 7190 Stained Febrile Antigens Hộp 3307500
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2506 STA019 StandardTM Q HIV 1/2 Ab 3-Line TestTest 26460
2507 3401 STERILE WOUND DRESSING 6x7 Miếng 945
2508 3402 STERILE WOUND DRESSING 9x10 Miếng 1825
2509 3403 STERILE WOUND DRESSING 9x20 Miếng 2955
2510 223 Stomach tube số 14 Cái 2300
2511 857 Stomach tube số 14 Sợi 2645
2512 224 Stomach tube số 16 Cái 2300
2513 225 Stomach tube số 8 Cái 2300
2514 2180 Syphilis 3.0 Cái 483
2515 7346 Syphilis Cassette Syphilis Cassette Test 10700
2516 4575 Tay khoan siêu tốc (loại bấm 4 lổ) Cái 1800000
2517 303 Tâm Bông Gói 5000
2518 4520 Tấm lót 1,3m x 2m Cái 5145
2519 3174 Tấm lót 1,3m x 2m Cái 5292
2520 4399 Tấm lót đa năng 40 x 60cm Miếng 4935
2521 4521 Tấm lót đa năng 40 x 60cm Miếng 3410
2522 3175 Tấm lót đa năng 40 x 60cm Miếng 3780
2523 7292 Tấm lót đa năng 40 x 60cm Tấm lót đa năng 40 x 60cm Miếng 6300
2524 1419 Tấm lót đa năng 40 x 60cm Miếng 3822
2525 TAM004 Tấm lót sản khoa (40cm x 60cm) Cái 9450
2526 TAM001 Tấm Lót Sản khoa 40*60 Tấm 6070
2527 3454 Tấm lót y tế 40 x 60 cm Miếng 3520
2528 7104 Tấm trải nilon 1.2 x 1.2m Cái 3654
2529 7293 Tấm trải nilon 1.2 x 1.2m Tấm trải nilon 1.2 x 1.2m Cái 6300
2530 7049 Tấm trải nilon 1.2 x1.2m Cái 4725
2531 6956 Tấm trải nilon 1.2 x1.2m Cái 4725
2532 TAM003 Tấm Trải nylon 80*120cm Cái 3570
2533 4349 Tấm trải y tế 1,3m x 2m Tấm trải y tế 1,3m x 2m Cái 5334
2534 2833 0 Tấm trải y tế 1,3m x 2m Cái 5292
2535 3578 Tấm trải y tế 1,3m x 2m Cái 5334
2536 TAM002 Tấm Trải y tế 1.2 x 2.1 tiệt tr Tấm Trải y tế 1.2 x 2.1 tiệt trùng Tấm 6300
2537 001080 Tấm trải y tế 1.2 x 2.1 tiệt trùng Cái 6300
2538 7467 Tấm trải y tế 1.2 x 2.1m tiệt tr Tấm trải y tế 1.2 x 2.1m tiệt trùng Cái 6300
2539 TAM005 Tấm trải y tế 1.2m x 2.1m tiệt trùng Cái 5523
2540 1366 Tấm trải y tế 1.3mx2m Cái 5355
2541 7353 TEClot APTT - S TEClot APTT - S Hộp 2831850
2542 7354 TEClot PT-S TEClot PT-S Hộp 1256535
2543 7524 Dây dẫn, dây truyền máu, truyền chế phẩm máu các loại, các cỡTERUFUSION Blood Administration SetBộ 23625
2544 TES002 Test (các chất gây nghiện 4/1) Test 46200
2545 4372 Test HIV 1/2 (test nhanh) Test 16590
2546 7153 Test nhanh chẩn đoán viêm gan C(Quick Test HCV (Card))Test 15120
2547 7310 Test nhanh chẩn đoán virus H.Pylori Test nhanh chẩn đoán virus H.Pylori Test 30
2548 TES001 Test nhanh HBsAg Test 7200
2549 TES003 Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 1 (3.0)Test 27000
2550 TES004 Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 3 (3.0)Test 17000
2551 7347 Test nhanh kháng nguyên : H.pylori/ phân Test nhanh kháng nguyên : H.pylori/ phânTest 30860
2552 7020 Test nhanh Sốt xuất huyết IgG/IgM Test 59880
2553 3176 Test strips dung dịch Cidex 14 ngày SCX 145Hộp 290000
2554 3177 Test strips dung dịch Cidex OPA 20490Hộp 280000
2555 3407 TEST THU THAI AMESTICK Test 2200
2556 3178 Test thử áp suất comply steam chemical Intergrator 5,1x1,9cmTúi 1425000
2557 4522 Test thử áp suất comply steam chemical Intergrator 5,1x1,9cmTúi 1446000
2558 2179 Test thử áp suất comply steam chemical Intergrator 5,1x1,9cmTest 10080
2559 2300 0 Test thử áp suất comply steam chemical Intergrator 5.1x1.9cm (1243A)Túi 1446000
2560 3179 Test thử ma túy tổng hợp 4 chỉ số Test 42000
2561 3180 Test thử thai Test 2200
2562 1331 Test thử thai Amestick Cái 2000
2563 7317 Total Cholesterol Kit (CHOD-POD Method) Total Cholesterol Kit (CHOD-POD Method)Ml 6596
2564 3181 Total Protein Hộp 1337000
2565 4662 Total Protein Hộp 525000
2566 2101 TOTAL PROTEIN Hộp 543200
2567 2074 Total Protein Hộp 1338000
2568 TOT001 Total Protein  Kit (Biuret Method) Ml 3568
2569 7111 Total Protein Kit (Biuret Method) Ml 3268
2570 7329 Total Protein Kit (Biuret Method) Total Protein Kit (Biuret Method) Ml 3104
2571 960 Tube có nắp Tube 280
2572 TUB001 Tube chứa chất chống đông EDTA Ống 567
2573 TUB002 Tube chứa chất chống đông Heparin Ống 672
2574 4463 Tube vi sinh - Eppendorf 1,5ml Cái 165
2575 3610 Tube vi sinh 1,5ml Cái 165
2576 3184 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200mCuộn 235000
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2577 4523 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200mCuộn 220000
2578 3598 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200mCuộn 220000
2579 4524 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200mCuộn 390000
2580 TUI008 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200mCuộn 600000
2581 2155 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200mCuộn 462990
2582 3599 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mmx200mCuộn 390000
2583 TUI009 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200mCuộn 786000
2584 2109 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200mCuộn 558000
2585 3600 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mmx200mCuộn 500000
2586 4525 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mmx200mCuộn 590000
2587 3601 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mmx200mCuộn 595000
2588 2110 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mmx200mCuộn 684000
2589 4527 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 150mmx100mCuộn 375000
2590 3618 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 150mmx100mCuộn 375000
2591 3185 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 200mm x 200mCuộn 650000
2592 4526 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 200mmx100mCuộn 420000
2593 3186 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 250mm x 100mCuộn 635000
2594 4528 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 250mm x 100mCuộn 570000
2595 4352 Túi cuộn tiệt trùng lo Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 250mmx100mCuộn 570000
2596 3619 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 250mmx100mCuộn 570000
2597 4418 Túi đo lượng máu sau sanh Cái 4720
2598 7281 Túi đo lượng máu sau sinh Túi đo lượng máu sau sinh Cái 5460
2599 TUI007 Túi đo lượng máu sau sinh Cái 5250
2600 TUI002 Túi đo lượng máu sau sinh Cái 5250
2601 7466 Túi đo lượng máu sau sinh Túi đo lượng máu sau sinh Cái 5460
2602 TUI003 Túi đo lượng máu sau sinh Cái 5250
2603 001075 Túi Đo Lượng Máu Sau Sinh Cái 5460
2604 3187 Túi đựng bệnh phẩm các cỡ Cái 3780
2605 7267 Túi đựng nước tiểu 2 lít có dây treo Cái 4980
2606 4529 Túi đựng nước tiểu 2 lít có dây treo Cái 3730
2607 4299 Túi đựng nước tiểu 2000ml Túi đựng nước tiểu 2000ml Túi 4190
2608 TUI001 Túi đựng nước tiểu 2000ml có dây treoTúi 4980
2609 3188 Túi đựng nước tiểu có dây treo Cái 3738
2610 3450 Túi đựng nước tiểu có dây treo Cái 3839
2611 1338 Túi đựng nước tiểu có dây treo Cái 3843
2612 7149 Túi đựng nước tiểu ECO Sợi 4650
2613 7376 Túi đựng nước tiểu ECO Túi đựng nước tiểu ECO Cái 4980
2614 6983 Túi đựng nước tiểu ECO Sợi 4650
2615 1358 Túi ép dẹp 100mm x 200m Cuộn 300000
2616 913 Túi ép dẹp 100mm x 200m Cuộn 327000
2617 3399 Túi ép dẹp BMS 200mmx200m Cuộn 720000
2618 7270 Túi ép không phồng 150mm Tép 446400
2619 7297 Túi ép không phồng 200mm Túi ép không phồng 200mm Cuộn 579700
2620 7295 Túi ép không phồng 250mm Túi ép không phồng 250mm Cuộn 715000
2621 3189 Túi ép phồng 150mmx50mmx100m Cuộn 389000
2622 7298 Túi ép phồng 200mm Túi ép phồng 200mm Cuộn 528000
2623 7299 Túi ép phồng 250mm Túi ép phồng 250mm Cuộn 660000
2624 TUI005 Túi ép phồng tiệt trùng 150mm x 100mCuộn 378000
2625 TUI004 Túi ép phồng tiệt trùng 200mm x 100mCuộn 499800
2626 TUI006 Túi ép phồng tiệt trùng 250mm x 100mCuộn 624750
2627 4339 Túi ép tiệt trùng dẹp Túi ép tiệt trùng dẹp(15cm x 200m) Cuộn 672000
2628 4338 Túi ép tiệt trùng dẹp Túi ép tiệt trùng dẹp(20cm x 200m) Cuộn 798000
2629 972 Túi máu đơn 250ml Túi 32970
2630 2187 Túi máu đơn 250ml Túi 31920
2631 000836 túi nước tiểu Túi 4980
2632 605 Túi nước tiểu 2 lít Cái 4400
2633 859 Túi Truyền Máu Túi 43120
2634 3241 0 Tuýp Cryo Tuýp 4900
2635 THA007 0 THA 4 500ml Chai 97000
2636 4534 Thám trâm Cái 15000
2637 1793 Thanh luồn dùng trong chấn thương – chCái 19500
2638 1798 Thanh luồn dùng trong chấn thương – chCái 19500
2639 1797 Thanh luồn dùng trong chấn thương – chCái 19500
2640 1796 Thanh luồn dùng trong chấn thương – chCái 19500
2641 1795 Thanh luồn dùng trong chấn thương – chCái 19500
2642 1794 Thanh luồn dùng trong chấn thương – chCái 19500
2643 1792 Thanh luồn dùng trong chấn thương – chCái 19500
2644 1455 THC 4.0 Test 11330
2645 7336 THERMAL PRINTER PAPERS THERMAL PRINTER PAPERS Cuộn 29100
2646 2049 Thông (sonde) các loại, các cỡ Sợi 3200
2647 2048 Thông (sonde) các loại, các cỡ Sợi 3200



STT MÃ THUỐC BV HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ
2648 7456 Thông Foley 2 nhánh các s Thông Foley 2 nhánh các số 10 Sợi 10920
2649 7492 Thông Foley 2 nhánh các s Thông Foley 2 nhánh các số 14 Sợi 10920
2650 7493 Thông Foley 2 nhánh các s Thông Foley 2 nhánh các số 16 Sợi 10920
2651 7494 Thông Foley 2 nhánh các s Thông Foley 2 nhánh các số 22 Sợi 10920
2652 7495 Thông Foley 2 nhánh các s Thông Foley 2 nhánh các số 26 Sợi 10920
2653 001070 Thông Foley 2 nhánh số 10 Sợi 10920
2654 001071 Thông Foley 2 nhánh số 16 Sợi 10920
2655 3525 Thông tiểu Foley 2 nhánh số 10 Sợi 7665
2656 THO002 Thông Tiểu Foley 2 nhánh số 10 Thông Tiểu Foley 2 nhánh số 10 Sợi 10920
2657 3526 Thông tiểu Foley 2 nhánh số 14 Sợi 7665
2658 3527 Thông tiểu Foley 2 nhánh số 16 Sợi 7665
2659 3528 Thông tiểu Foley 2 nhánh số 22 Sợi 7665
2660 3529 Thông tiểu Foley 2 nhánh số 26 Sợi 7665
2661 1593 Thở oxy Lít 9
2662 1362 Thuốc rửa phim (Bermedi ProDev+Bermedi Profix)Bộ 761538
2663 2235 Bosentan uống 125mg Tracleer Lọ 19000
2664 3250 0 Transport Carry Blair Tube Tube 8700
2665 2078 Triglyceride Hộp 4178000
2666 3182 Triglyceride Greiner Hộp 5199000
2667 7309 TRIGLYCERIDES TRIGLYCERIDES Ml 160
2668 6953 Triglycerides - L Hộp 3780000
2669 2102 Triglycerides (S.L) Hộp 4366000
2670 4663 TRIGLYCERIDES FL Hộp 4168000
2671 3504 TRIGLYCERIDES FL Hộp 2050000
2672 7109 Triglycerides Kit (GPO-POD Method) Ml 13860
2673 7319 Triglycerides Kit (GPO-POD Method) Triglycerides Kit (GPO-POD Method) Ml 6790
2674 3580 Tro-Chrofil 2/0, kim tròn (75cm, 26mm, 1/2C)Tép 14700
2675 949 Troponin I Test 48300
2676 4550 Troponin I (Test nhanh) Test 34890
2677 4388 Troponin I (Test nhanh) Test 45675
2678 3183 Troponin I (Test nhanh) Test 39900
2679 7348 Troponin I Cassette - ABT-CT-B59 Troponin I Cassette - ABT-CT-B59 Test 51000
2680 3190 Ure UV Greiner Hộp 3399000
2681 URE001 Urea  kit (Urease-GLDH, UV Method)Ml 6068
2682 3647 Urea (Bun) Hộp 2199750
2683 7108 Urea kit (Urease-GLDH, UV Method) Ml 5568
2684 7327 Urea kit (Urease-GLDH, UV Method) Urea kit (Urease-GLDH, UV Method) Ml 6596
2685 2103 Urea U.V (S.L) Hộp 1309583
2686 4664 Urea UV Hộp 1302000
2687 2079 Urea UV Hộp 3398000
2688 3472 Urea UV BR4002 Hộp 1150000
2689 7268 Urgo Durable 2cm x 6cm Miếng 380
2690 7086 Urgo Durable 2cm x 6cm Miếng 530
2691 860 Urgosterile 100mm x 90mm Miếng 9240
2692 977 Urgosterile 100mm x 90mm Miếng 5063
2693 115 Urgosterile 100mm x 90mm Miếng 5600
2694 978 Urgosterile 100mm x 90mm. Miếng 5063
2695 209 Urgosterile 200mm x 90mm Miếng 7682
2696 764 Urgosterile 53mm x 70mm Miếng 2984
2697 116 Urgosterile 53mm x 70mm Miếng 5100
2698 7434 Urgosyval 1.25cm x 5m Urgosyval 1.25cm x 5m Cuộn 16000
2699 7350 Uric Acid Uric Acid Hộp 1399650
2700 3642 Uric Acid Hộp 1690500
2701 2080 Uric acid Hộp 2180000
2702 964 Uric Acid 2x50ml Hộp 2848000
2703 URI001 URIC ACID -LQ Hộp 1440000
2704 4648 URIC ACID T FL Hộp 1152000
2705 4387 Vải mùng khổ 0.8m Mét 4500
2706 4331 Vải mùng khổ 0.8m Vải mùng khổ 0.8m Mét 4500
2707 4571 Val âm đạo Cái 300000
2708 1442 VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 IN.,1.3X45MMCây 14799
2709 2827 VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 IN.,1.3X45MMCây 14799
2710 2297 0 VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 IN.,0.9X25MMCây 16238
2711 7449 Vật liệu cầm máu 1cm x 5 cm x 7cm Vật liệu cầm máu 1cm x 5 cm x 7cm Miếng 71400
2712 3191 Vật liệu cầm máu các loại Gói 11800
2713 N56 Vật tư 0
2714 VT VẬT TƯ 0
2715 VT_NT Vật tư Nhà thuốc 0
2716 VTTH Vật tư tiêu hao 0
2717 VTYT Vật tư y tế 0
2718 861 Vĩ Phân Liều Cái 5175
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2719 3192 Vỉ phân liều 3 ngăn Cái 3129
2720 4530 Vỉ phân liều 3 ngăn Cái 3402
2721 4531 Viên bi sắt (máy ST4) Hộp 3500000
2722 3193 Viên bi sắt (máy ST4) Hộp 3498000
2723 2167 Viên bi sắt (máy ST4) Hộp 3500000
2724 175 Viên bi sắt (máy ST4) Hộp 6500000
2725 3636 Vòng cấy định lượng Que 48000
2726 3637 Vòng cấy định lượng vi sinh Que 48000
2727 3194 Vòng cấy thường cứng Cây 20500
2728 3195 Vòng cấy thường mềm Cây 20500
2729 4780 Vòng đeo tay bệnh nhân (đỏ) Cái 1400
2730 4773 Vòng đeo tay bệnh nhân (trắng) Cái 1400
2731 4779 Vòng đeo tay bệnh nhân (vàng) Cái 1400
2732 4792 Vòng đeo tay bệnh nhân (xanh) Cái 1400
2733 VON001 Vòng Tránh Thai Pregna + TCU 380A Vòng Tránh Thai Pregna + TCU 380A Cái 11340
2734 7150 Vôi soda (Ventisorb soda lime pikn to white)Can 619500
2735 4582 Vôi Soda 500mg Chai 68000
2736 2876 Vôi Soda 500mg 500mg Vôi Soda 500mg Chai 49500
2737 1324 Vôi Soda 500mg Chai 49500
2738 2170 Wash solution Chai 800000
2739 198 Wash solution 100ml Hộp 1650000
2740 4626 Washing Solution (concentrated for 20liters)Hộp 686000
2741 7340 WBC LYSIS WBC LYSIS Chai 3000000
2742 3240 0 Widal 8x5ml + 2x1ml Hộp 4550000
2743 954 Widal thử nghiệm Bộ 3140000
2744 4572 Xe đẩy bệnh ngồi Cái 1348000
2745 3196 Xe tiêm thuốc 2 tầng có hộc Cái 850000
2746 3237 0 Xe tiêm thuốc 60 x 80 x 120 Chiếc 1950000
2747 2176 Xi măng gắn tạm Cuộn 13860
2748 NYDC Y dụng cụ 0
2749 VTYDC Y dụng cụ 0
2750 4064 YOUNG WOUND DRESSING 6X7 Miếng 945
2751 4065 YOUNG WOUND DRESSING 9X10 Miếng 1825
2752 4066 YOUNG WOUND DRESSING 9X20 Miếng 2955
2753 7314 α-Amylase(o- AMY) Kit (IFCCMethod)/(CN PGTMethod) α-Amylase(o- AMY) Kit (IFCCMethod)/(CN PGTMethod)Ml 19264
2754 7115 α-Amylase(o-AMY) Kit (IFCC Method)/(CN PGTMethod)Ml 22860

TỔNG THUỐC VÀ VẬT TƯ: 4579


